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01. LỜI ĐẦU SÁCH 

Học Phật là giác ngộ. Tu Phật là đi trên đƣờng giác ngộ. Bởi đạo Phật là 

đạo giác ngộ. Nhƣ vậy, giác ngộ là điều không thể thiếu đối với ngƣời học Phật 

và tu Phật. Nhƣng giác ngộ có cạn, có sâu, tùy theo trình độ của ngƣời. Giác 

ngộ thế gian vô thƣờng, giác ngộ nghiệp báo, giác ngộ mê lầm chấp ngã, giác 

ngộ nghĩa KHÔNG của Bát-nhã, giác ngộ Phật tánh nơi mỗi chúng sinh, giác 

ngộ chân tâm rõ ràng thƣờng biết... Đây là ánh sáng giác ngộ dẫn đƣờng cho 

chúng sinh trở về cội nguồn chân thật xƣa nay đã tự quên mất. 

CON ĐƢỜNG GIÁC NGỘ, là tập sách đƣợc ghi lại từ những bài giảng, 

mong rằng sẽ đem lại một chút ánh sáng trên đƣờng giác ngộ cho ngƣời trở về 

quê GIÁC. 

Tuy nhiên, con đƣờng giác ngộ chân thật vốn không nằm trên những chữ 

nghĩa chết này, mà ở ngay trong tâm của mỗi ngƣời. Do đó, để có đƣợc những 

bƣớc đi chắc thật, ngƣời học Phật phải là những hành giả thực sự, chớ không thể 

chỉ tự hài lòng trên kiến thức văn tự. Những dòng chữ này không thể ghi lại ánh 

sáng giác ngộ chân thật. 

Ngƣời học cần mở sáng "con mắt Tuệ" nơi chính mình. 

Và công đức pháp thí này xin đƣợc hồi hƣớng cho tất cả! 

Thiền Viện Trúc Lâm 

Mừng Ngày phật Thành Đạo 

Năm Canh Dần - 2010 

THÍCH THÔNG PHƯƠNG 
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02. THẾ GIAN VÔ THƯỜNG 

I. VÔ THƯỜNG LÀ MỘT CHÂN LÝ 

Thứ nhất, nói đến vô thƣờng, đó là một chân lý. Dù cho có Phật ra đời hay 

Phật không ra đời thì thế gian cũng là vô thƣờng, vẫn luôn biến dịch không 

đứng một chỗ. Hiểu đƣợc thế thì cuộc sống của chúng ta bớt vƣớng mắc và cởi 



mở nhiều hơn. Lâu nay, Phật tử đã nghe, hiểu đƣợc thế gian là vô thƣờng, 

nhƣng nghe mà có luôn nhớ nhƣ vậy không? 

Nghe thì nghe vô thƣờng, nhƣng gặp chuyện vô thƣờng cũng buồn cũng 

khổ. Nên hôm nay đƣa ra đề tài này để giúp Phật tử nhận sâu thêm đạo lý này, 

tức là đem Phật pháp vào cuộc sống thế gian luôn biến dịch thay đổi này. 

Ngƣời xƣa có câu nói “Thƣơng hải tang điền” tức là biển cả có lúc sẽ biến 

thành ruộng dâu, ruộng dâu cũng có thể sẽ biến thành biển cả. Đúng là nhƣ vậy. 

 Hiện nay, có nơi đã lấp biển thành đồng bằng. Quý Thầy vừa viếng thăm 

nƣớc Hà Lan (Holland) thấy ngƣời ta cũng lấp biển thành đồng bằng làm nơi cƣ 

trú. Vậy nói biển cả biến thành nƣơng dâu quá rõ ràng. Rồi cũng có những chỗ 

nƣơng dâu biến thành biển cả. Nhƣ vậy, thế gian không hề đứng yên một chỗ 

hay dừng lại mà con ngƣời lại cứ luôn muốn nắm bắt nó đứng một chỗ, nên 

chúng ta khổ là vậy đó. 

Ví dụ, ở đời ai sanh ra rồi cũng phải lớn lên, già rồi chết, đó là lẽ thƣờng. 

Tất cả sự biến đổi trong thế gian này đều phải trải qua nhƣ vậy. Còn chúng ta 

thƣơng mến ai thì muốn gặp hoài, không muốn rời không muốn mất, nên khi 

mất thì khổ. Là Phật tử chúng ta hiểu rõ định luật vô thƣờng luôn chi phối tất cả, 

nhƣ có câu “không thể tắm hai lần trong một dòng sông”, tức là khi vừa tắm lên 

rồi trở xuống nữa thì dòng nƣớc khác trên kia đổ xuống, không phải dòng nƣớc 

lúc trƣớc nữa rồi. 

Trong đời sống hằng ngày cũng vậy, đi đâu cảnh đẹp thì chụp hình để giữ 

lại, mà có giữ đƣợc không? Thấy cảnh hay, cảnh đẹp muốn giữ lại cho lâu mà 

giữ không đƣợc. Bởi vì thế gian là luôn thay đổi. Xƣa, vua Trần Nhân Tông khi 

đi tu, Ngài lập ra phái Thiền Trúc Lâm nên gọi là Sơ Tổ Trúc Lâm. Trong bài 

kệ “Đăng Bảo Đài Sơn” tức là “Lên núi Bảo Đài” trong đó có câu: 

Vạn sự thủy lưu thủy 

Bách niên tâm ngữ tâm. 

Dịch: 

Muôn việc nước trôi nước 

Trăm năm lòng nhủ lòng. 

Muôn việc trên đời này nhƣ nƣớc trôi nƣớc. Dòng nƣớc này đẩy dòng nƣớc 

khác, cứ đẩy tới, đẩy tới không dừng, cuộc đời cũng vậy cứ đi tới, đi tới thôi. 

Rồi “trăm năm lòng nhủ lòng”. Tâm mình luôn nhắc thầm với lòng của mình, 

sự đời nó luôn biến đổi. Thấy đúng lẽ thật nhƣ vậy thì sẽ bớt khổ, nhẹ khổ. 
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II. KHÉO SỐNG TÙY DUYÊN 

Hiểu đƣợc ý nghĩa thế gian là vô thƣờng rồi thì Phật tử khéo biết sống tùy 

duyên, vì tùy duyên nên không cố chấp sẽ bớt khổ rất nhiều. Ngƣời ta sở dĩ khổ 

vì cứ lo bám níu, cái gì qua rồi cố giữ lại, mà giữ không đƣợc tức là bất nhƣ ý 

thì khổ thôi. 

Và nếu ai sống nhƣ vậy là sống với quá khứ mà quên hiện tại. Những 

ngƣời lớn tuổi lâu lâu ngồi nhớ lại một thời oanh liệt của mình rồi tiếc, rồi buồn, 

nhƣ vậy là quên mất cuộc sống hiện tại. Nếu ngƣời khéo biết tùy duyên thì cuộc 

sống trôi chảy, mới mẻ, cởi mở rất nhiều. 

Xƣa, trên tỉnh cao nguyên miền Đông Tây Tạng, có một ông lão vợ mất 

sớm nên sống với ngƣời con trai duy nhất trong lều đá. Suốt ngày ông không 

ngừng quay bánh xe cầu nguyện rồi đọc câu chú “Án ma ni bát di hồng”, đứa 

con trai thì yêu quí con ngựa duy nhất của nó. 

Một hôm, con ngựa đi đâu mất, tìm mãi không thấy, mấy ngƣời hàng xóm 

thấy cảm thƣơng cho ông. Vì ông chỉ có đứa con trai, và một con ngựa để giúp 

việc mà cũng mất nên họ giúp ông đi tìm. Tìm hoài không thấy, họ cảm than 

cho ông đã nghèo hẩm hiu lại gặp cảnh này nữa. Tuy vậy, ông cũng có tâm hiểu 

đạo nên bình thản nói với mọi ngƣời: “Các bạn thân mến, thôi cũng đừng than 

thở làm gì, cái đến cái đi với tôi, tôi đều thầm cảm tạ hết, cứ đợi đó đi rồi sẽ 

thấy”. Vài hôm sau con ngựa đó trở về, còn dẫn thêm một con ngựa hoang nữa 

theo, vậy là đƣợc thêm con ngựa thứ hai. Mấy ngƣời hàng xóm thấy vậy đến 

chia vui. Lúc trƣớc thì chia buồn, giờ là chia vui, mừng ông có thêm con ngựa 

nữa. Nhƣng ông vẫn bình thƣờng quay bánh xe nhƣ mỗi ngày, và nói: “Tôi cũng 

hết lòng cảm tạ sự việc này, nhưng đâu biết được. Thôi thì hãy đợi! Rồi sẽ thấy 

nữa chứ tôi không vội mừng”. Khi mất ông không vội buồn, lúc đƣợc cũng 

không vội mừng, biết sống tùy duyên nhƣ vậy là đã bớt khổ rồi. 

Vài tuần sau, đứa con trai thấy có thêm con ngựa nữa, mừng nên leo lên 

cỡi. Nào ngờ nó làø ngựa hoang chƣa thuần nên nhảy loạn xạ làm anh té gãy 

chân. Lúc này hàng xóm mới đến chia buồn an ủi: “Mới đầu tưởng đâu là may, 

ngờ đâu nó làm con ông gãy chân, lại là đứa con duy nhất nên phải cực khổ lo 

cho con nữa”. Ông vẫn bình thản, nói: “Cảm tạ đức Quán Thế Âm. Dù sao con 

tôi vẫn còn ở bên tôi”. 

Ông là cƣ sĩ mà hiểu lý vô thƣờng nhƣ vậy nên đâu có buồn, nếu là chúng 

ta mà gặp trƣờng hợp giống nhƣ ông lão chắc buồn lắm! Nhƣng ông vẫn bình 

thản cảm tạ Bồ-tát Quán Thế Âm, vì đứa con này còn ở gần bên ông, chƣa chết 



là vẫn còn may mắn. Chúng ta nhìn sự việc sáng suốt một chút thì mọi việc sẽ 

đổi thay. 

Không lâu, có giặc xâm lăng đất nƣớc, lệnh vua ban xuống bắt thanh niên 

đi chiến đấu ở biên thùy. Những ngƣời trai tráng trong làng đều vào quân ngũ, 

đứa con trai ông nhờ gãy chân nên đƣợc miễn. Hàng xóm lại đến chia vui. Ông 

hát một bài kệ tặng cho đứa con về đạo lý này, đây cũng là bài kệ cho chúng ta 

học luôn. 

Cuộc đời mãi quay nhanh, 

Lên xuống như bánh xe nước. 

Thân này đã hiện hữu bao lần, quay tròn vô tận, 

Thân này đã lấy hàng ngàn dạng hình khác nhau, 

Mỗi vạn hình lại hủy hoại, lại hình thành 

Như đất sét ướt thành hình trên bánh xe người thợ gốm. 

Tức là cuộc đời cứ quay nhanh nhƣ bánh xe nƣớc, quay đều quay đều nhƣ 

vậy. Thân này đã hiện hữu nơi đây nhiều vô tận, không biết bao nhiêu lần chứ 

không phải lần này. Nghĩa là trong cuộc luân hồi thân này sanh rồi diệt, sanh rồi 

diệt đến hôm nay là đã vô số lần rồi, giống nhƣ bánh xe, quay đều nhƣ vậy. 

Cho nên, muôn vạn hình bị hủy hoại lại hình thành, chết rồi lại sanh nhƣ 

đất sét ƣớt làm thành bánh xe của ngƣời thợ gốm. 

“Cái thấp sẽ lên cao, cái cao sẽ xuống thấp. 

Rồi một ngày, cứ đợi đi 

Cái tối tăm sẽ sáng tỏ, người lắm của sẽ mất gia sản, mọi hình thái sẽ đổi 

thay” 

Sự đời vô thƣờng là nhƣ vậy đó, không có đứng yên một chỗ. Thấp cao, tối 

sáng luôn thay đổi với nhau. 

Nó không tối tăm mãi, cũng nhƣ đêm rồi sẽ sáng, và ngƣời lắm của có lúc 

sẽ mất gia sản. Nhiều lúc lắm của bị tai nạn nào đó, nhƣ hỏa hoạn hay nƣớc lụt 

v.v... rồi cũng mất, tức là mọi hình thái sẽ đổi thay và đổi thay v.v... 

“Trong trò nhảy múa vô tận của hai mặt nhị nguyên”. 



Đây là cái trò chơi tƣơng đối mà ông gọi là nhị nguyên. 

“Con ơi, nếu con là một đứa trẻ đặc biệt 

Người ta sẽ khám phá ra con thuộc một dòng tái sanh 

Và cho con vào tu viện với các Lạt-ma 

Nếu con khôn ngoan và ăn nói trôi chảy 

Người ta sẽ cho con làm việc văn phòng 

Và cột mình sau một cái bàn viết. 

Mỗi con ngựa tặng cho con một đống chuyện phải làm, 

Mỗi giàu sang chấm dứt bằng sự tranh chấp”. 

Mỗi con ngựa tặng cho con một số chuyện phải làm tức là phải nuôi ngựa, 

phải lo cho nó cái này, cái kia v.v... một số việc. Còn mỗi giàu sang thì chấm 

dứt bằng sự tranh chấp. Giàu sang thì luôn tranh chấp với nhau. 

“Ai biết được, ngày mai nghiệp nào sẽ ào tới. 

Ngày hôm nay gieo gì, một kiếp nào nó sẽ chín, 

Sẽ gặt trọn vẹn, đó là điều chắc chắn. 

Vì thế, hãy tốt với mọi điều, vô tâm không phán đoán, 

Không tham cầu điều xấu ác, 

Tất cả thêm hay bớt, được hay thua, đều chỉ là ảo ảnh”. 

Ngày mai này việc nào sẽ tới với mình chƣa biết đƣợc. Hôm nay, mình 

gieo cái gì thì một kiếp nào đó nó sẽ chín, quả đó mình sẽ hƣởng. Nay gieo nhân 

tốt lúc nào quả chín mình sẽ hƣởng quả lành, nay gieo nhân xấu quả chín mình 

cũng sẽ hƣởng quả đó; chƣa biết chắc đƣợc thời gian nhƣng rồi sẽ gặt hái đó là 

điều chắc chắn. Nên ông khuyên ngay đây hãy sống tốt với mọi điều. Muốn 

hƣởng quả ngọt thì phải trồng cây ngọt, chứ trồng cây chua mà đòi hƣởng quả 

ngọt thì đâu có. Tất cả thêm hay bớt, đƣợc hay thua đều chỉ là ảo ảnh, không 

phải bận tâm nhiều. 

“Đừng hy vọng cũng đừng sợ hãi con ơi! 



Đừng mong cầu và vì thế cũng chẳng thất vọng”. 

Không mong cầu thì đâu có thất vọng. Sở dĩ có thất vọng là do mong cầu 

nhiều quá, mong cầu càng nhiều thì thất vọng càng lắm. Ít mong cầu thì ít thất 

vọng. 

“Chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi 

Và sống thuận theo lẽ trời lồng lộng. 

Hãy thật giản dị, chẳng lo âu 

Và sống thuận theo Phật tánh đang ở trong con, 

Và yên nghỉ trong niềm vui của tự tính. 

Con có thể bắn bầu trời bằng bao nhiêu mũi tên, 

Bao nhiêu cũng được con à! 

Nhưng chúng sẽ rơi trở lại xuống đất tất cả”. 

Tức là mình bắn bao nhiêu mũi tên lên trời nó cũng sẽ rơi xuống. Ông 

khuyên nên chấp nhận tất cả. Nó đến hay nó đi đều bình thản không chối bỏ, 

sống thuận theo nhân quả. Bởi vì mình biết rõ mọi việc đều không phải tự nhiên 

đều có nhân có quả, nhân quả đến thì cứ tùy thuận theo rồi nó sẽ qua. Ông 

khuyên hãy sống thật giản dị chẳng lo âu, khéo thuận theo Phật tánh đang ở 

trong ta, sống trong niềm vui của tự tánh. 

Vậy, Phật tử chúng ta đã rõ thế gian là vô thƣờng luôn biến đổi, thì phải 

khéo sống tùy duyên, thuận theo Phật tánh trong chính mình, tức là tâm giác 

ngộ, tâm sáng suốt thì sẽ bớt khổ. 

Rõ ràng cuộc đời là vô thƣờng, luôn luôn biến đổi, tất cả mọi thứ trên đời 

này chỉ là tƣơng đối, không hề có cái hoàn toàn tuyệt đối. Nhƣng ngƣời ta ai 

cũng luôn muốn mọi việc hoàn hảo, muốn cái gì cũng luôn trọn vẹn. Vì muốn 

mà không đƣợc nên khổ. Hiểu vậy rồi chúng ta biết sống tùy duyên thì sẽ bớt 

khổ, còn muốn đƣợc hoàn toàn trọn vẹn khi nó không đƣợc thì sẽ bất nhƣ ý và 

khổ thôi! 

Ví dụ hai vị huynh đệ chơi thân với nhau, thời gian lâu gặp lại ngƣời bạn 

cũ thì hết thân với mình rồi. Lúc ấy chúng ta giận tức, nghĩ là đã phản bội thế 

này thế kia. Ngƣời này nghĩ trong tâm là tình bạn trƣớc sau phải trọn vẹn mà 

nay thay đổi nên buồn khổ. Cũng không có gì lạ! Đó là luật tƣơng đối của thế 

gian. Tâm con ngƣời luôn biến đổi vô thƣờng, tất cả đang sống trong mê lầm, 



sanh diệt và luôn đổi thay, khi thấy nó đổi thay thì cũng hiểu là lẽ thƣờng thôi! 

Chính mình cũng vậy, tâm mình cũng vô thƣờng. Khi mới tu nhiệt tình sẵn sàng 

bỏ hết để học đạo, nhƣng có khi chừng năm, bảy năm thì yếu dần dần! Đó là do 

tâm vô thƣờng nên thay đổi. Hiểu rồi khéo thuận theo nhân quả vô thƣờng và 

sống với tâm sáng suốt của mình, sống với Phật tánh sẵn có nơi mình. Đó mới 

là cái không mất. Nếu ở đời biết khéo sống có đạo lý, khéo biết tùy duyên thì dù 

ở ngoài đời nhƣng vẫn vui sống có đạo. 

Nhƣ ông lão này, không vào chùa nhƣng khéo biết ứng dụng Phật pháp vào 

trong thế gian nên gặp cảnh nào ông cũng vui hết. Đƣợc cũng vui, mất cũng vui, 

bình thản. Bài kệ Cƣ Trần Lạc Đạo của vua Trần Nhân Tông:“Ở đời vui đạo 

hãy tùy duyên”. Ở ngay thế gian mà biết đạo và vui với đạo, còn không biết thì 

sẽ khổ. 

Có câu chuyện về một bà già, là mẹ của một vị thầy Tây Tạng. Bà không 

hiểu giáo lý nhiều, nhƣng những gì đã hiểu, bà đều ứng dụng đƣợc vào cuộc 

sống và giúp đỡ những ngƣời xung quanh sống nhƣ vậy. Khi đó, có một bà hàng 

xóm chồng vừa chết nên buồn khổ khóc lóc, sang nhà vị thầy Lạt-ma để tìm 

chút an ủi nhƣng thầy đi vắng và gặp bà mẹ. Nhân đó, bà an ủi rằng: “Con đau 

khổ như vậy cũng phải nhưng cũng không cần thiết, vì tất cả cái gì nó có sinh 

thành thì phải có tan rã, hoại diệt để trở về nguồn gốc của chúng. Không ai 

tránh khỏi cái chết, mọi sự đều vô thường, hiểu được như thế cũng là may mắn 

lắm”. Ý nói: Vì mọi sự đều vô thƣờng, đã có sanh ra thì phải có chết, không ai 

tránh khỏi. Muốn nó không chết thì là khổ thôi! Đã không tránh khỏi thì sợ cũng 

không đƣợc, biết chắc nhƣ vậy, thì tùy duyên! 

Lúc đó, ngƣời đàn bà cũng chƣa hết buồn nên bà an ủi thêm: “Thôi khóc 

thì cứ khóc, cứ bứt tóc đi! Sau đó, con phải biết nghĩ lại và bớt buồn, đừng quên 

cái tâm trạng buồn khổ này nó cũng vô thường, nó không có thực thể, như mây 

như gió và nó cũng vơi đi như mọi thứ trên đời này. Ta là một bà già, đã từng 

buồn từng khổ, từng thấy nhiều người thân đến rồi đi, nên lời khuyên của ta cho 

con là: đừng mang vào lòng bất cứ cái gì cả”. 

Bà khuyên rằng con buồn con khổ nhƣng mà con cũng phải nghĩ lại để bớt 

buồn. Đúng là bà chƣa phải là bậc thầy nhƣng mà những lời nói của bà đúng là 

bậc thầy. Bà nói rằng cái tâm trạng buồn khổ của con cũng vô thƣờng, có gì 

đâu! Buồn cách mấy đi nữa thì cũng chừng năm ba tháng, có buồn trên một năm 

đi nữa cũng phải bớt buồn. Có ai buồn hoài suốt đời không? 

Tâm trạng cũng là vô thƣờng, do chúng ta cố chấp nên thấy khổ. Nên bà 

nói nỗi buồn cũng nhƣ mây nhƣ gió, có lúc nó cũng vơi đi, khỏi phải lo nhiều. 

Rồi bà chứng minh cụ thể là ngay chính nhƣ bà, cũng đã từng mất cha, mất mẹ, 

mất ngƣời thân, gặp phải những cảnh đó cũng đã buồn cũng đã khổ rồi, nhƣng 

chúng đến rồi chúng cũng đi. 



Vì vậy, lời khuyên tóm tắt của bà đúng là điều chúng ta cần phải học: 

“Đừng mang vào lòng bất cứ cái gì” thì nhẹ nhàng, còn ôm vào lòng càng nhiều 

thì càng khổ. Không nên ôm chặt vào nhiều vì nó đến rồi nó sẽ đi, biết vậy thì 

nhẹ nhàng lắm. Còn cố chấp thì sẽ khổ, đơn giản. Ai khéo ứng dụng sống đƣợc 

nhƣ vậy, thì đời mình là sẽ bớt khổ rất nhiều. Bao nhiêu đó có thể tu hết cuộc 

đời này cũng tƣơng đối đủ rồi: “Đừng đem vào lòng bất cứ gì hết thì đâu có 

phiền não”. Kiểm lại xem có đúng vậy không? 

Sở dĩ có phiền não là tại đem vào lòng. Ngƣời ta mới nói hơi động một 

chút là đem vào lòng rồi phiền, còn sống với nghĩa này, ngƣời ta có nói nặng 

cũng không phiền não. 

Có câu chuyện vui trong nhà thiền rất có ý nghĩa: Hai huynh đệ trong thiền 

viện đang đi trên đoạn đƣờng, trời vừa mƣa xong nên đƣờng lầy lội, phải lội qua 

một con suối cạn. Ngay lúc đó có một cô gái trẻ khoác bộ kimono rất đẹp phải 

đi ngang qua suối. Nhƣng mặc kiểu này thì làm sao đi qua suối? Thầy sƣ huynh 

thấy vậy phát tâm từ bi: “Này cô bé! Lại đây ta đƣa qua cho”. Nói rồi sƣ huynh 

bồng cô gái qua bên kia suối đặt lên bờ, xong đi tiếp về chùa. Ngƣời sƣ đệ thấy 

cảnh đó nên khó chịu. Từ đó, trên đƣờng về sƣ đệ không vui, không khí nặng 

nề. Gần đến chùa, nhƣ chịu hết nổi thầy mới lên tiếng: “Hôm nay, huynh làm kỳ 

quá!”. Sƣ huynh hỏi: “Kỳ là sao?”. Sƣ đệ: “Người tu hành không được đụng nữ 

nhân mà sao huynh bồng cô gái kia qua suối vậy?”. Ngƣời sƣ huynh nói: “Ta 

đưa cô gái qua bờ suối đặt xuống đó rồi, còn sư đệ lại bồng về tới chùa làm 

gì ?”. 

Đó là câu chuyện nhà thiền, ngƣời sƣ huynh làm một cách vô tâm, còn ông 

sƣ đệ thì đƣa vào lòng nên bực bội không vui. Tuy là câu chuyện vui nhƣng mà 

chứa đầy đạo lý. Nhắc nhở ngƣời học đạo, học cái hạnh xả đó, để tâm luôn rỗng 

lặng, không vƣớng mắc. 

Ví dụ nhƣ khi Phật tử ra chợ hoặc đi vô xƣởng làm có ai đó nói cái gì hơi 

lỡ lời, xúc phạm đến mình thì mình buồn chút thôi. Ở đây không ai là thánh hết 

nên chỉ buồn một chút rồi đặt ở đó luôn, đi cho khỏe. Buồn chút trong chợ, 

trong sở rồi về nhà nhẹ nhàng. Còn không nhƣ vậy thì ôm về nhà, ôm vào trong 

phòng ngủ, ôm vào trên gối ngủ không đƣợc luôn thì khổ. Hiểu đƣợc ý nghĩa đó 

thì chúng ta sống rất nhẹ nhàng. 

Nếu hiểu mọi sự vô thƣờng khéo sống tùy duyên thì đó là thuốc hay cứu 

khổ thế gian. Nên ngƣời Phật tử học đạo cũng giống nhƣ ngƣời bệnh, còn Phật 

thuyết pháp nhƣ là thuốc. Ngƣời bệnh muốn hết bệnh thì phải uống thuốc. Chứ 

cho thuốc mà không uống, ngồi đó đọc công thức thuốc này, thuốc kia hay cũng 

không hết bệnh. 



Dù cho học giáo lý của Phật nhiều, nghe vô thƣờng cũng đầy tai nhƣng gặp 

vô thƣờng đến cũng ôm vào. Cho nên, học Phật là học uống thuốc, học giáo 

pháp rồi thì phải tiêu hóa giáo pháp, mới có lợi ích thiết thực. 

---o0o---  

III. QUÍ TIẾC THỜI GIAN 

Hiểu rõ ý nghĩa và ứng dụng lời Phật dạy về lý vô thƣờng vào cuộc sống, 

thấy rõ là học vô thƣờng không phải để chúng ta chán đời, bi quan không muốn 

làm gì hết, nhiều ngƣời học đạo rồi hiểu lầm, nghi ngờ nhƣ vậy. 

Trƣớc đây, cũng có nhiều ngƣời hỏi đạo Phật nói cái gì cũng vô thƣờng, 

khiến mọi ngƣời chán đời thì sao? Vì biết rõ cái gì cũng vô thƣờng thì đâu cần 

làm việc cho tốn công. Nghĩ nhƣ vậy rồi chán đời, yếu đuối, đó là hiểu lầm. 

Phật chỉ cho biết vô thƣờng có nghĩa là mọi việc qua rồi thì không thể kéo 

lại, nên thời gian hiện có ở đây rất là quí báu, phải trân trọng. Tức là không thể 

để qua suông, phải sống cho thật đúng ý nghĩa, biết quí hiện tại. Không thể nói 

vô thƣờng thì không cần làm gì hết, rồi bỏ thời gian này qua suông, là phí cuộc 

đời. Cái duyên lành chúng ta đang có không dễ gì gặp lần thứ hai. Thế thì phải 

biết trân trọng, phải khéo phát triển không nên do dự. 

Hôm nay, nhờ có duyên lành đƣợc gần chùa học Phật pháp, chúng ta phải 

phát triển căn lành để đời sau tăng gấp rƣỡi, gấp hai. Lỡ sau này sanh vào các 

loài khác thì sao? Đó là hiểu đƣợc ý nghĩa vô thƣờng, không để duyên lành này 

trôi qua, rồi sau tìm lại không có. Rõ ràng ngƣời hiểu đƣợc ý nghĩa đó thì đời 

sống tích cực thêm chứ không tiêu cực. 

Truyện cổ Ấn Độ, có một ngƣời mua miếng đất của ngƣời láng giềng, lại 

mua nhằm ngày chót của thời hoàng kim chuyển qua thời hắc ám. Sau khi mua 

xong, ngƣời này đào đƣợc cái hũ vàng trong miếng đất mới mua. Ông này có 

tâm tốt vội vàng đem trả lại cho ngƣời chủ. Ông nói: “Tôi mua đất của anh chứ 

không mua vàng, nên bây giờ tôi đem vàng trả cho anh”. 

Ngƣời kia nói: “Tôi cũng mừng cho anh, khi bán đất là bán tất cả, tôi đâu 

nghĩ có vàng dưới đất. Bán là bán hết. Vậy đây là cái duyên may của anh, anh 

có quyền nhận”. Hai ngƣời cứ nhƣờng qua nhƣờng lại hoài, vì đây còn thời đại 

hoàng kim. Nhƣng bây giờ đã sắp chuyển qua thời hắc ám, nên cả hai nói: “Thôi 

tối rồi để mai tính sau”. Ngờ đâu, tối mỗi ngƣời nằm suy nghĩ rồi thấy tiếc. 

Sáng hôm sau, ông mua đất nói: “Tôi về nghĩ lại rồi, anh nói đúng. Tôi đã mua 

đất thì ở đưới đất là của tôi, thôi tôi nhận”. Ngƣời bán đất nói: “Không phải 

vậy! Tối này tôi cũng nghĩ kỹ, đúng như lời anh nói hôm qua, anh chỉ mua đất, 

còn vàng là của tôi, thôi bây giờ tôi nhận vàng”. Hai bên cãi nhau, cuối cùng 



đƣa ra tòa thành thù địch. Mới thấy sự vô thƣờng của tâm tánh con ngƣời. Hôm 

qua quá đẹp, quá tốt, sáng hôm sau chuyển rồi. 

Nhƣ thế, chúng ta thấy từ thân tâm đến hoàn cảnh bên ngoài đều biến đổi 

vô thƣờng, nên gặp thời hoàng kim phải chộp lấy cơ hội làm ngay, gặp việc lành 

làm mau vì nếu không làm sẽ đổi ý. 

Trong thời Phật cũng có câu chuyện: Hai vợ chồng anh đó rất nghèo chỉ có 

miếng vải khoác thân ngoài thôi. Hàng ngày, hai ngƣời phải thay nhau đi xin. 

Hễ ngƣời vợ khoác vải đi thì ngƣời chồng ở nhà, về đổi lại. Một hôm, ngƣời 

chồng gặp đệ tử Phật và phát tâm nghe pháp, nhờ duyên lành mới cảm đƣợc và 

muốn phát tâm cúng dƣờng, nhƣng nghèo quá đâu có gì để cúng nên về bàn với 

vợ: “Chắc kiếp trước vợ chồng mình đã tạo nghiệp xấu gì nên đời nay nghèo 

đói khổ sở. Thôi, mình chỉ có miếng vải này, nên phát tâm cúng dường tạo công 

đức, để đời sau không còn khổ nữa”. 

Cô vợ nói: “Chúng ta chỉ có miếng vải này mà cúng dường làm sao mai đi 

xin ăn đây?”. Anh chồng nói: “Cúng dường là có phước thôi”. Bàn qua bàn lại, 

nhờ tâm mạnh mẽ cuối cùng cả hai quyết định cúng dƣờng. 

Lúc đó, có vị Tỳ-kheo đi khất thực ngang qua nhà, ngƣời chồng muốn 

cúng dƣờng nên bò lại gần cửa sổ dâng miếng vải cho vị Tỳ-kheo đó. Dâng lên 

với cả lòng thành để cúng dƣờng. Cúng dƣờng xong, anh mới la lên: “Tôi thắng 

rồi! Tôi thắng rồi!”. 

Đúng là anh đã thắng, thắng tâm niệm nghèo thiếu, ích kỷ của mình. Sau 

đó vị Tỳ-kheo này nghe anh la thế liền tìm hiểu và biết gia đình anh thật nghèo 

khổ nhƣng tâm đạo mạnh mẽ đáng quí nên về thuật lại với Phật. Các vị Tỳ-

kheo, nhà vua cùng nhiều vị thí chủ có mặt tại tinh xá nghe đƣợc đều cảm động. 

Nhà vua sai quân lính đem quần áo, vàng bạc đến tặng cho hai vợ chồng. Sau 

đó, hai vợ chồng cùng đến nghe Phật thuyết pháp và cùng chuyển hóa đời sống 

của họ trở nên tốt đẹp. 

Đó là nhân quả hiện tiền. Khi gặp điều thiện, điều tốt thì phải chộp lấy thời 

cơ làm liền, nếu lúc đó mà đợi đến ngày hôm sau chắc khó cúng dƣờng. Đây là 

điểm chúng ta cần học và ứng dụng vào cuộc sống. 

Mỗi vị phải nhớ tất cả thế gian là vô thƣờng, ngay cả thân và tâm của 

chúng ta cũng vô thƣờng, đổi thay, không dừng một chỗ, cho nên gặp duyên 

lành tốt thì phải làm liền, không thì, duyên xấu ác sẽ dẫn đi. Chính trong kinh có 

dạy: 

“Hãy gấp rút làm việc thiện, hãy chế ngự điều dữ trong tâm, ai chậm tạo 

việc lành, sẽ ưa thích làm điều dữ” (Pháp Cú 116). Đức Phật dạy chúng ta nhƣ 



thế. Tức là mình chậm làm điều lành một chút thì điều dữ chen vào, nên phải 

chộp lấy thời cơ làm lành ngay thì sẽ bớt điều dữ. Hiểu vô thƣờng rồi thì cuộc 

sống không tiêu cực, lại rất tích cực và lúc nào cũng phải sẵn sàng làm các việc 

lành trong khả năng. 

Có một câu chuyện của vị tổ của Tông Tịnh Độ là ngài Thân Loan. Ngài là 

bậc tái sanh có chủng tử Phật pháp sâu dày. Do đời trƣớc có tu nên khi sanh ra 

liền nhớ. Khi lên chín tuổi đến lễ hòa thƣợng Từ Trấn xin xuất gia. 

Hòa Thƣợng hỏi: “Con còn nhỏ tuổi sao lại muốn xuất gia?”. 

Ngài Thân Loan thƣa: “Con còn nhỏ nhưng cha mẹ mất sớm, con không 

hiểu vì sao người ta nhất định phải chết, vì sao con lại phải xa lìa cha mẹ? Vì 

muốn tìm hiểu đạo lý này nên con xin xuất gia”. 

Chúng ta thấy nhỏ tuổi mà trả lời thật hay? Đây là hảo tâm xuất gia đó. 

Hòa thƣợng Từ Trấn bảo: “À tốt! Ta đã hiểu. Giờ Ta nhận con làm đệ tử 

nhưng trời sắp tối, thôi để sáng mai ta cạo tóc cho con”. 

Ngài Thân Loan nghe vậy không chịu, thƣa: “Bạch Thầy! Thầy bảo là sáng 

mai mới cạo tóc cho con nhưng tuổi con còn nhỏ, con không bảo đảm tâm xuất 

gia của con còn tới ngày mai không nữa; mà tuổi của Thầy lại cao, Thầy cũng 

không đảm bảo sáng mai Thầy có thể thức dậy để xuất gia cho con, nên xin 

Thầy xuất gia cho con ngay bây giờ”. 

Ngài Từ Trấn nghe xong vỗ tay cƣời, rất hoan hỷ: “Đúng như vậy! Lời của 

con nói không sai, thôi bây giờ Ta sẽ cạo tóc cho con ngay.” Sau đó, Ngài tu và 

trở thành vị tổ của Tông Tịnh Độ. 

Ngài Thân Loan đời trƣớc cũng tu nên chủng tử sâu khi sanh ra nhớ lại 

sớm và hiểu, thấy đúng đƣợc lẽ vô thƣờng. Mới chín tuổi mà Ngài biết nói thế, 

còn chúng ta biết nói vậy chƣa? 

Tuổi còn nhỏ mà Ngài quyết tâm xuất gia mạnh, lại còn nói là không biết 

có giữ đƣợc tới sáng mai không nên xin Thầy xuất gia ngay đi. Thứ hai là Thầy 

tuổi cũng đã cao, không biết có sống nổi tới ngày mai không? Rõ ràng đúng nhƣ 

vậy. Đó là lẽ vô thƣờng. 

Trƣớc kia, có những vị thầy Tây Tạng buổi tối trƣớc khi đi ngủ đều lau rửa 

sạch sẽ bình trà, tách trà, gói lại cẩn thận, bởi vì ngày mai sau khi ngủ dậy 

không chắc là sẽ dùng tách trà đó nữa. Nên các vị làm trƣớc nhƣ thế xem nhƣ 

không nghĩ tới ngày mai. Hiểu vô thƣờng đến nhƣ vậy, nên các ngài tu mau đắc 

đạo. 



Nếu chúng ta đƣợc nhƣ các ngài thì chắc cũng tu mau đắc đạo, cũng bớt 

phiền não nữa. Mỗi khi có ai làm chúng ta phiền não thì nghĩ sao? À! chết tới 

nơi mà phiền não cái gì? Hít hơi thở vô không biết có thở ra không nữa thì còn 

gì mà phiền não. Nhờ vậy sẽ bớt phiền não. Còn nghĩ mình sống tới bảy tám 

chục năm thì có thời gian để phiền não. 

Đối với nghĩa vô thƣờng mà hiểu kỹ, hiểu sâu rồi chúng ta thấy an vui, 

giảm đƣợc phiền não rất nhiều. Mới thấy Phật pháp thiết thực, có giá trị và cao 

quí; bằng không khi nghe nói Phật pháp là Pháp bảo cao quí mà lâu nay không 

thấy nó “Bảo” ở chỗ nào? Khi hiểu kỹ, ứng dụng đƣợc vào cuộc sống thì niềm 

tin càng sâu, vững thêm. 

---o0o---  

IV. NGHĨA SÂU CỦA VÔ THƯỜNG 

Từ trƣớc đến đây chỉ nói về mặt vô thƣờng giả tạm, nếu chúng ta khéo tiến 

thêm bƣớc nữa tỏ ngộ đƣợc lẽ thật trong cái vô thƣờng. Nói vô thƣờng để giúp 

ngƣời tỏ ngộ đƣợc lẽ thật để vƣơn lên, để sống đƣợc với cái chân thật, chứ 

không phải nói vô thƣờng rồi chỉ thấy vô thƣờng tạm bợ, đó là ý nghĩa sâu của 

vô thƣờng. 

Lý vô thƣờng không phải làm cho con ngƣời bi quan, khi rõ tất cả là vô 

thƣờng thì chúng ta không mê lầm, sống trở lại nguồn gốc chân thật mà chúng 

ta đã bỏ quên. Tức là Phật tánh, là bản tâm, là lẽ thật nơi chính mình. 

Nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà Phật tánh đó vô thƣờng không 

chạm tới đƣợc. Chúng sanh bị vô thƣờng chi phối nhƣng cũng không mất Phật 

tánh, nên ngƣời khéo tu, giác ngộ đƣợc thì sẽ chuyển chúng sanh thành Phật. 

Đức Phật, Bồ-tát, các vị Thánh Hiền, cũng từ chúng sanh giác ngộ mà 

thành. Khi còn mê thì là chúng sanh, khi giác ngộ rồi thì chuyển thành Phật. 

Phật cũng từ chúng sanh tiến lên, Bồ-tát, các vị A-la-hán, các vị Thánh Hiền 

cũng vậy. Vậy thì trong chúng sanh có cái phi chúng sanh, nên nói vô thƣờng để 

chúng ta không lầm cái giả này, khéo sống trở về với chân lý giác ngộ đó. 

Bài kệ dạy chúng của thiền sƣ Mãn Giác: “Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân 

đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai. Mạc vị 

xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai” là nói lên điều này: Trong 

cái vô thƣờng có cái chân thật. 

Tức là Xuân đi thì trăm hoa rơi rụng, xuân đến trăm hoa đua nở, sự đời cứ 

trôi qua trƣớc mắt nhƣ nƣớc trôi, nƣớc cứ trôi, trôi qua hết. Lâu lâu nhìn lại thì 

cái già nó đến trên đầu rồi, tóc đã bạc rồi. Bài kệ nhắc rằng sự đời vô thƣờng, từ 



hoàn cảnh bên ngoài cho đến bản thân đều bị vô thƣờng biến đổi. Nhƣng tại sao 

không nói xuân đến trƣớc mà lại nói xuân đi trƣớc? Thƣờng ngƣời ta nói đến rồi 

mới đi, có đến mới có đi, xuân đến hoa nở, xuân đi hoa tàn, có nở có tàn. Ở đây, 

Sƣ nói ngƣợc lại: “Xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến thì trăm hoa nở”. 

Vì đây là bài kệ thị chúng của Sƣ lúc sắp tịch, nhắc nhở để đại chúng bớt 

buồn. Sắp tịch tức là sắp đi, Sƣ nói rằng thân này cũng vậy. Có mặt trên đời này 

đến lúc hết duyên thì đi, giống nhƣ xuân đi thì hoa rụng tàn. Tuy vậy, nhƣng 

gặp duyên đến thì hoa nở, tức là có rụng có tàn có nở. Đó là tƣớng vô thƣờng 

của thế gian. Nhƣng trong đó “Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết”, nghĩa là trong 

mùa xuân hoa tàn rụng đó vẫn còn: “Đêm qua, trước sân còn một cành mai”. 

Nghĩa là sao? Là cũng còn có mùa xuân. 

Sƣ dùng chữ rất tế nhị. Sƣ không nói là còn một chùm mai mà nói là một 

cành mai. Vì nếu là một chùm mai thì nó sẽ rụng nữa, còn cành mai thì nó vẫn 

còn đó, tới mùa xuân đến nó lại nở nữa, hoa có rụng có tàn nhƣng cành thì vẫn 

còn đó. Ở đây nói rõ cuộc đời là vô thƣờng đổi thay, thân này cũng theo đó mà 

hủy hoại. Cũng nhƣ Sƣ có sanh ra rồi cũng có tịch. Nhƣng Sƣ đi đó mà Sƣ có 

mất không? Gặp duyên thì Sƣ cũng hiện nơi khác. Cũng nhƣ cành mai này, tới 

mùa xuân năm sau cũng nở nữa, tức là cái này vô thƣờng biến diệt nhƣng trong 

đó có cái chân thật. 

Vậy, Phật nói vô thƣờng để con ngƣời sống trở lại với lẽ thật của chính 

mình chứ không phải nói vô thƣờng là vô thƣờng. Hiểu vậy thì thấy ý nghĩa vô 

thƣờng rất sâu đâu phải chỉ dừng ở nghĩa vô thƣờng thôi. Qua đó, chúng ta mới 

thấy Phật pháp sâu xa, không thể nghĩ bàn. 

Phật dạy trong kinh Đại thừa thì thân này gọi là huyễn thân, thân sanh diệt 

giả có. Nhƣng còn có pháp thân, mà pháp thân thì không sanh diệt. Nên phẩm 

Nhƣ Lai Thọ Lƣợng trong kinh Pháp Hoa, Phật bảo là Ngài thành Phật bao lâu 

rồi? Ngài nói từ khi ta thành Phật đến nay số kiếp vô lƣợng vô biên, nhiều nhƣ 

cát bụi không thể kể đƣợc. 

Ngài ví dụ nhƣ đem nghiền cả cái khối tam thiên đại thiên thế giới này 

thành bụi, rồi đi qua trăm ngàn thế giới để rơi một hạt bụi, rơi hết các số bụi đó 

rồi mới cộng lại hết số thế giới đã đi qua có để rơi bụi và không rơi bụi, đem 

nghiền hết thành bụi nữa, rồi mỗi hạt bụi là một kiếp. 

Ngài nói từ khi Ngài thành Phật đến nay còn lâu xa hơn số bụi đó nữa. Vậy 

tuổi thọ Ngài bao nhiêu? Thƣờng chúng ta hiểu tuổi thọ của Phật là tám mƣơi 

năm rồi nhập Niết-bàn. Nếu hiểu theo nhƣ Phật nói trong kinh thì Phật có nhập 

Niết-bàn không? Vậy Phật đâu có nhập Niết-bàn theo nghĩa thƣờng hiểu là diệt. 



Vì mê nên chúng ta thấy Phật nhập Niết-bàn, nếu giác ngộ chúng ta thấy 

Phật không có nhập Niết-bàn. Bởi tuổi thọ của Phật đã nói nhƣ trên, nên đức 

Phật đã nhập Niết-bàn là Phật ứng thân, vì là ứng thân nên có sanh ra rồi nhập 

Niết-bàn. Còn đức Phật kia vẫn mãi còn hiện hữu. Nếu hiểu đƣợc nhƣ vậy thì 

lúc nào cũng thấy Phật ra đời với chúng ta chứ không nhập Niết-bàn. Mỗi ngƣời 

ai cũng có Phật tánh nhƣng Phật trong chính mình cũng nhập Niết-bàn không 

biết bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ phải làm sao cho Phật ra đời trở lại đây? 

Hãy giác ngộ trở lại thì thấy Phật ra đời thôi! Nếu thấy Phật ra đời thì ngay 

đây cũng vƣợt qua cả vô lƣợng kiếp đã nhập Niết-bàn rồi đó. Mới thấy đƣợc lẽ 

thật, vòng luân hồi sanh tử đúng nhƣ là giấc mộng. Chúng ta tƣởng Phật nhập 

Niết-bàn nhƣng Phật vẫn còn với mình. Hiểu nhƣ vậy mới thấy đƣợc lý sâu 

trong lẽ vô thƣờng, chứ không phải nói vô thƣờng chỉ dừng trên cái vô thƣờng 

thôi. 

Nhƣ vậy, hiểu sâu lý này là đủ cho chúng ta tu cả đời. Có lẽ, từ đời này qua 

đời sau vẫn chƣa xong nữa. Nhƣng vì học đạo quen rồi xem lờn. Nghe nói đến 

lý vô thƣờng là chán nghe, vì đã học nhiều, muốn nghe cái gì cao siêu hơn. 

Nếu nhƣ hiểu đúng, hiểu sâu nghĩa vô thƣờng, biết ứng dụng tu tập thì tu 

suốt đời không hết, cũng có thể tu tiến thành Phật, không phải chuyện thƣờng. 

---o0o---  

V. TÓM KẾT 

Hiểu rõ thế gian là vô thƣờng để chúng ta bớt vƣớng mắc, để phát tâm Bồ-

đề, để không trôi theo mê lầm và tích cực sống vƣơn lên chứ không tiêu cực 

buông xuôi theo nó. Phải luôn chộp lấy thời cơ hoàng kim để tiến lên. 

Vậy, tất cả thế gian là vô thƣờng không có gì bền chắc, không có gì để nắm 

bắt, chấp chặt, thấy đƣợc nhƣ vậy thì cuộc sống chúng ta cởi mở và gần với 

nhau hơn. Biết cuộc đời vô thƣờng thì bớt làm khổ nhau. Tất cả cùng sống 

chung trong cuộc vô thƣờng, nên đem an vui cho nhau hơn là đem đau khổ cho 

nhau. Là cuộc sống vui hơn, và bình tĩnh với sự đời vô thƣờng. Giống nhƣ bà 

già khuyên ngƣời đàn bà kia, nên nhớ tất cả là vô thƣờng rồi cái tâm buồn khổ 

nó cũng vô thƣờng luôn. Nên mỗi lần buồn thì nhớ cái tâm cũng vô thƣờng, nó 

không có dừng. 

Nhƣ vậy, khéo biết ứng dụng để luôn tiến trên đƣờng học đạo, để bớt khổ 

thì đó là uống thuốc. Một lý vô thƣờng này quán kỹ, quán sâu là có thể đắc đạo. 

Ngày xƣa thời Phật có những vị quán vô thƣờng mà chứng A-la-hán. Quán thân 

mình vô thƣờng thì cũng thấy là vô ngã, không có ngã thì ai buồn phiền, ai 

phiền não, ai sanh tử, phá đƣợc cái mê đó là chứng A-la-hán. 



Có vị Tỳ-kheo vào buổi sáng ngồi gần bên bờ ao thấy hoa sen nở đầy ao 

tƣơi đẹp, tới trƣa có một nhóm cô gái lội xuống hái hoa sen. Do hái bừa bãi, hái 

vội nên làm bầm dập các hoa sen còn lại, các lá sen xung quanh. Sau đó, thầy 

nhìn lại thì thấy ao sen điêu tàn. Buổi sáng thấy ao sen tƣơi đẹp, ánh mặt trời rọi 

xuống rất là nên thơ, nhƣng trƣa thì trở nên điêu tàn. 

Thầy quán kỹ mọi sự mọi việc trong cuộc đời thật vô thƣờng, và chứng A-

la-hán. Ở đây, các Phật tử nên khéo quán kỹ vô thƣờng và ứng dụng vào cuộc 

sống và sống đƣợc với ý nghĩa đó, đừng chỉ hiểu vô thƣờng qua loa trên chữ 

nghĩa. 

Qua những điều trình bày trên chắc quý Phật tửû cũng hiểu rồi, nhƣng cái 

hiểu này có phải là cái hiểu của mình chƣa hay còn là cái hiểu của thầy? Phải 

làm sao chuyển nó thành cái hiểu của mình. Để tóm kết bài giảng này cho tất cả 

luôn ghi nhớ, có một bậc thầy Tây Tạng dạy rằng: “Bạn có bao giờ thật sự hiểu 

và thật chứng lý vô thường hay chưa? Bạn đã thâm nhập nó trong từng ý tưởng, 

từng hơi thở và từng động tác đến nỗi cuộc đời của bạn nhờ vậy mà được đổi 

mới hay chưa?”. 

Tức là hiểu và thực chứng lý vô thƣờng trong từng hơi thở, từng bƣớc đi, 

từng lời nói, nhờ vậy mà cuộc đời của mình chuyển đổi, có làm đƣợc vậy 

không? Và hãy tự hỏi bạn hai câu này, nếu bạn trả lời đƣợc thì bạn mới thật sự 

hiểu vô thƣờng: 

- Câu thứ nhất là: “Tôi có nhớ rằng lúc nào tôi cũng đang chết hay không? 

Và mọi người, mọi vật khác cũng đang chết hay không? Bởi vậy, tôi đối xử với 

mọi chúng sanh với lòng bi mẫn trong mọi lúc.” 

Ngồi ở đây có nhớ mình đang chết dần hay không? Nhớ mình đang chết, 

mọi ngƣời cũng đang chết, vậy là đồng cảnh ngộ. Thấy tất cả cùng hoàn cảnh 

nên có lòng bi mẫn thƣơng xót với nhau trong mọi lúc. 

Nghĩa là chúng ta đang sống trong vô thƣờng, trong sự biến đổi, đau khổ, 

thấy ngƣời khác cũng đang sống trong vô thƣờng thì có sự cảm thông nên có 

lòng bi mẫn thƣơng xót với nhau trong mọi lúc, có thể trả lời đƣợc câu đó chƣa? 

- Câu thứ hai là: “Sự hiểu biết về cái chết và vô thường nơi tôi có trở nên 

bén nhạy, cấp thiết đến độ là tôi đang dành mọi giây phút còn lại của đời tôi để 

theo đuổi sự nghiệp giác ngộ hay không?”. 

Nếu bạn có thể trả lời hai câu hỏi ấy thì thật sự bạn mới hiểu lý vô thƣờng. 

Ở đây có ai trả lời cho hai câu hỏi này chƣa? Nếu chƣa thì phải làm sao? Chỉ 

chừng đó thôi mới thấy rõ, phải học lý vô thƣờng suốt đời rồi. 



Ngay bây giờ ngồi đây cũng vậy, hiểu đƣợc điều đó thì cuộc sống của 

chúng ta đƣợc chuyển hóa, đổi mới rất là nhiều, phiền não sẽ bớt. Cho nên đó là 

thuốc cho tất cả. Giờ thì mọi ngƣời khéo uống thôi! 

---o0o--- 

03. THỪA KẾ NGHIỆP 

I. THỪA KẾ NGHIỆP 

Đạo Phật luôn đề cao tinh thần nhân quả, chúng ta sống trong cuộc đời này 

đều là sống trong nhân quả. Cuộc sống chúng ta hiện nay là thừa kế cái quả của 

đời trƣớc, gọi là thừa kế nghiệp. Chữ nghiệp trong Phật giáo có ý nghĩa sâu. 

Một số ngƣời thƣờng quan niệm, mỗi ngƣời sinh ra đều có số mệnh. Ngƣời có 

số giàu thì giàu, ngƣời có số nghèo thì nghèo, ngƣời có số xấu thì xấu v.v... 

Trong nhà Phật không nói số mệnh mà cho là nghiệp. Nếu nói là định mệnh thì 

sẽ ngăn chặn con đƣờng tiến hóa, số mệnh định sẵn nhƣ vậy rồi không thể 

chuyển đƣợc nữa. Do con ngƣời tin nhƣ vậy nên đầu hàng số phận. 

Trái lại, Phật giáo cho là nghiệp chúng ta tu có thể chuyển hóa đƣợc. 

Nghiệp tức là những hành động tạo tác của con ngƣời trong đời trƣớc hay đời 

này. Nghiệp do chúng ta tạo, nên có thể chuyển đổi. Nếu lỡ tạo nghiệp xấu 

nghiệp ác, chúng ta thức tỉnh biết đó là sai quấy, quyết tâm sửa đổi thì sẽ 

chuyển thành nghiệp lành nghiệp tốt, đó là tu. Có tu mới đƣa con ngƣời tiến hóa 

thăng hoa, đem lại niềm tin cho chính mình. Theo tinh thần Phật dạy, tất cả 

chúng ta đều sống trong nhân quả, sống với quả hôm nay là do nhân đời trƣớc. 

Quả lành dữ, khổ vui hoặc ngu trí, sang hèn đều có nhân đời trƣớc chứ 

không phải ngẫu nhiên. Do con ngƣời tạo nghiệp không đồng nên sanh ra mỗi 

hoàn cảnh không đồng. Có những ngƣời cùng sanh ra trong một gia đình, một 

cha mẹ nhƣng có đứa thông minh, có đứa không đƣợc thông minh. Có đứa giàu, 

có đứa không làm ăn đƣợc. Theo khoa học nói gien cha mẹ sao thì con cái nhƣ 

vậy, nhƣng đôi khi cha mẹ rất thông minh mà con thì ngu đần. Hoặc cha mẹ 

không thông minh mà con là thần đồng, vậy đâu phải do gien. Vì vậy, nếu lấy 

tinh thần khoa học mà giải thích thì không giải thích hết đƣợc. 

Phật pháp thấy rõ điều này rất đơn giản, đều do nhân quả nghiệp báo của 

con ngƣời đã tạo đời trƣớc. Nhƣ đời trƣớc đã tạo nghiệp sáng suốt trí tuệ, nên 

đời này lƣu lại sanh ra ngƣời đó phát triển trí tuệ sớm. Có những đứa bé thần 

đồng, sanh ra đã biết đƣợc những điều nó chƣa học. Có những ngƣời mới gặp 

nhau lần đầu đã thấy có cảm tình, hoặc mới gặp mà cảm thấy ghét cay ghét 

đắng. Do cái gì? Do nghiệp duyên đời trƣớc, ai gần gũi với mình nên gặp nhau 

đã có cảm tình. Còn ngƣời kia trƣớc cũng có nghiệp duyên trái nghịch nên thấy 

lần đầu đã không có cảm tình. Đó là tinh thần nhân quả Phật dạy. 



Hình tƣớng mỗi ngƣời cũng vậy, hàng triệu ngƣời không ai giống ai. 

Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy Long vƣơng, Ngài nói: “Ông có biết trong 

hội này và trong biển cả, bao nhiêu là hình sắc, chủng loại mỗi khác nhau, tất 

cả như thế đều do tâm tạo nghiệp lành hay dữ nơi thân khẩu ý mà ra". Do 

chúng sanh trƣớc kia tạo nghiệp sai biệt nên khi sanh ra cũng có những sai biệt. 

Chúng ta ngồi ở đây mỗi ngƣời đều có tâm tƣ, suy nghĩ sai biệt nhau nên hiện ra 

dáng vẻ khác nhau. Tuy ngồi chung một nơi nhƣng trong tâm mỗi ngƣời là mỗi 

cảnh giới riêng. Nhƣ hai đứa trẻ sanh đôi giống y nhau nhƣng vẫn có một hai 

điều gì đó khác. Vì tâm tƣ của mỗi ngƣời có những nét hơi khác nên trên hình 

tƣớng cũng có vẻ khác nhau. 

Phật dạy mỗi ngƣời sanh ra là sống trong nhân quả, sống trong nghiệp lực. 

Con ngƣời không làm chủ đƣợc mình, mà do nghiệp làm chủ chúng ta. Ngƣời 

học Phật, biết sân giận là xấu nhƣng gặp chuyện thì cũng sân, không làm chủ 

đƣợc. Nhƣ ngƣời bệnh tiểu đƣờng, biết ăn ngọt là không tốt nhƣng gặp ngọt 

cũng thèm. Hoặc có những vị nghiện rƣợu, thuốc biết là bệnh nhƣng không bỏ 

đƣợc, cũng bị nó dẫn. Nhƣ vậy nghiệp làm chủ mình chứ mình không làm chủ 

đƣợc. Nhà Phật gọi là bị nghiệp sai sử. 

---o0o---  

II. TU LÀ CHUYỂN NGHIỆP 

Tu Phật là chuyển nghiệp, vì Phật dạy nghiệp không cố định. Cái gì có 

sanh thì phải có diệt, nghiệp cũng vô thƣờng. Nghiệp do chúng ta tạo ra thì 

chính mình có thể chuyển đổi nó. Có ngƣời không hiểu, yếu đuối cứ an phận 

với nghiệp lực nên than sao nghiệp tôi nặng quá. Tất cả chúng sanh đều có thể 

chuyển đƣợc hết. Đức Phật là tấm gƣơng cho mọi ngƣời, Phật hiện ra nơi đời 

giống nhƣ chúng ta không phải ở trên trời rơi xuống. Nếu nhƣ Ngài ở trên trời 

hiện xuống thành Phật thì không ai dám tu theo Ngài, vì nghĩ Đức Phật quá cao 

siêu là một vị trời còn mình ở dƣới đất đâu bằng đƣợc. Đức Phật đến cuộc đời 

này là một con ngƣời, có cha mẹ sanh ra, lớn lên lập gia đình, sống thụ hƣởng 

ngũ dục trong cung vua. Rồi thái tử đi dạo bốn cửa thành thấy cảnh già, bệnh, 

chết. Hình ảnh cho Ngài tỉnh thức là vị Sa-môn từng bƣớc ung dung trong cuộc 

đời. Ngài hỏi Sa-môn chân lý để thoát cảnh sanh già bệnh chết. Đƣợc Sa-môn 

giải thích con đƣờng tu hành giải thoát, nên Ngài quyết định ra đi tìm cầu chân 

lý. 

Con ngƣời đã có sanh thì có chết, sanh tử đều có nguyên nhân của nó, nếu 

tìm đƣợc nhân sanh tử thì sẽ có cách giải quyết quả sanh tử. Theo tinh thần khoa 

học, quả từ nhân mà có. Nhƣ các nhà bác học, thấy bệnh chó dại phải tìm ra 

nguyên nhân nào gây ra bệnh chó dại. Tìm đƣợc con vi trùng chó dại trừ diệt nó 

thì sẽ hết bệnh. Phật cũng vậy, Ngài quyết chí vƣợt thành xuất gia tìm đạo, cuối 

cùng đến cội Bồ-đề thiền định. Sau đêm bốn mƣơi chín, Ngài giác ngộ thành 



Phật, thấy rõ nguyên nhân của sanh tử luân hồi là mƣời hai nhân duyên. Đó là 

nhân để có sanh tử, nếu dứt đƣợc tập nhân thì giải thoát sanh tử, chứng đạt Niết-

bàn. Ngài thành tựu đƣợc, sau đó chỉ dạy cho mọi ngƣời nhƣ Xá-lợi-phất, Mục-

kiền-liên v.v... tu chứng A-la-hán, chấm dứt cội gốc sanh tử luân hồi. Nhƣ vậy, 

nghiệp chuyển đƣợc, chứ không phải cố định. 

Mọi ngƣời chúng ta khi thấy cảnh ngƣời sanh già bệnh chết, nghĩ đó là 

chuyện thƣờng nên an phận. Ai sanh ra cũng chết, nên mình chết là chuyện 

thƣờng không nghĩ gì thêm khác. Nhƣng với Thế Tôn, Ngài quyết tìm nguyên 

nhân để giải quyết dứt điểm nó. Do đó, Ngài vƣợt lên chuyển đƣợc nghiệp. Điều 

này cho chúng ta thấy rằng, Ngài là con ngƣời Ngài đã làm đƣợc thì chúng ta 

cũng là con ngƣời nhƣ Ngài thì ai cũng có thể làm đƣợc. Theo ý nghĩa Phật là 

ngƣời giác ngộ, chúng ta cũng có thể giác ngộ nhƣ Phật. 

Nhƣng Phật giác ngộ ở đâu? Ngài giác ngộ từ tâm. Vậy mọi ngƣời có tâm 

thì đều có giác ngộ. Chúng ta học lịch sử Phật, nếu nói lại cho ngƣời khác nghe 

mà dùng từ không chính xác sẽ bảo: Đức Phật có cha là vua Tịnh-phạn, mẹ là 

hoàng hậu Ma-da, vợ tên Gia-du, có con là La-hầu-la. Nói nhƣ vậy là chƣa 

chính xác, vì Phật làm gì có vợ, có con. Thái tử Tất-đạt-đa mới có vợ có con, 

sống trong hoàng cung rồi vƣợt thành xuất gia đi tìm đạo. Đến khi chứng ngộ 

mới gọi là Phật. Nhƣ vậy, Phật là một bậc Toàn giác, từ một con ngƣời bình 

thƣờng sau đó giác ngộ nên gọi là Phật. Nhƣ vậy, mọi ngƣời đều có thể tu 

chuyển nghiệp đƣợc. Chúng ta không nên mặc cảm “tôi tội lỗi quá chắc tu 

không được”. Nếu vậy Phật ra đời làm gì? Phật ra đời để chỉ dạy cho chúng 

sanh tu, tu là sửa, sửa cái xấu thành cái tốt. 

Cũng nhƣ Ƣơng-quật-ma-la, là một tên sát nhân. Ông nghe theo lời thầy 

chỉ dạy, lấy một nghìn lóng tay của ngƣời xâu thành chuỗi đeo sẽ đƣợc truyền 

dạy pháp bí yếu của ngoại đạo. Từ đó, ông đi giết ngƣời lấy đƣợc chín trăm chín 

mƣơi chín ngón tay, chỉ còn lại một ngón cuối cùng. Ai thấy ông cũng sợ nên 

tránh mặt hết. Khi đó, vua sai quân lính đến bắt ông ta về trị tội, nếu không là 

nỗi kinh hoàng cho muôn dân. Bà mẹ nghe vậy lo sợ nên đi đến báo cho ông 

hay, nhƣng ông lại định giết mẹ để lấy cho đủ số lƣợng một nghìn lóng tay. Đức 

Phật dùng Phật nhãn quan sát thấy ông có duyên hóa độ, và không muốn ông 

mang tội đại ngũ nghịch là giết mẹ. Nên Phật xuất hiện trƣớc mặt ông, thế là 

ông rƣợt theo Phật. Ông càng rƣợt nhƣng sao thấy Phật vẫn cách xa, nên mới la 

lên: “Cồ-đàm, ông hãy dừng lại!”. 

Đức Phật bảo: “Ta dừng đã lâu rồi, chỉ có ông chưa dừng thôi”. 

Ông ngạc nhiên hỏi: “Ngài đang đi, tôi chạy không kịp mà nói dừng khi 

nào?”. 



Phật bảo: “Ta dừng đây là dừng những tâm tham, sân, sát, nghiệp v.v... 

những cái đó chính ông chưa chịu dừng”. 

Ngay đó, Ƣơng-quật-ma-la có sự tỉnh ngộ. Sau đó Phật thuyết pháp, giáo 

hóa cho ông và ông chứng A-la-hán, giải thoát đƣợc nghiệp sanh tử. Nhƣ vậy, 

một ngƣời dữ tợn cũng có thể chứng thánh, chuyển đƣợc nghiệp. Cũng nhƣ Tỳ-

kheo ni Liên Hoa Sắc, bà có sắc đẹp, trƣớc cũng tạo nghiệp rất nhiều sau đƣợc 

ngài Mục-kiền-liên độ. 

Nhân duyên thế này: Một hôm, Mục-kiền-liên đi khất thực ngang khu 

vƣờn, có một vị nữ trung niên rất đẹp đứng đón, dùng những lời lẽ mời mọc, gợi 

chuyện muốn chọc phá Ngài. Mục-kiền-liên là vị đệ nhất thần thông, nhìn qua 

biết đây là một cô gái kĩ nữ đến để mê hoặc mình. Tôn giả dùng thần lực thấy 

đƣợc những uẩn khúc chứa chất trong lòng ngƣời phụ nữ này. 

Nên ngài mới nói: “Thật đáng thương cho cô, tuy hình dáng bên ngoài thật 

đẹp, trang sức lộng lẫy nhưng bên trong chứa đầy ô uế không dừng. Thân thể cô 

bất tịnh, tâm hồn cô ô uế vùng vẫy trong bùn nhơ. Như con voi già đang sa lầy, 

vùng vẫy chừng nào nó càng lún sâu chừng ấy”. 

Ngƣời phụ nữ nghe vậy giật mình, cảm xúc, rơi lệ. Tại sao vị này biết hết 

cảm xúc trong lòng mình. 

Cô mới thƣa: “Bạch Tôn giả, Ngài đã biết rõ tâm của tôi, tôi cũng không 

qua mắt được ngài. Tôi nghe danh ngài là thần thông đệ nhất, tôi không tin 

thần thông có thể vượt qua được sắc đẹp. Tôi biết mình là người nhiều tội lỗi và 

cũng nghĩ đến việc hướng thiện, nhưng bây giờ quá tuyệt vọng vì tội lỗi quá 

nhiều. Tôi là một kẻ không thể cứu vớt được, vì với một quá khứ ghê sợ sau này 

tôi sẽ bị quả báo không lường trước được”. 

Tôn giả Mục-kiền-liên an ủi: “Cô không nên tự làm khổ mình như vậy, 

cũng đừng có thất vọng, tội nghiệp dù có nặng đến đâu nếu một phen sám hối 

thì đều có thể cứu vãn. Y phục dơ có thể giặt giũ cho sạch; thân thể ô uế có thể 

dùng nước tẩy rửa, tâm không thanh tịnh có thể dùng Phật pháp rửa sạch. 

Dòng sông nhơ nhớp chảy ra biển cả, biển lớn có thể làm sạch được nước trong 

sông. Lời dạy của Đức Thế Tôn chúng tôi cũng đủ sức làm lòng người ô uế trở 

nên thanh tịnh, khi biết sám hối những tội nghiệp quá khứ”. 

Mục-kiền-liên đã đem lại niềm tin cho Liên Hoa Sắc, tội lỗi nhiều nhƣng 

cũng có thể rửa sạch nếu chúng ta biết chuyển hóa tu tập. Nhƣng cô lại thƣa: 

“Tội lỗi quá khứ của tôi quá khủng khiếp, tôi kể ra e Tôn giả bỏ chạy”. 

Ngài Mục-kiền-liên nghe vậy cũng cố an ủi: “Cô hãy nói ra đi “. 



Cô nói: “Tôi tên là Liên Hoa Sắc, con gái của vị trưởng giả giàu có trong 

thành Thức-xoa-thi-la. Năm mười sáu tuổi, cha mẹ lập gia thất cho tôi nhưng 

không lâu cha tôi qua đời, bà mẹ góa bụi bèn tư thông với chồng tôi. Biết được 

việc này tôi quá đau lòng, lúc ấy tôi sanh được một đứa con gái, tôi bỏ lại cho 

chồng nuôi. Sau đó, tôi tái giá với một người ở tỉnh khác, anh ta là một thương 

gia. Nhân một lần đi buôn bán xa ở thành Thức-xoa-thi-la trở về, ông ta lén 

mua một nàng thiếp giấu riêng ở một nơi nào đó. Tôi được người cho biết và 

nổi máu ghen, tôi quyết tìm người con gái đó để xử cho một trận. Nhưng khi 

gặp mặt, tôi mới té ngửa, không ai xa lạ mà chính là đứa con gái chồng trước 

của tôi”. 

Nói đến đó bà khóc nghẹn. Tôn giả an ủi: “Cô không nên thương tâm quá 

độ, người mà biết rõ quá khứ vị lai thì xem đó là luân hồi nhân quả. Đó là nhân 

quả mà cô đã tạo đời trước nên bây giờ nó trở lại chứ không phải ngẫu nhiên 

đâu. Thật ra đời người là một bể khổ”. 

Sau đó cô kể tiếp: “Với nỗi khổ đau như vậy, tôi bỏ nhà đi. Bắt đầu tôi 

chán ghét thế gian, nên mang thân này làm kĩ nữ mua vui cho thiên hạ, đùa cợt 

với mọi người đàn ông khiến cho gia đình họ tan vỡ, vợ họ đau khổ để trả thù 

đời. Do đó tội lỗi tôi không thể lường được, tôi chỉ biết kiếm tiền để xài phung 

phí gieo bao đau khổ cho người. Bây giờ đây tôi không biết phải sám hối như 

thế nào?”. 

Tôn giả Mục-kiền-liên nghe qua biết cô còn chút thiện tâm, mới đem giáo 

lý nhân quả của Phật giải thích cho cô nghe, mọi việc đều có nhân, có quả, do 

nhân đời trƣớc đã tạo nên đời này phải chịu quả báo nhƣ vậy. Bây giờ muốn 

chuyển đổi thì phải khéo tu chứ không phải để nhƣ vậy hoài. Sau khi nghe tôn 

giả thuyết pháp, Liên Hoa Sắc tỉnh ngộ mới đi theo Tôn giả về gặp Phật. Sau đó 

bà đƣợc Phật độ, tu hành chứng thánh vị A-la-hán, cũng nổi tiếng đệ nhất thần 

thông trong hàng ni chúng. 

Đây là bài học đánh thức mọi ngƣời thấy rằng dù cho tội lỗi nhiều nhƣ vậy, 

thì tánh giác cũng không mất. Nên nhà Phật có câu “Nhất thiết chúng sanh giai 

hữu Phật tánh”, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ngƣời nhiều ác nghiệp nếu 

tỉnh giác tu hành có thể chuyển đổi thành thánh. Vậy thì số phận, định mệnh có 

thể chuyển chứ không phải an bày nhƣ nhiều ngƣời đã nghĩ. Liên Hoa Sắc tội 

lỗi nhiều nhƣ vậy còn chuyển đổi đƣợc tu chứng A-la-hán. Chúng ta ngày nay 

tội lỗi đâu nhiều nhƣ bà mà lại nghĩ không thể tu đƣợc. Chúng ta nếu chịu tu, 

chịu chuyển hóa thì sẽ có kết quả tốt. 

Trong Phật pháp có Tứ Chánh Cần, tức là bốn điều siêng năng tinh tấn. 

Thứ nhất là điều ác chƣa sanh thì ngăn không cho nó sanh. Thứ hai là điều ác đã 

sanh rồi thì khéo tinh tấn, siêng năng để trừ diệt nó. Thứ ba là điều thiện chƣa 



sanh làm cho nó sanh. Thứ tƣ những điều lành đã sanh làm cho nó phát triển 

hơn. 

Vậy thì điều ác chƣa sanh chúng ta ngăn dứt đừng cho nó sanh, điều ác đã 

sanh thì chúng ta tinh tấn tu hành trừ cho nó dứt sạch. Những điều thiện chƣa 

sanh làm cho nó phát triển lên, càng phát triển nhiều điều thiện thì điều ác càng 

bớt. Giống nhƣ làm ruộng vƣờn, ruộng vƣờn trồng nhiều hoa quả cây ăn trái thì 

bớt cỏ, còn lƣời trồng hoa quả rau cải thì cỏ hoang mọc nhiều, rắn rết ẩn núp. 

Cũng vậy, chúng ta tạo nhiều điều thiện thì điều ác bớt lại, còn điều ác nhiều thì 

rắn rít ẩn thêm nhiều phiền não, đau khổ. Phật dạy chúng ta phải khéo biết tu để 

vƣơn lên, chuyển nghiệp mới mong đem lại cho chính mình sự an vui vĩnh cửu. 

Trong kinh Pháp Cú có dạy: 

Tự mình làm điều ác, 

Tự mình sanh nhiễm ô. 

Tự mình không làm ác, 

Tự mình thanh tịnh mình. 

Tịnh, không tịnh tự mình, 

Không ai thanh tịnh ai. 

Nghĩa là mình làm điều ác thì tự mình làm ô nhiễm, tự mình không làm ác 

tức là làm điều thiện là tự thanh tịnh cho mình. Tự mình làm cho mình trong 

sạch, thanh tịnh hay không thanh tịnh là quyền của mình. Phật không đem đến 

thanh tịnh cho mình, mà Ngài chỉ dạy cách thức làm cho mình thanh tịnh. Phật 

chỉ con đƣờng cho chúng ta đi nên gọi Phật là đại đạo sƣ. Phật là đại y vƣơng, 

vị thầy thuốc cho thuốc chúng sanh để uống. Chúng sanh có uống thì mới hết 

bệnh đƣợc, không uống thì vẫn bệnh. Tịnh hay không tịnh là tự mình, Phật đem 

lại niềm tin cho mọi ngƣời, để tự mình có niềm tin tiến lên vì nghiệp từ tâm mà 

tạo. 

Tâm nghĩ lành thì con ngƣời làm lành, tâm nghĩ ác thì con ngƣời làm điều 

ác, tâm sân thì tạo nghiệp sân v.v... Cho nên tâm là gốc của nghiệp. Muốn 

chuyển nghiệp phải chuyển từ tâm, không nên lo chuyển cảnh ở bên ngoài. 

Chúng ta nóng giận rồi mua trái cây cúng Phật, cầu Phật cho con đừng nóng 

giận, đƣợc không? Nóng giận là từ tâm của chúng ta, chúng ta đi chùa học Phật 

nhớ lời Phật dạy: nóng giận là nhân xấu tạo thành những quả xấu cho mình, 

luôn nhớ vậy thì sẽ bớt giận. Hết giận thì thanh tịnh, phải tự mình chuyển hóa 

nhƣ vậy, không phải chỉ lo cầu Phật bên ngoài. Đạo Phật rất thực tế, chúng ta 



học Phật phải chứng nghiệm đƣợc lời Phật dạy ngay trong đời sống chứ không 

phải đợi qua kiếp sau. Đây là một chân lý, là lẽ thật ngay bây giờ. Chúng ta thực 

hành chứng nghiệm ngay cuộc sống này sẽ bớt phiền não, thêm an vui. Chúng 

ta tu là phải sáng suốt, thấm đƣợc giá trị của Phật pháp mới thấy Phật pháp cao 

quí biết chừng nào và càng vững niềm tin bằng trí tuệ chân thật. 

Nhƣ vậy, muốn chuyển nghiệp phải chuyển tâm, chuyển tâm phải học 

pháp. Phật có dạy bài kinh: ngày xƣa có vị Bà-la-môn tu theo pháp tịnh thủy 

hành, tức là dùng nƣớc để rửa sạch tội lỗi. Mỗi ngày hai thời sáng chiều ông đều 

xuống nƣớc tắm. Phật biết ông có chủng tử lành nên đến cảm hóa, hỏi: “Tại sao 

ông tu pháp đó, để làm gì?”. Ông bảo: “Tu dùng nƣớc để rửa sạch tội lỗi, buổi 

sáng tạo tội lỗi gì đó, buổi chiều xuống tắm rửa sạch, còn tối lỡ làm tội lỗi thì 

sáng xuống tắm để rửa”. Phật liền nói bài kệ cảnh tỉnh: 

“Chánh pháp là ao hồ, 

Giới là bến nước tắm, 

Không cấu uế, trong sạch, 

Được người lành tán thán”. 

Tức là lấy chánh pháp làm ao hồ, giới là bến nƣớc tắm, giới là những điều 

mà Phật ngăn cấm. Ngƣời phật tử qui y thọ năm giới thì giới là bến nƣớc tắm 

đó, xuống bến nƣớc tắm đó thì không cấu uế, trong sạch, tắm bằng nƣớc Phật 

pháp thì trừ đƣợc uế tạp, sạch hết tội lỗi mới qua bờ bên kia. Ngƣời trí luôn tắm 

bằng nƣớc pháp, trong sạch thân tâm qua đƣợc bờ giải thoát. 

---o0o---  

III. KHÔNG LẦM NHÂN QUẢ 

Nhƣ vậy, muốn vui phải tránh tạo nhân ác, muốn hạnh phúc phải tạo nhân 

lành nhân tốt, đó là nhân quả rõ ràng. Ngƣời không hiểu đạo khi gặp đau khổ 

chỉ biết than trời trách Phật. Trái lại, ngƣời hiểu đạo khi khổ họ biết đây là nhân 

mình đã tạo đời trƣớc, khổ này là quả phải trả cho xong. Giống nhƣ chúng ta đã 

vay nợ, bây giờ ngƣời ta đòi thì phải trả cho hết. Nếu ngƣời ta đòi mình không 

thèm trả còn cãi lại thì nợ càng chồng thêm, khổ càng thêm khổ. Chúng ta biết 

rõ là nhân đời trƣớc đã gieo bây giờ nhẫn nhục trả, đồng thời tạo nghiệp lành thì 

mới mong mau hết nợ. 

Ngài Huyền Trang từ Trung Quốc sang Ấn Độ tìm học kinh điển của Phật. 

Khi ngài đến Đại học Na-lan-đà gặp Luận sƣ Giới Hiền - lúc đó Sƣ trên một 

trăm tuổi. Khi Luận sƣ Giới Hiền nghe ngài Huyền Trang qua, Ngài cảm động 



rơi nƣớc mắt, trong chúng mới hỏi tại sao. Ngài Phật Hiền thay Sƣ thuật lại: 

“Trước kia, Hòa Thượng có bệnh thấp khớp, đau nhức mình mẩy rất khổ sở 

suốt hai mươi năm. Thuốc men gì cũng không hết, có lúc buồn quá Hòa Thượng 

muốn uống thuốc cho chết sớm. Nhưng Hòa Thượng nằm mộng thấy ba vị hình 

tướng trang nghiêm rất đẹp, một vị là Bồ-tát Di-lặc một vị là Bồ-tát Quán Âm, 

một vị là Bồ-tát Văn-thù. Bồ-tát Văn-thù nhắc nhở Hòa Thượng: “Thân người 

là vô thường, mỏng manh, đáng chán nhưng không nên hủy hoại thân này. Thân 

này như chiếc bè gỗ để mình qua sông, nếu qua sông bị chới với, bị chìm thuyền 

mà gặp khúc gỗ mục cũng phải ôm để vào bờ. Cũng vậy, chúng ta phải tạm 

mượn thân này để tu hành, không nên bám chắc vào nó quá cũng không nên 

ghét bỏ nó làm cho thân hủy hoại. Sở dĩ bị thế này là vì đời trước ông là vị quốc 

vương chinh chiến nhiều nên sát hại vô số sinh mạng. Nhân quả phải trả, đáng 

lẽ phải đọa nhưng do đời nay ông biết tu nên chuyển thành nghiệp bị bệnh đau 

nhức giống như những mũi tên đâm. Đó là chuyển nghiệp nặng thành nghiệp 

nhẹ, hết nghiệp này ông sẽ mau đắc đạo thôi. Thời gian sau, sẽ có một vị tăng 

từ Trung Hoa qua học pháp, ông tận tình chỉ dạy cho vị đó thì nghiệp của ông 

sẽ hết”. Bây giờ nghe ngài Huyền Trang qua, đúng như những gì trong mơ đã 

thấy nên Hòa Thượng xúc động khóc”. 

Nhƣ vậy, ngài Giới Hiền biết rõ nghiệp quả của mình rồi thì nhẫn nhục 

chịu, nỗ lực tu nên dần dần hết nghiệp. Ngƣời học Phật hiểu rõ tất cả đều do 

nhân qua, đều có nhân duyên, không có gì là tự nhiên cả. Tổ Bồ-đề Đạt-ma có 

dạy: “Người tu hành khi gặp phải những cảnh khổ phải tự nghĩ rằng ta từ trong 

vô số kiếp lâu xa đã bỏ quên gốc chạy theo ngọn, nên bị trôi nổi lang thang 

trong các cõi. Trong đó phần nhiều chúng ta đã dấy tạo bao nhiêu điều trái 

nghịch, oán ghét, hận thù. Nay đây tuy không có phạm phải nhưng đó là quả 

ươm từ nhiều đời trước. Khi quả đã chín mùi thì sẽ rụng xuống, chứ chẳng phải 

là trời thần hay người nào đem đến cho mình. Khi quả trổ thì chúng ta sẵn lòng 

nhận chịu, không nên sanh tâm oán trách. Kinh nói gặp khổ chẳng lo buồn, tại 

sao? Vì biết thấu suốt duyên cớ của nó”. 

Tổ dạy, nếu trong đời nay chúng ta tu hành có gặp cảnh khổ thì phải nhớ 

rằng mình sống luân hồi trong biển khổ. Trong vạn kiếp luân hồi đâu phải lúc 

nào chúng sanh cũng tạo điều lành, điều tốt. Có khi tạo những điều oán ghét, 

oan trái với ngƣời mà chúng sanh đâu nhớ, bây giờ quả nó đến để đòi chứ 

không gì khác. Do đó chúng ta phải nhẫn chịu để tạo nghiệp lành, chuyển oán 

trách khổ đau thành hoan hỷ an vui mới mong hết nghiệp. 

Phật dạy nhân quả có ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Đời này con ngƣời 

không làm điều ác nhƣng đời trƣớc đã tạo những điều ác đó, nay quả đời trƣớc 

đã chín nên chúng ta phải hái nó trƣớc. Đồng thời đời nay chúng ta tạo những 

điều lành, thì nhƣ mới trồng cây, cây nào trồng sớm sẽ có quả trƣớc, cây này 

trồng trễ sẽ có quả muộn. Khi hiểu rõ nhân quả, chúng ta sẽ có niềm tin trong 



sáng vào Phật pháp. Hiểu nhân quả rồi thì khỏi đi coi bói, gặp nghịch cảnh biết 

đây là mình đã tạo ở đời trƣớc, mau mau tạo điều lành để chuyển dần thôi. Cũng 

nhƣ Phật dạy tu phƣớc tích thiện sẽ chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ. Nhƣ 

chú Sa-di còn bảy ngày nữa sẽ chết, thầy của chú đã chứng đạo biết quá khứ vị 

lai nên cho chú về thăm nhà bảy ngày. Trên đƣờng về thăm cha mẹ, chú Sa-di đi 

qua con suối thấy bầy kiến bị cuốn chới với giữa dòng nƣớc, chú thấy cảm 

thƣơng nên bẻ nhánh cây khô thả xuống cho kiến theo nhánh cây bò lên bờ, 

xong việc chú về nhà. Lâu ngày về thăm, nên cha mẹ giữ chú lại thêm ít bữa. 

Khi chào cha mẹ về tới chùa thì quá mƣời ngày, ông thầy ngạc nhiên tính có 

bảy ngày là chú sẽ chết mà sao giờ quá hạn thấy chú vẫn bình an? 

Vị thầy mới hỏi: “Trên đường đi con có làm điều gì lạ không?”. 

Chú Sa-di đáp: “Dạ, không”. 

Thầy hỏi lại bảo chú nhớ kỹ xem, chú chợt nhớ bèn thƣa: “À, mà trên 

đường về thăm cha mẹ, con đi qua dòng suối thấy bầy kiến đang chết đuối giữa 

dòng, thấy thương nên con bẻ nhánh cây khô cho nó bò lên”. 

Ông thầy bảo: “Đó là phước lành con đã tạo khiến thêm tuổi thọ cho con. 

Vì cứu được bầy kiến, tạo công đức lành mà chuyển đổi được nghiệp yểu mạng 

cho con”. 

Vì vậy, luận trên nhân quả, chúng ta khỏi phải đi coi thầy bói chỉ lo tu tạo 

công đức lành tốt thì sẽ chuyển đổi đƣợc nghiệp lực của chúng ta. 

---o0o---  

IV. TÓM KẾT 

Nghiệp do chính chúng ta tạo, hiểu nhƣ vậy chúng ta sẽ không đổ lỗi cho 

ai. Đồng thời cũng là trả lại quyền tự chủ cho mình, mình làm thì mình chịu, rồi 

mình tự cải tạo đời sống để tiến lên, lấy lại niềm tin cho chính mình. Phật dạy ai 

cũng đều có Phật tánh, đó là đức tánh sáng suốt chứ không phải xấu xa. Dù là 

tên ăn trộm tội lỗi nhƣng ngƣời đó cũng có cái tâm lành. Tên trộm đâu muốn 

mình thành ngƣời xấu, biết ăn trộm là xấu nên mới lén rình lấy. Tuy biết vậy 

nhƣng bị nghiệp làm chủ rồi dẫn đi, vô minh che nhiều quá chứ cũng biết đó là 

điều xấu. Trong sâu thẳm nội tâm của mỗi ngƣời đều có tánh thiện, nếu chúng ta 

biết khai thác, phát huy thì những điều xấu này sẽ chuyển dần thành tốt. Đó là 

tu. Mỗi ngƣời đều có cái gốc tốt lành để phát triển, Phật là từ chúng sanh giác 

ngộ tiến lên thành Phật. Phật biết phát triển sớm và chỉ đƣờng cho chúng sanh 

để ai cũng biết phát huy ra điều đó để tu thành Phật. 



Vua Trần Nhân Tông khi đi tu, Ngài giác ngộ có làm bài kệ về Cƣ Trần 

Lạc Đạo: 

Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, 

Đói đến thì ăn mệt ngủ liền. 

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, 

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. 

Trong nhà có báu, báu đây không phải vàng bạc, hột xoàn, kim cƣơng mà 

là mọi ngƣời đều có Phật tánh. Tánh giác sáng suốt là của báu, báu trong Phật 

pháp không cần tìm kiếm ở bên ngoài mà phải biết phát huy, khai triển nó ra thì 

sử dụng đƣợc. Đó là chuyển những tập nghiệp, chuyển chúng sanh thành Thánh 

hiền. Ngƣợc lại, nếu ngƣời cứ chôn vùi của báu tức nhiên làm mãi chúng sanh. 

Chúng ta phải có niềm tin tiến lên, khai thác đƣợc của báu trong nhà để dùng 

mãi không hết.  Nhƣ vậy, Phật đã chỉ đƣờng, đã trao thuốc cho chúng sanh 

rồi. Việc còn lại là tự mỗi ngƣời lấy thuốc ra uống cho mau hết bệnh. Phải tự 

lực đi bằng đôi chân của chính mình mới mong mau về nhà. Vậy mong rằng tất 

cả chúng ta phải khéo tu tập, phát triển thiện tâm của mình tiến lên trên đƣờng 

học Phật. Ngõ hầu mang lại lợi ích cho chính mình, đồng thời tác động đến mọi 

ngƣời xung quanh để ai ai cũng cảm nhận đƣợc giá trị thiết thực của Phật pháp. 

Từ đó con ngƣời gầy dựng niềm tin, hƣớng về ánh sáng Phật pháp để chuyển 

hóa khổ đau sống đời an lạc. Đƣợc nhƣ vậy, chúng ta sẽ làm tăng trƣởng công 

đức, gián tiếp truyền bá Phật pháp, xứng đáng là ngƣời đệ tử Phật. 

---o0o--- 

04. CÁI MÊ TRUYỀN KIẾP 

I. THẾ NÀO LÀ CÁI MÊ TRUYỀN KIẾP? 

Quý vị biết cái mê truyền kiếp là thế nào không? Tức là cái mê từ đời này 

truyền qua đời kia, truyền mãi đến nay, chúng ta ngồi đây mà nó cũng còn đó 

không dứt. Ai sanh ra đời cũng đều có cái mê này, nên gọi đó là truyền kiếp. 

Vậy cái mê truyền kiếp là gì? Tức tình chấp ngã, cái mê chấp ngã. Và ngƣời nào 

còn đi trong sanh tử luân hồi, cũng đều mang theo cái mê này. 

Nếu ngƣời không có cái mê này thì không còn đi trong sanh tử. Giả sử có 

đi vào sanh tử là vì thƣơng chúng sanh mới vào. 



Trong pháp 12 nhân duyên, vô minh là gốc của luân hồi. Mà vô minh là 

mê. Tức là ngay một niệm bất giác ban đầu, quên mất tánh chơn sẵn có của 

chính mình, từ đó mang theo cái mê này đi mãi trong luân hồi. 

Chỉ do niệm bất giác mà chúng ta đã mang cái mê đó đồng hành với nó, 

lấy nó làm chủ cuộc sống và tiếp tục cuộc hành trình vô hạn định này. 

Quý vị kiểm thật kỹ xem mình đang sống là sống vì cái gì? Có ngƣời nói 

sống vì sự nghiệp v.v…, nhƣng thật ra chúng ta “sống vì c i ngã”. Nếu không 

có cái ngã, không có cái tôi thì lấy gì để sống? Do đó, ngƣời đời vừa mở miệng 

thì tiếng “tôi” là đầu tiên, là chủ từ. 

Thí dụ nhƣ mục đích quý vị đến đây là gì? Vì “Tôi đi nghe ph p”; rồi “tôi 

ăn, tôi mặc, tôi đi làm, tôi buồn, tôi vui, tôi tạo sự nghiệp…”, cái gì cũng lấy tôi 

là chủ từ hết. Bao nhiêu những sự buồn vui, giận ghét, hơn thua, phiền hận, cho 

đến những mƣu toan, tính toán trong cuộc sống cũng đều vì “cái tôi”. 

Trong kinh kể câu chuyện về vua Ba Tƣ Nặc và bà Mạt Lợi phu nhân cùng 

luận đạo. Một hôm, vua hỏi bà: “Trên đời này ái khanh thương yêu ai nhất?”. 

Bà đáp: “Dĩ nhiên thần thiếp thƣơng yêu bệ hạ nhất”. Rồi bà mới hỏi lại: “Còn 

bệ ha,ï chẳng hay bệ hạ thƣơng yêu ai nhất?”. Vua đáp: “Trẫm thƣơng yêu ái 

khanh nhất chớ còn ai nữa”. Nhƣng bà lại nói thêm: “Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ cho 

phép, thì thần thiếp sẽ nói khác đi một chút”. Vua hơi ngần ngừ, nhƣng cũng 

nói:“Đƣợc ái khanh cứ nói”. Bà thƣa: “Muôn tâu bệ hạ! Thực ra trên cõi đời 

này thần thiếp chỉ thương yêu thần thiếp nhất thôi!” Vua không hiểu, nói: “Ái 

khanh có thể nói rõ cho trẫm hiểu không?”. Bà mới giải thích: “Bởi vì thần 

thiếp thương yêu chính mình, nên muốn bệ hạ ban bố cho thân của thần thiếp 

được hạnh phúc, được nhiều an vui, mà muốn được như vậy thì thần thiếp phải 

thương yêu bệ hạ. Có vậy, bệ hạ mới thương yêu, rồi ban bố cho thần thiếp 

hạnh phúc, cái này cái kia... Cho nên vì yêu thương mình mà thần thiếp yêu 

thương bệ hạ”. Bà mới nói thêm: “Cũng như bệ hạ cũng chỉ yêu thương mình bệ 

hạ thôi. Để làm rõ việc này, thần thiếp xin thí dụ, nếu như thần thiếp lại đi yêu 

thương một người khác thì bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Có phải là bệ hạ sẽ chém đầu 

thần thiếp hay không”? Nghĩa là, nếu thật sự bệ hạ thƣơng yêu thần thiếp bậc 

nhất, thì trƣớc sau gì vẫn yêu thƣơng, cớ sao lại phải chém đầu? Đó là lẽ thật. 

Vua Ba tƣ Nặc mới hiểu ra. Sau đó hai ngƣời cùng dẫn nhau đến gặp Phật, 

rồi thuật lại việc bàn luận, xin Phật xác minh. Phật xác nhận lời của bà Mạt Lợi 

phu nhân đúng, và nói bài kệ: 

Tâm ta đi cùng khắp 

Tất cả mọi phương trời 



Cũng không tìm thấy được 

Ai thân hơn tự ngã 

Tự ngã đối mọi người 

Quá thân thiết như vậy 

Vậy ai yêu tự ngã 

Chớ hại tự ngã người. 

Phật dạy là tâm chúng ta đi khắp tất cả mọi phƣơng trời, và xét kỹ thì 

không ai thân yêu hơn tự ngã của mình. Bởi tự ngã đối với mọi ngƣời quá thân 

thiết nhƣ vậy, ai cũng yêu thƣơng tự ngã của mình. Theo tâm lý ở thế gian nếu 

mình yêu tự ngã của mình thì ngƣời khác cũng yêu tự ngã của ngƣời khác; vì 

vậy mình yêu tự ngã của mình thì chớ làm hại, làm tổn thƣơng đến tự ngã của 

ngƣời khác. 

Quý vị thấy Phật dạy rất là công bình. Hiện nay, chúng ta yêu tự ngã của 

mình nhƣng làm tổn thƣơng tự ngã của ngƣời khác. Luôn làm khổ nhau, sống 

cách biệt nhau là từ chỗ đó. Nếu biết y lời Phật dạy, thì cuộc sống sẽ rất vui, rất 

gần gũi vì mình biết yêu tự ngã của mình, nên càng tôn trọng tự ngã của ngƣời 

khác, thì làm sao có chuyện buồn, vui với nhau. Chúng ta thì khác, vì tôn trọng 

tự ngã của mình, nhƣng hạ thấp tự ngã của ngƣời khác thì làm sao đến gần nhau 

đƣợc. 

Cho nên, Phật dạy rất là chí lý, mà đó là lẽ thật của thế gian. Nếu lấy kinh 

nghiệm đó để sống và biết rõ ai cũng có cái ngã hết, thì đừng quá chủ quan, chỉ 

“biết có mình” mà không biết ngƣời, rồi gây đau khổ cho nhau. Theo tinh thần 

Phật dạy thì phải biết mình biết ngƣời. Mình quý tự ngã của mình thì cũng quý 

tự ngã của ngƣời khác, thì sẽ cảm thông đến gần với nhau hơn. 

Đó là Đức Phật dạy cách sống còn trong tƣơng đối, nhƣng không phải là 

chỗ rốt ráo. Đừng nghĩ Phật dạy nếu ngƣời yêu cái ngã của mình thì phải quý tự 

ngã ngƣời, tức t hấy có ngã, mà còn phải tiến lên “quên nga”õ nữa. 

Trong kinh Viên Giác, Phật giải thích rõ vô minh là chấp thân tứ đại này là 

ta, rồi tâm duyên theo bóng dáng của sáu trần bên ngoài là ta. Tức là con ngƣời 

này gồm cả thân-tâm đều không phải thật là mình, không thật là ta, nó là cái 

sanh diệt tạm bợ vô thƣờng nhƣng lại chấp cho đó là mình, đó là vô minh. 

---o0o---  



II. HỌC PHẬT LÀ HỌC TỰ NGÃ 

Theo ngài Đạo Nguyên Tổ của tông Tào Động Nhật Bản dạy ngƣời học 

Phật là: “Học đạo tức là học tự ngã. Học tự ngã là buông bỏ tự ngã, mà buông 

bỏ tự ngã là giác ngộ các pháp, giác ngộ các pháp là buông bỏ thân tâm của 

mình và của người”. Học đạo đơn giản nhƣ vậy. Tức là buông xả cái ngã chứ 

không gì khác. 

Cũng nhƣ Thiền sƣ Pháp Loa dạy: “Yếu chỉ của thiền định là thân tâm 

đều xả”. Nghĩa là học Phật để thật sự thấy rõ chính mình, rồi chuyển hóa mình. 

Ban đầu là thấy rõ chính mình, rồi tiến lên là quên mình, đẻ sống trở lại con 

ngƣời xƣa nay. 

Quý vị biết chính mình là gì không? Là không thật. Hiện tại, con ngƣời của 

chúng ta đầy tham lam, bỏn xẻn, sân hận, si mê, ganh ghét, hơn thua, ích kỷ…. 

mọi ngƣời đều nghĩ đó là con ngƣời thật của mình. Chẳng lẽ quý vị chấp nhận 

con ngƣời thật của mình là nhƣ vậy, đồng hóa mình với những thứ đó hay sao? 

Tôi tham, tôi sân, tôi ích kỷ…, đồng hóa những thứ đó là mình, chẳng những 

thế lại còn quá yêu thƣơng nó, không dám bỏ, đó gọi là mê. 

Có một anh chàng nông dân cũng là Phật tử, đến hỏi thiền sƣ Bàn Khuê: 

- Bạch thầy! Bản tánh của con vốn nóng nảy, xin thầy chỉ cho phải làm 

cách nào để sửa đổi? 

Thiền sƣ Bàn Khuê bảo: 

- Ông hãy đem tánh nóng nảy đó ra đây, ta sửa đổi dùm cho. 

Anh nông dân thƣa: 

- Bạch thầy! Không đƣợc, bây giờ thì nó không có, nhƣng mà khi gặp 

duyên, đụng chuyện thì nó mới hiện ra. 

Thiền sƣ Bàn Khuê mới xác định: 

- Nếu vậy, ngay bây giờ nó không có, chỉ khi nào gặp chuyện thì nó mới 

hiện, vậy là chính khi ông và ngƣời khác tranh chấp với nhau, thì mới tạo ra nó, 

thế mà ông lại nói nó là vốn sẵn ông đã đỗ lỗi lầm cho cha mẹ, thật là quá bất 

công. 

Trƣớc ông nói tánh nóng có sẵn,nhƣng bảo đem ra thì đem không đƣợc, 

chỉ khi gặp duyên mới hiện. Vậy sao ông nói là vốn sẵn? Nếu ông nói nhƣ vậy 

là đổ lỗi lầm cho cha mẹ sanh ra cái đó, thật là quá bất công. 



Khi ấy, ông có tỉnh. 

Đó là cái lầm xƣa nay của tất cả chúng ta. Ai cũng nghĩ nóng nảy là cái 

tánh của mình, sẵn ở trong mình rồi, thƣơng yêu không dám bỏ. Ở đây, ngài 

Bàn Khuê chỉ cho thấy rõ, lẽ thật là nó chỉ là cái đem vào sau này, chứ không 

phải là cái sẵn có từ ban đầu nên bảo đem ra thì đem không đƣợc. Nếu đã có sẵn 

thì lấy đem ra thôi, còn đây khi gặp duyên, xúc cảnh thì nó mới có. Vậy là nó có 

theo duyên, duyên qua rồi thì hết. Rõ ràng nó không phải là bản tánh, không 

phải là cái thật nơi mình. Nhận rõ nhƣ vậy thì không có lầm chấp nó là mình. 

Nếu nó không phải là cái sẵn có, cái cố định nơi mình thì mình có thể 

chuyển, và nó có thể hết. Cho nên, nếu ngƣời khéo tu thì có thể chuyển hóa, vì 

nó không cố định, không có tánh thực, chắc chắn nhƣ vậy. Đây chính là lầm 

chấp ngã, từ lầm chấp này khiến chúng ta sống ngăn cách với nhau, rồi thu hẹp 

lại với nhau từ cái lầm đó. 

Khi đã thấy rõ nhƣ vậy, thấu suốt đƣợc lẽ thật mới không đồng hóa mình 

với nó. Còn nghĩ đó là bản tánh của tôi, tức là mình đồng hóa mình với nó rồi, 

mà đồng hóa mình với nó thì làm sao trừ nó. 

Một anh nông dân khác, thỉnh Thiền sƣ Vô Tƣớng đến nhà tụng kinh siêu 

độ cho ngƣời vợ của anh mới mất. Tụng xong anh mới hỏi: 

- Bạch thầy! Thầy tụng kinh xong rồi, thầy có thể cho biết vợ tôi có thể 

đƣợc bao nhiêu lợi ích từ Phật sự này? 

Nghĩa là anh muốn hỏi ngƣời mất đƣợc tụng kinh cầu siêu nhƣ vậy, đƣợc 

bao nhiêu công đức. 

Thiền sƣ Vô Tƣớng bảo: 

- Đƣơng nhiên Phật pháp nhƣ thuyền từ độ khắp, nhƣ ánh mặt trời soi khắp 

hết, chẳng những vợ ông đƣợc lợi ích trong Phật sự này, mà tất cả chúng sanh 

cũng đều đƣợc lợi ích hết. 

Anh nông dân nghe vậy, tỏ vẻ không vui, thƣa: 

- Vợ tôi rất là yếu đuối, nếu những chúng sanh khác mạnh hơn, thì họ đoạt 

mất công đức của nàng hết rồi. Có thể xin thầy chỉ tụng kinh siêu độ cho riêng 

một mình vợ tôi, chẳng cần phải hồi hướng cho những chúng sanh khác. 

Thiền sƣ Vô Tƣớng nghe qua thƣơng xót, nên từ bi giải thích rằng: 



- Chuyển công đức của mình đến cho ngƣời khác, khiến cho mỗi một 

chúng sanh đều đƣợc thấm nhuần lợi ích, đó là pháp môn tu trì rất hay khéo. 

Hồi hƣớng nội dung là hồi sự mà hƣớng lý, hồi nhân để hƣớng đến quả; hồi tiểu 

hƣớng đại (tiểu thừa đến đại thừa). Nhƣ ánh sáng nó không chiếu rọi chỉ một 

ngƣời, mà chiếu rọi hết mọi ngƣời; cũng nhƣ mặt trời trên hƣ không muôn vật 

đều đƣợc chiếu soi, một hạt giống có thể sanh ra muôn ngàn quả trái. Ông nên 

dùng sự phát tâm nhƣ là đốt một ngọn nến, rồi mồi vào cho ngàn ngàn muôn 

muôn ngọn nến khác, thì chẳng những càng thêm sáng chói, mà bản thân ngọn 

nến cũng không do đó mà giảm bớt ánh sáng. Nếu nhƣ ngƣời ngƣời đều có quan 

niệm nhƣ thế, thì thân nhỏ bé của chúng ta đây, thƣờng do sự hồi hƣớng của 

ngàn ngàn muôn ngƣời mà nhận đƣợc rất nhiều công đức, còn vui nào hơn nữa? 

Nên ngƣời học Phật chúng ta phải đối với tất cả chúng sinh đều bình đẳng. 

Ngài giải thích rất hay, rất chí lý. Nhƣng anh nông dân này anh cố nói 

thêm nữa: “Theo giáo nghĩa thầy nói rất hay, nhưng xin phá lệ cho, vì hàng xóm 

của con, có lão họ Triệu đối xử với con thật quá xấu, có thể nào trong số chúng 

sanh đã hồi hướng đó, loại trừ ông ta ra được không?”. Thiền sƣ Vô Tƣớng 

nghiêm giọng bảo: “Đã nói là tất cả, tại sao lại còn có trừ ra?” 

Qua câu chuyện chúng ta thấy rõ, cũng vì cái ngã, cái tôi này nên lòng 

thƣơng thu hẹp lại. Nếu làm Phật sự là làm việc lành mà vẫn có tâm nhƣ vậy, thì 

phƣớc đức ngƣời này ra sao? Dĩ nhiên là bị thu hẹp nhỏ rồi. 

Cho nên, tu học là để thấy rõ những ý nghĩa chân thật đó, để tâm mình mở 

rộng hợp với Đạo hơn. 

Cũng nhƣ câu chuyện cô Ni có tƣợng Phật mũi đen. Tức là một cô Ni có 

tƣợng Phật rất đẹp lại quý. Cô thƣờng lau chùi, thắp hƣơng trầm đặc biệt trân 

trọng cúng dƣờng lên tƣợng Phật đó. Sau, cô đổi đến ngôi chùa khác và cũng 

mang tƣợng Phật đi theo. Chùa này thờ nhiều Phật, cô tôn trí tƣợng Phật của cô 

ngay giữa bàn thờ, và chọn trầm hƣơng thƣợng hạng đốt cúng Phật. Chánh điện 

thờ nhiều Phật, cô nghĩ nếu khi đốt hƣơng cúng ông Phật của cô thì hƣơng sẽ 

bay qua phía khác rồi các vị Phật kia sẽ ngửi hết, Phật của cô không có phần. 

Thế là, cô làm một cái phễu một đầu to một đầu nhỏ, để khói hƣơng bay 

vào trong đầu to, còn đầu nhỏ thì đƣa lên thẳng lỗ mũi ông Phật của cô. Vậy là 

bảo đảm ông Phật của cô sẽ hƣởng mùi hƣơng đầy đủ, khỏi bị phân chia. Lâu 

ngày khói đóng tƣợng Phật của cô nên lỗ mũi bị đen, trở thành Ông Phật mũi 

đen. 

Nhƣ vậy cái nhân thắp hƣơng cung kính tƣởng đến Phật cúng dƣờng rất 

quý. Nhƣng lại vì mình, thu hẹp vào tƣợng Phật của mình, nên kết quả cũng thu 

hẹp. Và cuối cùng thành ông Phật mũi đen. Mà đen thì mất sáng chói. Đúng ra 

ông Phật đồng thì sáng chói, nhƣng lại mất vẻ sáng chói. 



Đúng ra Phật nào cũng là Phật tại sao có Phật của tôi? Đó là tâm còn thu 

hẹp, nên kết quả không trọn tốt, thành ra biến ông Phật thành lỗ mũi đen. 

Từ nội dung câu chuyện nói đến ông Phật của tôi, còn chúng ta thì là thầy 

của tôi, chùa của tôi, Phật tử của tôi, đạo tràng của tôi. Bao nhiêu cái tôi đó mà 

thành vui buồn với nhau, có khi đƣa đến thù ghét nhau. 

Quý vị thấy phải không? Nhân ban đầu là tốt, nhƣng đƣa đến quả không 

đƣợc tốt. Có khi nhân lành mà đƣa đến quả dữ. Cho nên “c i tôi rất là nguy 

hiểm!”. 

Bởi vậy, Thiền sƣ Buddhadasa ở Thái Lan, có viết một quyển sách tựa là 

“Cái Ta Nguy Hiểm” trong đó có một đoạn ghi rằng: “Hễ khi nào mà ý tưởng ta 

vừa có là có khổ ngay. Hãy nắm lấy nguyên tắc quan trọng này, rồi thì bạn 

được đứng vững vào một cương vị, để cho bạn tìm hiểu tinh hoa của Phật giáo. 

Và hưởng được nhiều điều lợi lạc của Phật giáo, nhờ biết tận dụng lợi thế sanh 

làm người và được gặp Phật giáo”. 

Tức là khi tìm hiểu Phật giáo, đã nắm vững đƣợc những tinh hoa những 

điều căn bản này rồi, thì mới thấy đƣợc những ý nghĩa sâu xa, mới cảm đƣợc 

những lợi lạc của Phật giáo đem đến. Và nên nhớ đƣợc sanh làm ngƣời lại đƣợc 

gặp Phật pháp là một duyên lớn đối với chúng ta. Nếu không khéo, nhiều khi 

tạo nhân lành mà quả không đƣợc tốt. 

---o0o---  

III. CON ĐƯỜNG VÔ NGÃ 

Qua đó, chúng ta thấy rõ học Phật hay đi vào con đƣờng đạo Phật, là phải 

đi qua cửa vô ngã, ban đầu từ cạn rồi tiến đến sâu. Nếu không đi qua cửa đó là 

đi sai đƣờng. 

Tuy quý vị ngộ sâu cách mấy đi nữa mà không đi qua con đƣờng này, thì 

ngộ càng cao mà cái ngã cũng thêm cao thì đó là nguy hiểm! 

Cũng vậy tu càng lâu mà cái ngã càng cao thì phải kiểm điểm lại. 

Thí dụ Phật dạy tu lục độ: Tu hạnh từ bi là để cái ngã của mình càng mở 

rộng, càng đến với mọi ngƣời. Nhờ mở rộng lòng thƣơng mọi ngƣời nên bớt 

nghĩ đến mình, đó là đi vào cửa vô ngã. Nhẫn nhục để hạ bớt bản ngã; giữ giới 

là ngăn bớt buông lung…, cũng là đi vào con đƣờng vô ngã. 

Nếu xét kỹ, do vọng chấp huân tập lâu đời nên thành thói quen. Giờ đây có 

khi chúng ta cũng biết rõ đó là mê lầm nhƣng vẫn cứ chấp. Mà đã là thói quen, 



là cái mới huân tập sau này, nếu quyết chí bỏ cũng có thể hết, đừng sợ nó không 

hết, bởi đó chỉ là lầm chấp thôi. 

Chẳng hạn, quý vị thấy thân này là đất, nƣớc, gió, lửa là những thứ vô tri 

hợp thành. Nói tế nhị hơn, những chất cứng trong thân nhƣ xƣơng, lông, tóc là 

đất; máu là nƣớc; lửa là hơi ấm, nhiệt độ trong ngƣời; còn gió là những chuyển 

động trong thân nhƣ là mạch nhảy, tim đập. Thì bốn thứ đó nó đâu có hiểu biết. 

Quý vị kiểm lại thử mấy dòng máu, mấy sợi tóc, mấy đốt xƣơng, mấy hơi 

ấm, nó có biết gì đâu, chẳng lẽ Ta là cái đó hay sao? 

Còn tâm này khi có khi không, luôn thay đổi sanh diệt nên vô thƣờng. Vừa 

mới nghĩ điều này liền nghĩ qua việc khác, luôn luôn nhƣ vậy. Một ngày có thể 

nghĩ và thay đổi hàng ngàn hàng vạn điều nghĩ. 

Nhƣ vậy niệm nào là ta? Xét kỹ nó là những bóng chập chờn vậy thôi! 

Ngay thân của chúng ta, một ngày nó cũng thay đổi không biết bao nhiêu là cái 

ta trong đó, vậy cái nào là cái ta thiệt của mình? 

Thí dụ quý vị đi làm về vợ ra chào, lúc đó ta là chồng. Khi đi vào trong 

nhà, đứa con đến thƣa ba, lúc đó ta là cha. Gặp đứa cháu nội ra thƣa ông, thì ta 

là ông nội. Vào bên trong gặp con chó nó mừng, lúc đó ta là chủ. Vào phòng 

trong gặp bà mẹ thƣa mẹ, lúc đó ta là con. Nghe báo cáo bên phòng khách có 

ngƣời bạn đang chờ, bƣớc qua phòng khách chào, lúc đó ta là bạn. Chỉ mới thời 

gian ngắn ngủi đó đã có bao nhiêu cái ta rồi? Nếu kiểm lại thì suốt cuộc đời có 

bao nhiêu cái ta? 

Để thấy rõ bao nhiêu cái ta đó, là những “nhãn hiệu” dán vào thôi. Nhƣng 

hầu hết con ngƣời đều lầm chấp vào những cái không thực, những nhãn hiệu 

bên ngoài đó. Vậy cái ta nào là thực? 

Trong kinh Kim Cang, Phật nói: “Nói phàm phu tức chẳng phải phàm phu, 

nói chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh, cho đến nói ngã cũng tức chẳng 

phải là ngã”. 

Nói phàm phu nhƣng mà chẳng phải là phàm phu, vì nó không cố định là 

phàm phu, do mê gọi là phàm phu vậy thôi. Nếu chuyển hết mê thành Phật thì 

mất cái tên phàm, cho thấy Phàm, Thánh cũng là cái tên đặt ra thôi. Cho nên, 

nếu mỗi ngƣời đang ngồi đây, nhận rõ, hiểu đƣợc thấu chỗ này thì hay biết mấy! 

Tức mình là “phàm phu tức chẳng phải phàm phu”. 

Trong đây, chắc là ai cũng đều có nằm chiêm bao. Khi quý vị nằm chiêm 

bao lúc đó thấy ra sao? Thấy có thêm một cái tôi đi đây đi đó, cũng buồn vui 

giận ghét, có khi bị cọp rƣợt cũng sợ chạy, rồi gặp đƣợc ai cho viên kim cƣơng 



cũng mừng. Nhƣng có khi nào quý vị đặt câu hỏi lại: Nhƣ vậy “cái tôi” mà bị 

cọp rƣợt chạy, “cái tôi” đƣợc viên kim cƣơng vui mừng, rồi “cái tôi” đi đây đi 

đó, “cái tôi” buồn vui giận ghét…, và “c i gì” mà thấy lại những cái đó? Thành 

ra còn có “một cái thấy lại” no,ù là rõ ràng có hai cái tôi. 

Hiện tại sự sống của chúng ta cũng vậy, đang sống với cái tôi thứ hai, thứ 

ba. Còn cái “biết đƣợc” mấy cái tôi đó thì hình nhƣ ít ai nhớ tới. Nhƣng nếu 

nghiệm kỹ lại đƣợc cái tôi trong chiêm bao thì sẽ tỉnh lại. Vậy có ai tỉnh chƣa? 

Khi kiểm lại, thì ai cũng có“thêm cái tôi” cho nên ai cũng đều dƣ hết, 

nhƣng tƣởng thiếu nên cứ đi tìm rồi thêm vào. 

Thật ra, tu chỉ là buông bớt thôi chứ không gì khác. Buông là nhẹ mà thêm 

vào là nặng. Nhƣ quý vị mang cái túi đi đƣờng, nếu cho vật vào thì mang nặng 

thêm, còn bỏ bớt ra thì nhẹ. Việc tu cũng vậy. Nếu buông bớt thì nó nhẹ. 

Xƣa có phạm chí Hắc Thị tu chứng ngũ thông, thuyết pháp rất hay. Một 

hôm, có vua Trời đến nghe ông thuyết pháp. Nghe xong, vị ấy báo cho biết, ông 

chỉ còn sống bảy ngày nữa thôi! 

Nghe rồi, phạm chí hoảng năn nỉ xin vị ấy cứu dùm. Vị ấy nói nói tôi cũng 

không cứu đƣợc, nhƣng hiện nay có Đức Phật ra đời, đang ở nơi đó. Ngài có thể 

đến gặp Phật. Phật có thể cứu Ngài giải thoát sinh tử. 

Phạm chí dùng thần thông bay đến gặp Phật. Trên đƣờng đi, thấy có hai 

cây ngô đồng nở hoa đẹp ở ven đƣờng, tiên mới dùng thần thông bứng hai cây 

ngô đồng hai tay cầm đến dâng lên Phật. 

Khi gặp Phật, phạm chí cần cầu pháp giải thoát sanh tử. Bấy giờ, Phật bảo 

ông hãy buông đi, thì ông buông cây ngô đồng bên tay trái xuống; Phật bảo 

buông đi! Ông buông luôn cây bên tay phải ra. Phật bảo buông nữa đi! Ông ngơ 

ngác nói:  “Bạch Thế Tôn, hai tay con cầm có hai cây, Thế Tôn bảo buông, 

thì con đã buông, giờ còn bảo buông gì nữa?” Phật nói: “Ta đâu có bảo ông 

buông hai cây ngô đồng, Ta bảo buông lần thứ nhất là buông sáu căn, lần thứ 

hai là buông sáu trần. Còn cái buông thứ ba là buông sáu thức. Tức là sáu cái 

biết phân biệt nơi mắt, tay, mũi, lƣỡi, thân, ý của mỗi ngƣời. Buông đƣợc ba cái 

đó là giải thoát sanh tử”. Ngay đó phạm chí giác ngộ. 

Quý vị thấy Phật dạy rất đơn giản, chỉ có ba cái buông thôi. Nghe nói thấy 

dễ nhƣng khi làm thì khó. Thật ra không có gì khó cả, chỉ vì từ lâu quen chấp 

những suy tƣởng là mình, giờ nhận rõ buông bớt dần đi. Nhiều khi chúng ta cứ 

nghĩ những cảnh này chi phối mình, hoặc là tƣớng đó làm động tâm mình, tức 

tâm bị tƣớng chi phối. 



Nhƣng quán kỹ tâm thì nơi mình, còn tƣớng cảnh thì ở bên ngoài. Tâm ở 

đây, còn cái hoa hoặc là tƣờng vách ở đằng kia, hai cái đó nó cách rất xa, thì có 

dính dáng gì với nhau đâu. 

Thứ nữa là tâm có biết rõ ràng, còn tƣớng thì vô tri. Vậy nó đâu dính gì với 

nhau. Nhƣng tại sao chúng ta cứ gắn chúng vào với nhau? Tại vì chúng ta “gắn 

cái tôi” vào trong đó rồi tƣởng tƣợng, phân biệt mới gây ra bao buồn vui, giận 

ghét, thành rắc rối. 

Thật sự thế gian này hay là thế giới vốn là thanh bình, an ổn không có 

chuyện gì hết, nhƣng tại chúng ta chen vào gây rối. Thí dụ chiếc xe hơi đẹp để 

ngoài xa kia, nó cũng đâu có nói đẹp xấu gì. Nhƣng do chúng ta thấy chiếc xe 

rồi đánh giá là đẹp thƣợng hạng, liền khởi tâm lên mới bắt đầu gây rối. 

Cũng vậy, bình hoa này đứng đó rất là thái bình, do con ngƣời thấy rồi xen 

cái tôi phân biệt vào, tôi thấy hoa nhƣ vầy, anh kia thấy hoa nhƣ thế kia, từ đó 

mới có sanh chuyện. Trả hoa về vị trí nguyên thủy của nó, hoa chỉ là hoa thôi! 

Hoa đâu có nói đẹp nói xấu gì. Đẹp xấu là do mình. 

Nói rộng ra ngoài thế gian, thƣờng ai cũng nói núi cao sông sâu, nhƣng hỏi 

lại núi có nói nó cao, sông có nói là sâu không? Núi là núi nó có nói cao, nói 

thấp gì đâu. Bởi ngƣời khi trƣớc từng thấy ngọn núi thấp hơn, giờ thấy ngọn núi 

này lại cho là cao. 

Nhƣng có ngƣời lại nói núi này không cao gì hết, so với ngọn Hy Mã Lạp 

Sơn. Thành ra cái cao, cái thấp là do mình.Ví dụ hai cây thƣớc, cây thƣớc dài để 

gần cây thƣớc ngắn thì nó thành dài, nhƣng mà để gần cây thƣớc dài hơn thì nó 

thành ngắn. Cho nên dài ngắn đâu cố định. 

Hiểu rồi, mới thấy đƣợc cái gốc mê lầm của chúng ta. Quý vị nhớ lại ngày 

xƣa đọc truyện Kiều của Nguyễn Du, bình luận câu : “Cảnh nào cảnh chẳng 

đeo sầu, Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, rồi chúng ta cũng theo đó bình 

văn. Nhƣng giờ học Phật rồi, xét kỹ lại thì cảnh nó có đeo sầu không? Tại sao 

cảnh lại thành sầu? Do chúng ta sầu rồi đeo vào nó, rồi đổ thừa là cảnh đeo sầu. 

Đó là cái lầm của tất cả chúng ta. Do sống với cái tƣởng rồi từ tƣởng đó 

chúng ta mới gán vào cảnh, dính với cảnh, rồi đổ thừa cho cảnh, mà không thấy 

đƣợc cái gốc nơi chính mình, và nếu không thấy đƣợc lẽ thaatrj này thì tu cũng 

chƣớng ngại. Cứ đổ thừa tại cảnh làm chƣớng, làm khó, rồi bỏ cảnh này đi tìm 

cảnh khác. Nhƣng nếu tâm không chuyển, thì tìm cảnh khác có hết buồn không? 

Nếu tâm mình bất an thì vào núi nó cũng bất an. Thí dụ ở chỗ động ồn ào thì 

tâm bất an. Nếu không khéo chuyển tâm bất an, thì vào núi nó cũng gặp những 

cảnh quấy nhiễu rồi vẫn bất an tiếp. 



Ở đây, ngồi nghe xe chạy hoài nên tâm bị động, còn vào núi thì cọp gầm, 

vƣợn hú cũng động. Nhƣ câu chuyện của tiên nhân Uất Đầu Lam Phất đã tu 

chứng tới sức định phi phi tƣởng xứ, Một hôm, đang ngồi thiền bên mé nƣớc 

gần rừng, nghe chim kêu cá lội quấy động, ông nổi sân tâm bất an mất định. 

Ông mới phát nguyện sau này sẽ sanh làm con chồn bay để ăn hết mấy con vật 

trên bờ lẫn dƣới nƣớc luôn. Quý vị thấy đó là do tâm mình chƣa khéo chuyển 

thành động tâm, phát nguyện ác sau bị đọa làm thân chồn bay, chịu nhiều đau 

khổ. 

---o0o---  

IV. TÓM KẾT 

Tóm lại, chính “tình chấp nga”õ là cái “mê truyền kiếp”. Từ kiếp này dẫn 

qua kiếp khác, từ đời này qua đời khác không dứt, nên vẫn mãi đi trong luân 

hồi, gọi là truyền kiếp. 

Chúng ta học Phật là học trí tuệ, học giác ngộ, chứ đâu phải học cái mê. 

Khi thấy rõ đƣợc cái lầm đó, thì phải giải trừ, phải cởi mở. Dù chƣa thể dứt hết 

tình chấp nhƣ bậc Thánh, nhƣng phải cởi mở dần, thì đó mới là đƣờng đi của 

mình. Mỗi ngày phải cởi mở, buông xả cho nó nhẹ bớt, thì đó là đi đúng con 

đƣờng an vui chân thật. 

Nếu quý vị bớt chấp ngã một phần, là cuộc sống chúng ta gần với nhau 

phần đó, thì có vui không? Nhờ vậy, phiền não nhẹ bớt. Đó là lẽ thật. Mong 

rằng mỗi ngƣời nghe rồi học kỹ, hiểu sâu lẽ thật này và khéo ứng dụng, để cuộc 

sống đƣợc cởi mở, nhẹ nhàng và thật sự bớt khổ, sống gần với nhau hơn. 

---o0o--- 

05. PHÁT TÂM BỒ ĐỀ 

Bài pháp có tên là “Phát Bồ-đề Tâm” hay Phát tâm Bồ-đề, tức là tâm giác 

ngộ. Tất cả quý vị ở đây đều là Phật tử, là con bậc giác ngộ, mình phải học theo 

bậc giác ngộ. Học phát tâm Bồ-đề là học giác ngộ để xứng đáng với tên Phật tử 

của mình. 

---o0o---  

I. THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÓ NGHE 

Trƣớc hết, nói qua ý nghĩa việc mình đƣợc thân ngƣời. Phật nói: “Thân 

người khó được, Phật pháp khó nghe”. Quý vị thấy mình đƣợc thân ngƣời cũng 

đâu khó gì, pháp mình cũng đƣợc nghe đâu thấy khó gì, sao Phật lại nói: “Thân 



người khó được, Phật pháp khó nghe”? Phật dạy: “Trong kiếp luân hồi sinh tử 

này chúng ta được thân người là việc rất hy hữu, đâu phải chuyện thường”. 

Kinh có một ví dụ: Đƣợc thân ngƣời giống nhƣ rùa mù gặp đƣợc bọng cây. 

Trong biển cả to lớn có khúc cây mục, trong khúc cây có một bọng trống lớn, 

gió thổi sóng đƣa khúc cây qua lại, dƣới biển có con rùa mù mắt, trăm năm mới 

nổi lên một lần. Khi nổi lên làm sao mà vào trúng bọng cây đó, có dễ hay 

không? Rùa có mắt sáng đã khó rồi vì bọng cây không đứng một chỗ, cứ trôi 

qua trôi lại. Con rùa mù có thể nổi lên vào trúng bọng cây là chuyện hy hữu. 

Chúng ta đƣợc thân ngƣời ở đây cũng nhƣ vậy. Nếu ngƣời không hiểu đạo, ba 

nghiệp thân, khẩu, ý cứ tạo nghiệp thì dễ đọa vào trong các đƣờng ác, biết bao 

giờ mới trở lại thân ngƣời. Nói thân ngƣời khó đƣợc là nhƣ vậy. Khi chết thì 

nghiệp cứ dẫn đi chứ không ai chọn đƣợc đƣờng đi, nếu lỡ sinh vào các loài súc 

sanh hay ngạ quỷ thì kiếp sống rất lâu dài, không biết bao giờ mới ra đƣợc. 

Có câu chuyện về Tổ Xà-già-đa ở Ấn Độ, một hôm Tổ đi vào thành, tới 

cửa gặp một con ngạ quỷ đang đứng khóc. Ngài đã chứng Thánh quả, có thiên 

nhãn nên mới thấy đƣợc nhƣ vậy. 

Ngài hỏi: 

- Vì sao con khóc? 

Quỷ con trả lời: 

- Mẹ con sinh con ra chƣa đƣợc bao lâu thì đi vào thành này tìm thức ăn, 

con chờ lâu quá mà không thấy mẹ con ra. Con đang đói khát, mong Ngài vào 

thành có gặp mẹ con thì nhắn lại dùm. 

Ngài đi vào thành thì gặp ngạ quỷ mẹ. 

Ngài hỏi: 

- Sao ngƣơi vào đây lại để con ngƣơi đói khát đứng ngoài thành chờ? 

Quỷ mẹ đáp: 

- Bạch Ngài, con vừa mới sinh ra nó, còn đang yếu vào đây tìm thức ăn, 

tìm đƣợc chút gì thì bị những loài quỷ khác mạnh giựt hết. Vừa rồi, con thấy 

một ngƣời đang bệnh ói mửa bên đƣờng, con lấy đƣợc thức ăn đó định mang ra 

cho con nhƣng sợ vị thần giữ cửa thành ngăn lại. Xin Ngài ủng hộ giúp con đi ra 

để cho con của con ăn, vì nó đói khát lâu lắm rồi. 

Ngài nhận giúp đƣa ra, xong lại hỏi: 



- Ngƣơi sinh vào loài ngạ quỷ bao lâu và bao lâu nữa mới hết kiếp ngạ 

quỷ? 

Quỷ mẹ trả lời: 

- Con cũng không nhớ là đã bao lâu và cũng không biết bao lâu mới hết 

kiếp này. Nhƣng con ở đây, đã thấy thành này bảy lần thành rồi hoại, mà con 

vẫn còn đây. 

Vậy quý Phật tử thấy thời gian là bao lâu, bảy lần thành hoại nhƣ vậy là 

bao nhiêu năm? Nên Phật mới nói: “Mất thân người rất khó được trở lại, được 

thân người rất quý hiếm”. Khi có đƣợc thân rồi thì cũng không bền chắc, không 

đảm bảo lâu dài. 

Quý Phật tử có ai dám bảo mình sống đƣợc bao lâu không? Phật dạy mạng 

sống con ngƣời là trong hơi thở. Mọi ngƣời nhìn thấy cái tƣớng thô của thân, 

nên nghĩ sinh ra ít nhất cũng sống vài chục năm. Trong kinh Tứ Thập Nhị 

Chƣơng, có một lần Phật muốn thử các vị Tỳ-kheo nên hỏi: “Mạng người sống 

được bao lâu?”. 

Có vị Tỳ-kheo đáp: 

- Bạch Thế Tôn mạng ngƣời sống trong nửa ngày. 

Phật không chấp nhận, nói: 

- Ông chƣa hiểu đạo. 

Một vị khác bạch: 

- Bạch Thế Tôn, mạng sống của con ngƣời chỉ trong bữa ăn. 

Một vị khác trả lời: 

- Bạch Thế Tôn, mạng sống của con ngƣời chỉ trong trong hơi thở. 

Phật gật đầu nói: 

- Ông hiểu đạo. 

Thấy mạng sống trong hơi thở mới thấy đúng lẽ thật. Nếu quý Phật tử quán 

cho kỹ sẽ thấy đúng là mạng sống chỉ trong hơi thở. 

Ví dụ: Từ đây đi tới trung tâm thành phố là mƣời lăm cây số. Đó là chúng 

ta thấy theo con mắt thƣờng của mình, cứ tƣởng nhƣ vậy là chính xác, nhƣng 



chƣa chính xác đâu! Khi chúng ta muốn đi qua mƣời lăm cây số đó, trƣớc hết 

phải đi qua từng cây số một, từng mét, từng bƣớc. Nếu đứng một chỗ thì làm 

sao tới đƣợc mƣời lăm cây số đó. Nhƣng thƣờng ngƣời ta ít nhìn thấu đến chỗ vi 

tế nhƣ vậy, chỉ nhìn thấy tƣớng thô. Chẳng hạn khi ta đốt một cây nhang, quay 

một vòng thì ta thấy cái vòng tròn, nhƣng thật ra không phải là vòng tròn mà là 

từng chấm lửa, nó kết lại quá nhanh khiến mắt ta nhìn thấy một vòng tròn. Cũng 

vậy, sở dĩ ta sống đƣợc sáu, bảy chục năm thì phải qua từng hơi thở, cộng lại thì 

mới thành đƣợc sáu, bảy chục năm. Nếu trong khoảng giữa đó có một, hai hơi 

thở không cộng lại thì sao? Vậy có phải mạng sống là trong hơi thở không? Nếu 

nói mạng sống trong bữa ăn thì khoảng mƣời hơi thở không cộng lại đâu có ý 

nghĩa gì, vì mạng sống tới một bữa ăn kia mà! Cho nên Phật nói: “Mạng sống 

của người chỉ trong hơi thở”, nhƣng thƣờng thì chúng ta thấy mạng sống tới 

sáu, bảy chục năm nên thấy nó dài rồi dính mắc vào nó. 

Ngƣời Tây Tạng có một câu ngạn ngữ “Ngày mai hay đời sau cái gì tới 

trước ta không thể biết được”. Chúng ta không thể biết đƣợc ngày mai tới trƣớc 

hay đời sau tới trƣớc. Có khi ngủ dậy là đi rồi, thế nên ngƣời Tây Tạng thấm 

sâu Phật pháp. Có một vị thầy nổi tiếng ngƣời Tây Tạng, mỗi đêm lúc đi ngủ, 

Ngài luôn rửa sạch tách, bình trà lau khô rồi gói lại cất trên đầu giƣờng. Ngài 

nói vì ngủ rồi thì không chắc chắn có thức dậy đƣợc không? Nếu mỗi ngƣời 

chúng ta mà thấy đƣợc nhƣ vậy thì tu rất là mau tiến. Thân ngƣời mỏng manh 

nhƣ vậy mà mình không lo chuẩn bị tìm cái gì cao quý hơn để nƣơng tựa, lại cứ 

bám chắc vào cái mỏng manh, bấp bênh này thành khổ. Cái cao quý, đó là Phật 

pháp. Nhƣng Phật pháp đâu dễ cho ngƣời nghe, nhƣ trong bài kệ khai kinh: 

“Vô thƣơng thậm thâm vi diệu pháp 

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ v.v...” 

Dịch: 

“Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu v.v...” 

Nếu sinh ra vào những vùng xa nhƣ vùng dân tộc thiểu số, có dễ nghe 

đƣợc Phật pháp không? Hoặc khi sinh ra bị tật nguyền đui điếc thì có dễ nghe 

không? Ở Ấn Độ, ngay thời Phật còn tại thế, có bao nhiêu ngƣời đƣợc nghe 

Phật pháp? Đâu phải thời đó toàn xứ Ấn Độ ai cũng đƣợc nghe. Quán kỹ thì 

mới thấy đƣợc cái phƣớc duyên của mình, nên phải trân quý. Nếu không có 

duyên với Phật pháp thì không biết hiện giờ mình đang ngồi ở đâu, trong loài 

nào? Vậy mới thấy đƣợc chỗ đáng quý của mình, chứ không thì nghĩ: “Phật 

nói: “Phật pháp khó nghe”, sao mình nghe hoài mà đâu có thấy khó gì!”. 



---o0o---  

II. CÓ ĐẠO LÀ QUÍ 

Nếu là ngƣời không biết Phật pháp, sống theo tham, sân, si mặc tình tạo 

nghiệp không lƣờng. Lúc đó, cuộc đời mình thật đen tối, không có điểm tựa, 

đến khi thở ra không hít vào, không biết mình sẽ đi về đâu, rồi đau khổ, chới 

với. 

Vì vậy, vua Trần Thái Tông có bài kệ nhắc cho ngƣời nhớ về sắc thân của 

mình là: 

Bỗng mất thân người khi trước, 

Trở lại mang lấy đãy da. 

Đội lông mang sừng, hàm sắc dây yên, 

Lấy thịt nuôi người, dùng mạng trả nợ. 

Sanh thì bị khổ dao bằm, chày nện, 

Sống thì bị nạn nước sôi lửa bỏng. 

Hằng chứa oán thù, thay nhau ăn nuốt. 

Khi đó mới hối hận, học đạo không có nhân. 

Có nghĩa là khi mất thân ngƣời, do nghiệp xấu đã tạo chúng ta phải sinh 

vào loài này, loài kia để trả nợ. Vào đó rồi thì khổ biết bao nhiêu! Vì sinh vào 

loài đó là để trả nợ, khi ngƣời đến đòi nợ thì mình sinh hận trở lại ngƣời ta, rồi 

lại chất chứa oán thù với nhau. Ân oán từ đời này qua đời kia theo vòng luân 

hồi xoay mãi. Khi đó, hối hận trƣớc kia không biết tu, giờ không có nhân lành 

để học đạo, không điểm tựa, rất khổ sở, đâu ai cứu mình đƣợc. 

không cứu đƣợc mình mà mình phải tự cứu mình. Phật chỉ là bậc thầy dẫn 

đƣờng chỉ Phật pháp, chỉ rõ con đƣờng an vui hay đau khổ cho chúng ta. Muốn 

an vui thì đi con đƣờng an vui, đừng đi con đƣờng đau khổ. Đó là Phật cứu khổ 

cho chúng ta rồi. Phật chỉ đƣờng mình không đi, Ngài chỉ đƣờng an vui mà 

mình đi con đƣờng đau khổ, rồi kêu Phật cứu thì làm sao Phật cứu đƣợc. Điều 

đó rất thực tế. Nên vua Trần Thái Tông nói tiếp: “Chỉ bằng ngay đây tu tập, chớ 

để đời này trôi qua. Đức Phật Thích Ca trước bỏ hoàng cung để vào núi Tuyết. 

Cư sĩ Bàng Uẩn đem gia tài đổ xuống biển sâu”. 



Vua khuyên mình ngày ngày nên tu tập, chớ để đời sống trôi qua, rồi sau 

đó hối hận. Vua dẫn chứng Đức Phật Thích Ca sống trong hoàng cung cao quý 

nhƣng cũng bỏ đi vào rừng tìm đạo. Cƣ sĩ Bàng Uẩn cũng vậy. Khi giác ngộ rồi, 

ông đem gia tài, của cải chất xuống thuyền, chở ra biển bỏ hết. Có ngƣời nghe 

tin tiếc hỏi sao ông không đem bố thí để đƣợc phƣớc. Đó là chúng ta nhìn theo 

quan niệm của chúng ta, nghĩ đem của cải bỏ nhƣ vậy quá uổng. Nhƣng cƣ sĩ 

nhìn theo cái nhìn của ngƣời giác ngộ, chính của cải là nguyên nhân gây nên 

lòng tham, đem đến nguy hiểm cho con ngƣời. Vì giác ngộ, không muốn ngƣời 

khác đi theo dấu vết đó nữa nên ông mới vất bỏ chúng đi. Trong kinh kể có lần 

Phật đi đƣờng thấy vàng rơi, Phật chỉ cho ngài A-nan và nói đó là rắn độc. 

Ở đây, vua Trần Thái Tông cũng thấy đƣợc điều đó. Dù là một ông vua, 

Ngài vẫn khuyên mọi ngƣời khéo học đạo tu hành, phát tâm giác ngộ, chớ có 

tham luyến, đắm say thế gian vô thƣờng. Vì sống trong thế gian nên phải tạm 

nhờ vào của cải, sự nghiệp thế gian. Chúng ta lại thấy của cải là thật của mình, 

nhƣng theo Phật dạy thì của cải này là của năm nhà: nƣớc, lửa, trộm cƣớp, vua 

quan, con bất hiếu. Sự nghiệp của cải đó gặp nƣớc lụt, lửa cháy, trộm cƣớp thì 

sao? Sẽ tiêu tan hết. Nếu có tội thì bị vua quan tịch thu hết, có con hƣ nghiện xì 

ke, ma tuý phá hết. Cho nên, của cải không phải là của mình mà là của năm nhà. 

Thân này cũng vậy, tạm nƣơng ở đây, cuối cùng cũng bỏ. Biết vậy mà 

không học đạo để sáng tỏ, đó là mê. Ngƣời hiểu đƣợc rồi mới thấy lo sợ. Đức 

Đạt-lai Lạt-ma thứ nhất có bài kệ: 

Thân thể nằm dài trên giường lần cuối 

Miệng thì thào những lời trăn trối 

Tâm ngắm nhìn ký ức lần cuối diễn ra 

Bi kịch ấy khi nào sẽ đến với người. 

Đến lúc nào đó thân nằm dài trên giƣờng bệnh, miệng thì thào nói lời trăn 

trôùi, khi sắp ra đi thì những ký ức trong đời quay lại giống nhƣ cuộn phim. 

Trƣớc tạo nghiệp gì, giờ hiện ra hết. Tạo nghiệp lành thì hiện ra nghiệp lành, 

điều tốt thì ta thấy vui vẻ đi vào đƣờng lành, đƣờng tốt. Nếu tạo nghiệp ác, 

nghiệp dữ nó quay lại những cảnh xấu thì sợ hãi, làm tâm mình rối loạn, đi vào 

cảnh xấu. Và ai cũng đi đến giây phút đó. Cho nên, Ngài nói bi kịch đó khi nào 

sẽ đến với ngƣời, cảnh đó khi nào sẽ đến với mình? Không ai tránh khỏi hết, 

nên khéo biết lo học đạo. 

Quán xa hơn trong kiếp luân hồi, Phật dạy: “Chúng sanh đi trong luân hồi 

vô lƣợng kiếp, khóc không biết bao nhiêu lần”. Khóc cho ngƣời thân đã mất, 

khóc cho đau khổ trong đời, nhất là những vị lớn tuổi. 



Phật cũng dạy: “Nước mắt chúng sanh còn nhiều hơn biển cả” Chúng ta 

đâu thấy kiếp luân hồi dài xa nhƣ thế nào? Hôm nay, đƣợc ngồi đây không biết 

là do đã trồng duyên lành gì lâu xa với Phật pháp mà đƣợc có thân ngƣời, đƣợc 

nghe Phật pháp, nghe những lời chân thật là một điều hy hữu, phải quán xét kỹ 

mới thấy đƣợc cái quý này. Đó cũng chính là chỗ mở ra con đƣờng sáng sủa, 

con đƣờng giác ngộ cho chúng ta đi. 

Cho nên, vua Trần Thái Tông còn nói: “Hoặc có người vùi đầu trong ăn 

uống qua mất một đời, lại có người trên đường tu hành lầm lẫn không thức tỉnh, 

đâu biết tính giác Bồ-đề mỗi mỗi viên thành; nào hay căn lành Bát-nhã người 

người đầy đủ”. Ý vua muốn nói có ngƣời cứ lo vùi đầu trong sự ăn uống không 

biết có cái cao quý hơn, rốt cuộc qua mất một đời; có ngƣời lại lầm lẫn trên 

đƣờng tu hành, không gặp đƣợc con đƣờng chân chính, sáng sủa đúng đắn nên 

không thức tỉnh giác ngộ đƣợc. Thật là điều đáng tiếc! Đâu biết tính giác của 

mỗi ngƣời vốn đều đầy đủ, căn lành Bát-nhã ai ai cũng có, nhƣng không phát 

triển đƣợc, thật đáng thƣơng! 

Vì vậy, vua khuyên mọi ngƣời nên phát tâm Bồ-đề, phát tâm tỉnh giác, 

sống trở lại tính giác Bồ-đề nơi căn lành Bát-nhã chính mình để sáng tỏ lại. Mọi 

ngƣời ai cũng có lẽ thật thù thắng cao quý nhƣng bỏ quên, nhận cái tạm bợ hƣ 

dối. Nên nói “Con đƣờng mê giác ngay chỗ đó”. 

Lâu nay nghe nói “Bồ-đề” là một danh từ, nghĩa là”giác”. Mà “giác” thì cái 

gì giác? Là tâm giác, tâm biết thì tâm giác. Phật cũng từ tâm mà giác ngộ, chúng 

ta ai cũng có tâm ấy hết. Nghĩa là đều có tính giác. Vậy mà không lo phát triển 

tính giác, chỉ lo phát triển cái biết buồn, vui, giận, ghét, hơn, thua. Đó chính là 

mê lầm tạo phiền não, quên mất chân tánh giác ngộ. Ở đây, vua Trần Thái Tông 

nhận thấy đƣợc điều đó, vua nhắc nhở mọi ngƣời khéo soi trở lại để phát triển 

nó. 

Trong kinh Phật cũng từng nói: “Nhất thiết chúng sinh, giai hữu Phật 

tánh” nghĩa là “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”. Nhƣng vì chúng sanh mê 

nên phải làm chúng sanh, giờ biết rồi phải khéo phát triển nó trở lại, chuyển 

chúng sanh thành giác ngộ. Đó là con đƣờng tiến lên của chúng ta. Có tâm là có 

biết, có tánh giác, vì mê nên trôi lăn hoài tạo nghiệp luân hồi, quên mất gốc, 

lang thang trong sinh tử. Gọi là sống tha hƣơng, quên mất quê hƣơng của chính 

mình là bản giác, là Phật tánh, chúng ta chỉ sống với tâm sinh tử nhƣ lƣu lạc nơi 

xứ ngƣời. 

Phật và các Tổ ra đời để nhắc nhở chúng sanh tỉnh giác trở lại. Phải soi lại 

ngay cái tâm giác để vƣợt lên cái mê lầm này, sống trở lại cái gốc, tức có ánh 

sáng, có đầy đủ ý nghĩa sống. Quý vị thấy hiện tại chúng ta sống có gốc hay mất 

gốc? Trong cuộc vô thƣờng, tạm bợ, biến đổi nhƣng vẫn còn có chỗ nƣơng, vẫn 

còn có cái tánh giác Bồ-đề làm chỗ nƣơng tựa cho mình. Cho nên, đó cũng là 



điểm chúng ta đáng mừng, mừng còn có điểm tựa. Nếu không chẳng biết cuộc 

đời chúng ta sẽ đi về đâu? Nên mọi ngƣời khéo phát triển tâm Bồ-đề. Nhƣng 

muốn phát triển tâm Bồ-đề chúng ta phải biết tâm Bồ-đề là gì? Bản chất của tâm 

Bồ-đề là cái gì? 

---o0o---  

III. BẢN CHẤT TÂM BỒ-ĐỀ 

Tâm Bồ-đề có ba nghĩa, hay bản chất của Bồ-đề đó có ba: Trực tâm, Thâm 

tâm và Đại bi tâm. 

Trực tâm: Là tâm niệm luôn hƣớng thẳng về Phật tánh sáng suốt của 

mình, không để nó quanh co, giả dối theo tham, sân, si. Nghĩa là không để nó 

cong theo cái vô minh, theo bản ngã ganh ghét, hơn thua đó là xa cái tâm gốc 

Bồ-đề. Thực tế chính tâm ngay thẳng chân thật trong sáng, đó là nó chuyển 

mình gần với bản chất của tâm Bồ-đề. 

Có một vị tăng hỏi Thiền sƣ Duy Nghiễm ở Dƣợc Sơn: “Cái gì là vật quý 

nhất trong Phật pháp?”. Thiền sƣ đáp: “Không cong vạy”. Thử kiểm xem tâm 

này lâu nay có cong không? Nếu học đạo mà tâm thẳng từ đầu đến cuối thì mau 

tiến lắm. Có ngƣời ban đầu phát tâm học đạo mạnh mẽ, xem nhƣ bỏ thân cũng 

đƣợc; nhƣng lâu dần thì nó cong từ từ trở lại, thành ra sự học chậm tiến, chứ 

còn đúng từ đầu đến cuối nó thẳng một đƣờng thì rất mau tiến, cũng mau đắc 

đạo nữa. Điều thứ nhất ngƣời học đạo cần phải có tâm ngay thẳng gọi là trực 

tâm. 

Thâm tâm: Là tâm thƣờng thích làm việc lành để gieo trồng các công đức, 

bồi dƣỡng tâm Bồ-đề, không để cái tâm xấu chen vào, lấn áp dối gạt mình nên 

gọi là thâm tâm. Trên đƣờng tu càng thêm nhiều công đức chừng nào thì càng 

tốt, chỉ sợ thiếu công đức, chứ đâu sợ dƣ công đức. Ví dụ: Một đám ruộng hay 

mảnh vƣờn nếu càng trồng nhiều cây ăn trái, nhiều hoa quả tốt thì cỏ dại càng 

bớt dần. Còn nếu ít trồng cây ăn trái, ít trồng hoa quả thì cỏ mọc làm chỗ nƣơng 

tựa cho rắn, rít ẩn náu. Đây cũng vậy, ít công đức, ít căn lành thì cỏ phiền não 

tham, sân, si nhiều, rắn độc ẩn trong đó cắn ngƣời. Vì vậy, càng nhiều công đức 

càng tốt, càng thúc đẩy chúng ta trên con đƣờng tu học, giác ngộ sâu thêm, 

không trở lại con đƣờng mê. Cho nên, nhà Phật có bốn câu kệ nhắc nhở ngƣời 

có tâm mạnh mẽ học đạo là Tứ Hoằng Thệ Nguyện: 

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 



Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 

- “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, tức là chúng sanh nhiều không kể, 

vẫn thề nguyện độ hết không bỏ sót là phát triển tâm Bồ-đề, phát triển tình 

thƣơng của chúng ta đối với mọi ngƣời, mọi chúng sanh. Chúng ta có duyên 

lành học đạo trƣớc, hiểu đạo sớm, nên nhớ và thƣơng những ngƣời chƣa hiểu 

đạo để cứu độ họ, nhờ vậy tâm Bồ-đề của ta càng lớn, càng mạnh thêm và cuộc 

sống của mọi ngƣời trên thế gian đƣợc an vui, gần gũi thêm. Còn chúng ta chỉ 

làm theo tâm phàm phu của mình, đôi lúc tâm cũng phát triển mạnh, giúp ngƣời 

này độ ngƣời kia, nhƣng chỉ độ ngƣời nào thích hợp, mình thích thì mình độ, 

còn không thích thì không độ, bỏ bớt ra. Nên việc cứu độ còn giới hạn, còn theo 

tình chấp ngã cá nhân. 

Đây thì Phật dạy phát triển tâm Bồ-đề rộng lớn để phá tan mọi ranh giới 

mình, ngƣời, dù ngƣời thích hay là không thích đều độ hết, nhờ vậy tâm mở 

rộng, gọi là tâm không biên giới. Trái lại, tâm chúng ta là tâm còn biên giới. 

Nếu ai sống đƣợc với cái tâm mở rộng đó thì cuộc đời vui hơn, thấy đƣợc chung 

quanh mình ai cũng gần gũi, vì không có biên giới. 

- “Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”, tức là phiền não nhiều vô tận vẫn 

thệ nguyện đoạn hết. Nhƣ chúng ta cũng thệ nguyện đoạn phiền não nhƣng đoạn 

phần nào thôi còn để dành lại không dám đoạn hết. 

- “Pháp môn vô lượng thệ nguyện học”, tức là pháp môn nhiều vô lƣợng 

nhƣng nguyện học hết, học hoài, học không ngừng. Chúng ta ngƣợc lại, cũng 

học nhƣng học một ít thôi, học vừa vừa thôi là thấy đủ rồi. Còn đây Phật dạy là 

học hoài không ngừng nghỉ, không thấy đủ. 

Phật pháp đúng là học hoài không hết. Nhƣ ngay một lý vô thƣờng thôi, có 

nhiều ngƣời học đạo lâu nghe giảng tới vô thƣờng là không muốn nghe rồi, vì 

nghe nhiều, hiểu hết, cần nói cái gì cao siêu hơn! Sự thật không phải vậy, ngƣời 

hiểu đƣợc lý vô thƣờng hoàn toàn không phải dễ. Ngày xƣa các vị Tỳ-kheo thấu 

hiểu tột cùng lý vô thƣờng thì chứng A-la-hán, đâu phải tầm thƣờng. Còn chúng 

ta có khi học thì hiểu nhƣng nếu đặt câu hỏi lại xem mình có thật hiểu chƣa? Đó 

là chúng ta học và hiểu qua cái hiểu của Phật, của Tổ, của Thầy, không phải thật 

là cái hiểu của chính mình. Nếu đúng là ta hiểu thì ngay đó đã chứng đạo. Nếu 

chỉ học hiểu theo Phật, Tổ, Thầy thì phải thƣờng xuyên quán chiếu vào cuộc 

sống hằng ngày, đến khi sức quán sâu, trí tuệ phát ra, thì bằng cái thấy ấy mà tự 

mình giải tỏa đƣợc phiền não đau khổ. Nếu cho rằng đã hiểu mà phiền não vẫn 

đến thì đó chỉ là cái hiểu của Phật, không phải cái hiểu của mình. Học đạo là 

phải học kỹ, học sâu. Nên Phật có dạy chúng ta học Phật là phải học hoài “Pháp 

môn vô lượng thệ nguyện học” là vậy. 



- “Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành”, đạo giác ngộ vô thƣợng, phải 

nguyện thành tựu không phải chỉ tu nửa chừng. Quý Phật tử thƣờng ít dám nghĩ 

tới tu đến đạo vô thƣợng Bồ-đề, mà chỉ tu có phƣớc sanh lên cõi trên! Nhƣng 

Phật dạy phải phát nguyện tu đến thành Phật mới thôi. Vì Phật nói tất cả chúng 

sanh đều có Phật tánh, có đạo vô thƣợng nên phải tu để đạt tới đích, không đƣợc 

dừng nửa chừng. 

Đại bi tâm: Là tâm thƣơng xót cứu độ ngƣời, đƣa ngƣời đến chỗ an vui. 

Khi thấy đƣợc cái khổ của chính mình, cảm thông đƣợc cái khổ của ngƣời khác, 

quên mình đến với ngƣời để mở rộng tình thƣơng của mình cho cuộc đời tốt đẹp 

hơn. Phật dạy mỗi ngƣời ai cũng có nguồn gốc đồng nhƣ nhau, đó là nguồn gốc 

của tánh giác sáng suốt, cùng chung một nhà Nhƣ Lai. 

Khi thấy đƣợc nhƣ vậy thì không còn buồn vui giận ghét nhau nữa, vì đã 

cùng sống trong nhà Nhƣ Lai. Không còn bị cái tôi ngăn cách, lúc đó mình sẽ 

bớt khổ, an vui thêm. Vì vậy, phải chú ý phát triển đại bi tâm. 

Thƣờng thì chúng ta quen sống với cái tôi của mình, nay Phật dạy phải 

quên bớt, chan hoà cùng nhau sống, từ cái khổ của mình mà cảm thông đƣợc cái 

khổ của ngƣời. Ví dụ khi chúng ta bệnh thấy buồn khổ, than sao mình bệnh mà 

không ai đến thăm, an ủi, rồi đƣa đến buồn tủi và khổ thêm. Nếu nhân bệnh khổ 

của mình rồi nhớ đến bệnh khổ của chúng sanh, khi ngƣời bệnh ngƣời cũng khổ 

nhƣ mình, đau nhƣ mình, nhờ đó mà cảm thông đƣợc cái khổ của ngƣời, quên 

bớt cái khổ của mình; tự nhiên mình sẽ ít khổ hơn. Thƣơng ngƣời cũng là 

thƣơng chính mình, nhƣng chúng ta lại không biết. Thƣờng ngƣời ta chỉ nhớ 

thƣơng mình, không nhớ tới ngƣời, càng thu hẹp lại càng khổ hơn. 

Học Phật pháp chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều hay, nhƣng vì không học tới 

nên chƣa thấy hay. Khi học đến nơi chốn rồi thì rõ ràng Phật pháp là Pháp bảo 

đúng nhƣ ý nghĩa mà chúng ta đã quy y, thật không phải chỉ là danh tự chữ 

nghĩa. Nếu học Phật kỹ, hiểu đúng rồi nếm sâu đƣợc Phật pháp trong cuộc sống, 

khi đó niềm tin vững chắc, trí tuệ sáng suốt không lay chuyển. 

---o0o---  

IV. TÓM KẾT 

Từ nay, quý vị có chịu phát tâm Bồ-đề chƣa? Học Phật là để phát tâm Bồ-

đề, để giác ngộ. Dù chƣa giác ngộ bằng Phật nhƣng cũng bắt đầu tiến lên. Nhiều 

kiếp xa xôi chúng ta mê quá nhiều, rồi đến đây còn không thấy đủ hay sao? Phải 

dừng lại để chuyển về tính giác, đâu thểù tiếp tục nữa. Ngay đây giác trở lại là 

vừa rồi, không còn hối tiếc gì nữa. Mỗi ngƣời hãy phát tâm Bồ-đề là vừa, hãy đi 

theo con đƣờng giác ngộ, sáng suốt để tiến lên, chứ không thể đi theo con 

đƣờng vô minh mê lầm mãi. 



Khi hiểu rõ, Bồ-đề chính là ở ngay tâm mình, không ở đâu xa. Tâm có hiểu 

biết tức là có giác, là tính Bồ-đề sẵn trong đó. Vậy thì ai cũng có thể phát tâm 

Bồ-đề, không có phân biệt nam nữ, già trẻ, lớn nhỏ, cũng không phân biệt 

chủng tộc, màu da. Không nói tâm này chỉ có ở ngƣời già hay ngƣời nam mới 

phát đƣợc. Ai cũng có thể phát hết, đó là một lẽ thật quý báu, vậy mà chúng ta 

không chịu khai thác sao? Bằng chứng hiện tại là có ông Sadi ngƣời Hungari 

phát tâm tu Phật, là chứng minh cụ thể ai cũng có thể phát tâm Bồ-đề. 

Ngày xƣa, thời Phật đệ tử của Ngài có đủ những ngƣời thuộc nhiều tầng 

lớp sang hèn khác nhau nhƣng tất cả đều có thể chứng đạo đƣợc. Tỳ-kheo Vô 

Não trƣớc kia là kẻ sát nhân, giết ngƣời rồi xâu lóng tay thành chuỗi để đeo, 

nhƣng khi đƣợc Phật giáo hóa tu theo Phật cũng chứng quả A-la-hán. Còn có vị 

Tỳ-kheo Ni-đề xuất thân làm nghề hốt phân cũng đƣợc Phật độ chứng A-la-hán. 

Tỳ-kheo Châu-lợi Bàn-đặc là ngƣời ngu dốt, học hoài một bài kệ không thuộc, 

đƣợc Phật độ cũng chứng A-la-hán. Chúng ta bây giờ có dốt bằng ông Bàn-đặc 

không? Rõ ràng ai cũng sáng suốt nên đều phát tâm Bồ-đề đƣợc cả. Phát tâm 

Bồ-đề là phát triển lẽ thật, là chân lý bình đẳng với tất cả. Phát triển lý đó thì 

sống gần nhau hơn, phá tan mọi ranh giới của mình và ngƣời. Khi tình thƣơng 

rộng lớn thì cuộc đời vui đẹp, sung sƣớng hơn. Mỗi ngƣời cần tha thiết cầu 

nguyện, mong cho ai chƣa phát tâm Bồ-đề thì hãy phát tâm Bồ-đề, ai đã phát 

tâm Bồ-đề thì mong cho tâm Bồ-đề càng phát triển thêm lên thì cuộc đời này 

con ngƣời sẽ gần gũi hơn. 

Trong kinh Pháp Hoa, phẩm “Đại Thông Trí Thắng” kể: khi Phật Đại 

Thông Trí Thắng thành Phật, Ngài phóng ánh sáng soi trên thấu các cõi trời ở 

khắp mƣời phƣơng, dƣới suốt đến cõi địa ngục. Các vị Phạm thiên phƣơng 

Đông, Tây, Bắc xa xôi đều cảm nhận đƣợc ánh sáng của Phật chiếu đến cõi 

mình, lấy làm lạ nói: “Hôm nay ánh sáng rực rỡ hơn bình thường, nên cùng 

chung bàn luận”. Trong đó có vị Phạm thiên nói: “Ánh sáng này khác thường, 

chắc là Phật ra đời hay vị Thánh Nhân nào đã ra đời? Chúng ta phải nương 

theo ánh sáng tìm xem nó phát ra từ đâu?”. Rồi các vị theo ánh sáng đó đƣợc 

tìm gặp Phật Đại Thông Trí Thắng đang ngồi nơi đạo tràng, sắp thành Chánh 

Giác. Có mƣời sáu vị Vƣơng tử đang thỉnh Phật chuyển pháp luân. 

Khi đó, chúng sanh ở các cõi bỗng nhiên thấy nhau, mới lấy làm lạ nói, lâu 

nay không thấy sao hôm nay lại thấy nhau, sao có chúng sanh nhiều vậy. Lúc đó 

không còn ranh giới cõi này cõi kia nữa. Khi tâm Bồ-đề phát ra nhƣ vậy, đúng 

là nó xoá tan những ranh giới của mình, của ngƣời. Cho nên gọi là không có 

ranh giới của kia đây, các cõi thông nhau thành một cõi. Còn mình bây giờ hai 

ngƣời ngồi kế bên nhau, mà có thấy nhau không? Hoặc có khi đi đụng mặt nhau 

mà không thấy nhau nữa, nhất là hai ngƣời có thành kiến với nhau! Bởi vì, mỗi 

ngƣời có thế giới riêng ở trong đầu cho nên cách biệt nhau. Tâm Bồ-đề mà phát 

chiếu soi rồi thì sẽ phá tan những ranh giới giữa ta và ngƣời. Thấy ai cũng có 



tánh giác Bồ-đề hết, mình có, ngƣời kia cũng có nhƣ mình, cùng cảm thông với 

nhau, không có phân biệt, ngăn cách. Thấy ai cũng là Phật sẽ thành, ai cũng là 

những vị Phật tƣơng lai. Vậy càng học đạo thì chúng ta càng thấy vui thêm, tƣơi 

sáng thêm, cuộc sống tƣơi đẹp, gần gũi nhau thêm. Học đạo nhƣ vậy đúng nghĩa 

là học đạo. 

Còn chúng ta học đạo càng lâu lại càng phiền não thêm là sao? Nhƣ thấy 

sao thầy đó, cô đó, học đạo càng lâu càng thấy khó thêm, làm cho ngƣời ta giảm 

niềm tin với Phật pháp. Chúng ta phải hiểu kỹ để tu hành đúng pháp, càng học 

đạo càng chuyển tâm khiến càng gần gũi mọi ngƣời thêm. Ngƣời học đạo mà có 

cuộc sống nội tâm, có đạo đức thì phát ra từ trƣờng tốt. Mọi ngƣời ai cũng thích 

tới gần nhƣ vậy là tốt đẹp, nên càng phát triển tâm Bồ-đề nhiều chừng nào thì 

càng tốt chừng ấy. 

Có một câu chuyện: Ở một vùng nọ của Tây Tạng, trƣớc kia có ít ngƣời 

sinh sống. Thỉnh thoảng xảy ra những chuyện đấu tranh giữa các bộ lạc. Có vị 

Đại sƣ Tây Tạng đã chứng đạo, Ngài đến vùng này thiền định giữa các con 

đƣờng vắng là chỗ tiếp giáp ranh giới giữa hai bộ lạc. Ngài bỗng cảm nhận đƣợc 

một năng lực hủy hoại nhƣ đang sắp bùng phát. 

Đại sƣ quyết định đem tâm thức an tịnh của mình thể nhập vào các năng 

lực xấu đó xem sao? Ngài đốt lửa nấu trà để xem thử việc gì sắp xảy đến và rồi 

Ngài nằm ngay giữa đƣờng đi, ai đi qua cũng phải bƣớc qua thân Ngài. 

Hai nhóm bộ lạc nghe tin bực tức, phái hai ba kỵ mã mang vũ khí tới để trừ 

diệt. Mấy vị kỵ mã thấy Ngài nằm nhƣ vậy, nhảy xuống ngựa bảo: “Ngươi là 

thằng điên hay bị ốm, làm cái gì mà nằm như vậy, bộ định truyền bệnh cho 

người khác hay sao?”. Lúc đó, vị Đại sƣ nằm thong thả, nheo con mắt, bằng 

tâm từ bi Ngài nói: “Đừng lo, các người sẽ không được truyền cái bệnh này 

đâu, ta đang ở trong tâm Bồ-đề tỉnh giác, mà tâm này không thể truyền cho các 

ngươi đâu!”. Nghe xong, họ tƣởng Ngài điên khùng nên lắc đầu, lên ngựa đi 

mất. 

Ngài nói bằng tâm từ bi tƣơi mát nên cảm đến ba ngƣời đó. Ban đầu, họ 

đến với thái độ bực bội định trừ khử, nhƣng lại chuyển hóa dần. Sau đó, ngƣời 

ta truyền nhau một câu chuyện nhƣ là phép lạ, sự hiềm khích hàng chục năm 

giữa hai bộ lạc bỗng nhiên đƣợc hóa giải bằng một hiệp ƣớc hoà bình. Ngƣời ta 

cũng kể rằng ba chàng kỵ mã đó đƣợc một lão già đắc đạo lây truyền tâm Bồ-

đề, từ đó đi đâu họ cũng truyền cái tâm Bồ-đề cho mọi ngƣời. Sau này, trong 

những buổi giảng đạo cho số đông ngƣời, vị Đại sƣ Tây Tạng đã tuyên bố: 

“Theo ta thì không chừng Bồ-đề tâm cũng có thể lây truyền được. Mặc dù, ta 

phải thừa nhận triệu chứng của Bồ-đề tâm ít khi được phát ra trọn vẹn”. Ngài 

nói là nếu ngƣời tu đã chứng đạo phát tâm giác ngộ ra trọn vẹn thì ít nhiều cũng 

có thể lây truyền và phát triển tâm ấy đến ngƣời chung quanh. Đó cũng chính là 



tâm cảm thông, yêu thƣơng khi nhận ra chính trái tim mình ở trong trái tim của 

mọi ngƣời. 

Vì vậy, ngƣời học đạo, hiểu đạo phải khéo phát triển tâm Bồ-đề của mình 

để lây truyền cho mọi ngƣời, càng nhiều càng tốt. Và cuối cùng, vị Đại sƣ Tây 

Tạng chấm dứt bằng một lời nguyện: “Mong thay cho tâm Bồ-đề vô lượng sẽ 

được lây truyền cho mọi loài, không sót loài nào”. Nếu đƣợc nhƣ vậy thì đời 

sống mọi ngƣời sẽ phát triển, chuyển hóa theo hƣớng tốt đẹp. Mỗi ngƣời đều 

sống với tâm Bồ-đề sẽ chuyển đổi thế gian, cõi đời sẽ tƣơi sáng hơn, ngay đây 

sẽ chuyển hóa Ta-bà thành Tịnh Độ. 

Trong kinh Pháp Hoa, khi tháp Phật Đa Bảo hiện ra, các đệ tử muốn thỉnh 

Phật Thích Ca mở cửa tháp Phật Đa Bảo để thấy chân thân của Phật. Phật Thích 

Ca nói: “Phật Đa Bảo có nguyện: “Sau này dù ở đâu nếu Đức Phật nào nói kinh 

Pháp Hoa thì tháp của Ngài hiện ra, và vị Phật nào muốn mở cửa tháp để thấy 

chân thân Phật thì phải thâu hồi tất cả các hóa Phật của Phật ấy khắp nơi về 

một chỗ””. Sau đó, Đức Phật Thích Ca thu hồi hết các hóa Phật của Ngài. Khi 

ấy, cõi Ta-bà đƣợc kết bằng lƣu ly, dây vàng giăng ngang đƣờng, trang nghiêm 

tốt đẹp. Đất đá lồi lõm, xấu xí đều đƣợc dời đi nơi khác v.v... trở thành Tịnh độ. 

Có nghĩa là khi muốn mở cửa th báu để thấy Phật Đa Bảo, tức Phật pháp 

thân hay tính giác Bồ-đề thì phải thâu hồi tất cả hóa Phật đang đi giáo hóa về 

một chỗ, lúc đó sẽ sáng tỏ tháp Phật Đa Bảo hay sáng tỏ tánh giác Bồ-đề nơi 

mình, và khi ấy cảnh Ta-bà đƣợc chuyển thành Tịnh Độ. Những chúng sanh 

tham, sân, si, cống cao, ngã mạn v.v... bị di dời đi chỗ khác. Hội Pháp Hoa sẽ 

đƣợc thanh tịnh, sáng suốt. Ngay đó chính là cõi Phật. Nghe pháp với tâm thanh 

tịnh thì mình sẽ dự đƣợc pháp hội đó. 

khi quý vị tụng kinh Pháp Hoa, quý vị có đƣợc dự trong hội Pháp Hoa 

không? Hay bị dời qua cõi khác? Chúng ta phải tụng với tâm thanh tịnh, sáng 

suốt để đƣợc dự trong hội Pháp Hoa, mới đúng nghĩa là tụng Pháp Hoa. Nếu 

tụng Pháp Hoa mà nghĩ chuyện buồn, vui, phiền não v.v... là bị dời đi cõi khác 

rồi. Nên hiểu rõ, sẽ thấy kinh Pháp Hoa nghĩa lý huyền diệu, sâu xa, đừng nghĩ 

rằng đó chỉ là chuyện của Phật không liên quan đến mình. 

Phật nói kinh là nói cho chúng sanh chứ đâu phải nói cho Phật, mà nói cho 

chúng sanh là nói cho ai? Cho chính chúng ta. Vậy là có phần của chúng ta 

trong đó. Nếu đọc tụng kinh theo chữ nghĩa, không hiểu nghĩa kinh thì sẽ thấy 

kinh xa, cách biệt. Khi hiểu rồi thì đúng là Phật dạy cho chính mình, lúc đó 

mình càng cảm nhận sâu ý nghĩa trong kinh, niềm tin càng vững. Sẽ cởi mở rất 

nhiều tình chấp, mê lầm. Nhƣ vậy mới đúng nghĩa càng học, càng tụng kinh trí 

tuệ càng thêm sáng suốt, công đức lớn thêm. Nếu tâm sáng suốt, trang nghiêm 

thì dù ở xa cũng nhƣ ở gần Phật, dự đƣợc trong hội Phật, mặc dù mình cách 

Phật hơn hai mƣơi lăm thế kỷ. Còn tâm mình không thanh tịnh, có đối diện với 



Phật cũng xa, cũng bị dời đi chỗ khác. Do đó tất cả đều từ tâm tịnh hay không 

thanh tịnh. 

Quý vị nhớ trƣớc khi Phật nói kinh Pháp Hoa, trong hội có năm nghìn vị 

Tỳ-kheo đứng dậy bỏ đi. Nhƣ vậy, có nghĩa là đang đối diện với Phật mà đâu có 

thấy Phật. Hiểu đƣợc ý nghĩa rồi thì thấy học Phật, tu Phật không xa lắm mà ở 

nơi ngay chính mình. Chỉ cần chuyển từ cái nhìn mê lầm thành cái nhìn giác 

ngộ, trí tuệ. Tu là chuyển cái nhìn, thay đổi cái nhìn thì cuộc đời mình thay đổi 

theo. 

Trong nhà Thiền có câu chuyện bà già hay khóc: Bà già có hai con ngƣời 

con gái, một ngƣời bán quạt, một ngƣời bán áo mƣa. Mỗi khi trời nắng bà nghĩ 

tới ngƣời bán áo mƣa chắc bán ít đƣợc nên bà khóc thƣơng cho đứa con gái đó. 

Còn khi trời mƣa bà nghĩ tới ngƣời con gái bán quạt, chắc bán không đƣợc nên 

bà thƣơng con mà khóc. 

đến gặp Thiền sƣ thƣa: “Làm sao để bà có thể chuyển được cái khổ này?”. 

Thiền sƣ nói: “Đơn giản thôi! Bà chỉ cần chuyển cái nhìn là được, khi trời 

mưa thay vì bà nhớ người con bán quạt, bà nhớ người con bán áo mưa, hôm 

nay chắc nó sẽ bán được nhiều, bà vui thôi. Còn trời nắng bà nhớ tới người con 

bán quạt là hôm nay nó bán đắt. Vậy là bà vui thôi!”. 

về thực hành đúng vậy, trở thành thƣờng xuyên vui vẻ, nên đƣợc gọi là 

“Bà già hay cƣời”. Cũng vậy, nếu khéo chuyển cái nhìn thì vui buồn cũng theo 

đó mà thay đổi. 

Có thiền sƣ đang đi trên đƣờng gặp một cô gái nhảy xuống sông tự tử, 

Ngài kêu la gọi mọi ngƣời cứu cô gái. Sau khi đƣợc cứu lên, cô gái trách vị 

thiền sƣ sao cứu cô làm chi trong khi cô đang muốn chết, muốn thoát khỏi cuộc 

đời đau khổ. 

Thiền sƣ hỏi cô gái: “Tại sao?” 

Cô gái kể về cuộc đời cô toàn gặp những thất vọng, đau khổ, chỉ có tìm cái 

chết để an ủi. 

Thiền sƣ giải thích: “Con người có hai mạng sống: một mạng sống cho 

chính mình, một mạng sống cho mọi người. Lâu nay cô sống cho cái mạng sống 

của chính mình, bị xúc phạm có nhiều cái không được như ý, nên cô muốn huỷ 

hoại mạng sống. Bây giờ cô hãy coi như mạng sống đó đã chết, chuyển nó 

thành mạng sống cho mọi người, không còn mạngg sống ích kỷ nữa. Cô hãy 

sống thật tốt đẹp vì mọi người, đem lại những điều phúc lành cho mọi người, 

làm được như vậy cuộc đời cô sẽ chuyển đổi”. 



Cô gái về và thực hiện sống quên mình đúng nhƣ lời dạy, đem lại hạnh 

phúc, an vui cho mọi ngƣời, nên quên đau khổ của mình, lâu ngày cuộc đời cô 

tƣơi sáng hơn. 

Nhƣ vậy, rõ ràng chỉ cần khéo tu, chuyển cái nhìn là cuộc đời sẽ đƣợc thay 

đổi, sẽ tốt đẹp. Tức là, tùy theo cái nhìn, cái nhìn theo phiền não, đau khổ sẽ gây 

phiền luỵ cho mình; còn cái nhìn trong sáng, cởi mở thì đem lại nhiều an vui. 

Nhà Thiền có câu chuyện giữa Thiền sƣ Phật Ấn với ông Tô Đông Pha. 

Một lần, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn gặp và cùng ngồi thiền với Thiền sƣ 

Phật Ấn. Sau buổi ngồi thiền ông hỏi ngài Phật Ấn: 

- Hôm nay, thầy thấy tôi ngồi thiền thế nào? 

Ngài Phật Ấn nói: 

Hôm nay ông ngồi giống nhƣ vị Phật. 

Và hỏi lại Tô Đông Pha: 

- Hôm nay, ông thấy tôi ngồi thế nào? 

Lâu nay, khi đối đáp với Ngài Phật Ấn ông luôn thua, hôm nay đƣợc dịp 

ngài Phật Ấn hỏi nên ông nói: 

- Giống nhƣ đống phân bò. 

Ngài Phật Ấn nghe xong rồi im lặng cƣời. Tô Đông Pha nghĩ rằng Ngài 

Phật Ấn thua nên không nói thêm nữa. 

Tô Đông Pha ra về, kể lại câu chuyện cho cô em gái, cô em gái này cũng là 

ngƣời học thiền và khá thông minh. Nghe xong câu chuyện, cô trầm ngâm một 

hồi rồi nói: 

- Anh thua Ngài Phật Ấn rồi! 

Tô Đông Pha hỏi: 

- Thua chỗ nào? 

Cô nói: 

- Tâm của ngài Phật Ấn giống nhƣ Phật nên nhìn anh nhƣ Phật, còn tâm 

anh nhƣ đống phân bò nên nhìn ngài Phật Ấn nhƣ đống phân bò! 



Cho nên, nếu tâm mình xấu thì mình thấy ngƣời xấu, cuộc đời xấu. Tâm 

mình tốt thì nghĩ ngƣời tốt, cuộc đời tốt. Khi tâm ngƣời phiền não mà ai tới làm 

phiền thì tự nhiên lửa sân bừng lên. Tâm mà vui vẻ, lạc quan thì ngƣời có muốn 

làm mình giận cũng không làm đƣợc. 

Vậy tu Phật có khó không? Không khó. Chỉ cần nhìn theo tâm Phật, tâm 

Bồ-đề thì cuộc đời sẽ chuyển hóa tốt đẹp. Mong sao, từ nay quý Phật tử khi 

đƣợc lây truyền tâm Bồ-đề rồi chuyển cái nhìn, tiếp tục lây truyền tâm Bồ-đề 

cho mọi ngƣời để cuộc đời ngày càng sáng sủa, tƣơi đẹp hơn, chuyển Ta-bà 

thành Tịnh Độ. 

---o0o--- 

06. YẾU CHỈ TÂM KINH BÁT NHÃ 

I. DẪN NHẬP 

kinh Bát-nhã là một bản kinh trọng yếu trong nhà Thiền, bản kinh này nói 

về “tánh không” của các pháp. Ngƣời tu Phật phải mở đƣợc cánh cửa trí tuệ, 

thấu đạt lý Bát-nhã để đi vào Không môn. Do đó chúng tôi xin trao đổi một chút 

về ý nghĩa: “Yếu chỉ Tâm kinh Bát-nhã”. Tất cả Phật tử chúng ta đều thuộc lòng 

bài Tâm kinh Bát-nhã, nhƣng thuộc lòng danh tự Bát-nhã vẫn chƣa đủ mà phải 

thuộc lòng Bát-nhã. 

Thuộc lòng Bát-nhã là sao? Chúng ta ra đƣờng gặp ai nói xúc phạm một 

chút, nghe hơi buồn buồn thì ngay khi đó chúng ta phải nhớ Tánh không. Những 

tiếng nói không thật, chúng ta cũng không thật, buồn cũng không thật chúng ta 

liền buông xuống thì mới là thuộc lòng Bát-nhã. Ngƣợc lại, chúng ta để phiền 

não nổi lên, chỉ nhai đi nhai lại câu nói của ngƣời; tâm vẫn chạy theo vọng 

tƣởng là chƣa thuộc lòng Bát-nhã. Thuộc lòng Bát-nhã tức là lúc nào cũng thấy 

muôn pháp là không, nên không dính không mắc. 

---o0o---  

II. TINH THẦN BÁT-NHÃ LÀ PHÁ CHẤP, PHỦ ĐỊNH 

Theo Bát-nhã, phủ định tất cả đều là không. Bồ-tát Quán Tự Tại khi quán 

chiếu sâu về Bát-nhã thấy năm uẩn đều là không. Năm uẩn là: sắc, thọ, tƣởng, 

hành, thức đều không. Sáu trần là: sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc, pháp cũng không; 

Sáu căn: nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý cũng không; sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức 

v.v... cũng không. Mƣời tám giới đều không, rồi không sanh, không diệt, không 

cấu, không tịnh v.v... không cả Tứ Đế, Mƣời hai nhân duyên, không chứng cũng 

không đắc. Vì vậy ngƣời học Bát-nhã là phá sạch, không cho tâm bám víu bất 

kỳ chỗ nào để không còn duyên mà sanh khởi. 



Vì có chỗ tâm sanh là có chỗ tâm diệt, có sanh tử có khổ đau. Cho nên 

trƣớc tiên là Phật phá chấp, không cho con ngƣời chấp vào cái gì hết, từ pháp 

thế gian cho đến pháp xuất thế gian. 

Pháp thế gian Phật dạy chúng ta phải bỏ nhƣng pháp xuất thế gian cũng 

không cho chúng ta bám, vì còn bám chấp là còn có ngại. Tu mà còn dính mắc 

bất cứ cái gì đều thành chƣớng ngại, cho dù đó là pháp xuất thế gian. Vì pháp 

xuất thế gian cũng là phƣơng tiện, giống nhƣ vị lƣơng y cho thuốc để trị bệnh 

cho ngƣời. Chúng ta uống thuốc hết bệnh thì phải bỏ thuốc, không ai hết bệnh 

mà lại uống thuốc hoài, nếu còn uống thuốc là chƣa hết bệnh. 

Pháp thế gian hay pháp xuất thế gian cũng đều là pháp, có lập ra thì có phá. 

Giống nhƣ chiếc xe là phƣơng tiện chuyên chở con ngƣời đi từ chỗ này đến chỗ 

kia, nhƣ từ đây mà đến Đà Lạt, chiếc xe là phƣơng tiện chở chúng ta đến Đà 

Lạt, nhƣng chiếc xe không phải là Đà Lạt. Chúng ta ngồi trên chiếc xe để đến 

Đà Lạt, nhƣng đến Đà Lạt rồi mà chúng ta cứ ngồi trên chiếc xe hoài thì cũng 

không đi đƣợc đâu hết, không biết gì về Đà Lạt. Cho nên tới Đà Lạt rồi chúng ta 

phải xuống xe, chiếc xe không phải mục đích, Đà Lạt mới là mục đích. Vì vậy 

Phật nói pháp nhƣng rồi phá tất cả để con ngƣời không bám chấp vào pháp. Do 

tâm con ngƣời là quen nắm bắt, nên luôn có đối tƣợng để duyên theo. Nhƣ 

chúng ta ngồi chơi không có việc gì hết nhƣng lại không chịu rảnh rang, ngồi 

một mình thấy buồn cô đơn bèn mở ti-vi xem hoặc kiếm sách báo đọc. Có 

ngƣời vào nhà vệ sinh còn đem theo tờ báo để đọc, tâm chúng ta không bao giờ 

chịu buông mà ngƣợc lại luôn nắm bắt tìm chỗ để duyên. Nếu con ngƣời luôn 

sống với tâm rảnh rang, thoải mái, tự do thì có sƣớng hơn không? Nhƣng con 

ngƣời lại thấy nhƣ vậy là trống vắng, cô đơn chịu không nỗi nên phải tìm chỗ 

duyên chỗ bám. 

Do đó, tâm con ngƣời luôn đi đôi với pháp (có tâm thì có pháp), để tâm 

duyên với pháp, pháp là đối tƣợng để cho tâm duyên. Tâm duyên theo pháp gọi 

là tâm sinh diệt. Thí dụ: Nhƣ con mắt duyên với sắc, lỗ tai duyên với âm thanh, 

ý duyên với pháp trần v.v.. Các căn luôn có đối tƣợng để duyên theo hiểu biết, 

ngƣợc lại nếu không có chỗ duyên thì giống nhƣ là tâm không còn biết. Khi 

ngồi thiền, nếu bảo chúng ta đừng nghĩ gì hết thì rất khó, vì chúng ta luôn có đối 

tƣợng để duyên. 

Trong kinh Lăng-nghiêm, Đức Phật dạy: “Có hai thứ căn bản phiền não: 

Thứ nhất là căn bản sinh tử từ vô thỉ là nhận tâm phan duyên làm tự tánh. Tâm 

phan duyên luôn nắm bắt đối tượng để duyên theo, rồi nhận cái đó làm tự tánh 

của mình. Đó là gốc sinh tử từ xưa tới nay, vì có đối tượng thì biết còn không 

đối tượng thì không biết gì hết. Đây gọi là tâm sinh diệt, là gốc sinh tử. Thứ hai 

là căn bản “Bồ-đề Niết-bàn”, tức là “Thức tinh nguyên minh” hay sanh ra các 

duyên mà bị các duyên bỏ sót nó”. Nguyên là nguyên vẹn, minh là sáng suốt, 



“Thức tinh nguyên minh” là cái thức nguyên vẹn, tinh ròng không bị xen lẫn bất 

cứ cái gì. Nghĩa là cái thức căn bản nguyên vẹn sáng suốt hay sanh ra các duyên 

nhƣng bị các duyên bỏ sót nó. Tức là nó biết cái này, biết cái kia, biết đủ thứ đó 

là sanh các duyên, nhƣng khi nó biết cái nào rồi thì nó chỉ nhớ cái đó mà quên 

mất chính nó. Cho nên gọi là bị các duyên bỏ sót nó. 

Thí dụ: nhƣ khi nó nhìn cái bình hoa thì chỉ nhớ cái bình hoa, mà quên mất 

chính nó. Chính chỗ đó mà ngƣời ta tu hành ít có đến đƣợc chỗ rốt ráo, ngƣợc 

lại hay rơi vào các thú hoặc rớt vào các đƣờng sanh tử. Con ngƣời thấy cái nào 

rồi thì đồng hóa mình với cái đó mà quên mất nó. Bây giờ chúng ta khéo trở lại, 

biết hết tất cả nhƣng không bỏ sót nó thì đó là Bát-nhã. Nhƣ vậy không phải 

không cho chúng ta biết, biết hết nhƣng đừng bỏ sót chính nó. Đó gọi là biết 

Bát-nhã, là gốc trở về Bồ-đề Niết-bàn. Chúng ta thấy giữa sanh tử và Niết-bàn 

cách nhau bao xa? Chỉ là một cái xoay thôi. Thay vì biết tất cả rồi đồng hóa nó 

với tất cả mà quên mất chính nó, thì đó là sanh tử luân hồi. Biết tất cả mà không 

quên mất chính nó, luôn luôn có mặt chính nó thì đó là gốc Bồ-đề Niết-bàn. Chỉ 

nhích chút xíu, đâu có cách biệt xa xôi gì. Nhƣng tập khí nhiều đời làm con 

ngƣời không chịu nhích, nó biết cái gì thì đồng hóa cái đó, chỉ nhớ cái đó thôi. 

Đúng nhƣ kinh Lăng-nghiêm, Phật quở Ngài A-nan. Phật đƣa cánh tay lên, 

hỏi: “Thấy không?”. A-nan thƣa: “Thấy”. Phật để cánh tay xuống, hỏi: “Thấy 

không?”. Đáp: “Không thấy”. Nhƣ vậy rõ ràng, khi đƣa cánh tay lên thì thấy 

cánh tay, biết có cánh tay rồi đồng hóa chính nó với cánh tay luôn. Nó nhớ cánh 

tay mà quên mất chính nó, nên khi để cánh tay xuống thì nói là không thấy, vì 

nó chỉ nhớ cánh tay. Sự thật là giơ cái tay lên thì nó thấy cái tay, để cái tay 

xuống thì nó thấy không có cái tay, chính nó luôn có mặt, lúc nào cũng sáng 

suốt. Rồi nghe tiếng cũng vậy, khi nghe có tiếng nói thì bảo có nghe, khi ngƣng 

không có tiếng nói thì gọi là không nghe. Đó là đồng hóa chính nó với cái tiếng, 

nên quên mất chính nó, đó là gốc sanh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta tu Bát-nhã 

là trở lại, khi nghe nó cũng biết có tiếng nhƣng không quên mất chính nó. Nghe 

tiếng thì biết có tiếng, không tiếng thì biết không tiếng, vậy thôi. Lúc nào nó 

cũng biết, cũng nghe, nghe có tiếng nghe không có tiếng, đâu có lúc nào mất. 

Đó chính là trở về Bát-nhã, là gốc Bồ Đề Niết-bàn. 

---o0o---  

III. KHẲNG ĐỊNH 

Tâm kinh Bát-nhã là trừ sạch các tâm phan duyên, tâm bám chấp theo 

duyên nên nói cái gì cũng không, để nó không bám dính vào bất cứ cái gì. 

Không bám không dính gì hết là trả về gốc Bồ Đề Niết-bàn. Nhƣng theo tinh 

thần Bát-nhã chỉ là phá chấp, chứ không nói đến cái gốc của nó. Đến tinh thần 

Lăng-nghiêm, Pháp Hoa, Phật mới chỉ ra cái gốc chân thật đó. Cho nên, Bát-nhã 



ban đầu vào là phá hết, nói gì cũng không. Nhiều ngƣời hiểu chƣa chính xác 

Bát-nhã, nói học Bát-nhã dễ rơi vào chấp không. 

Nhƣng nếu là ngƣời học kỹ Bát-nhã, sẽ thấy tinh thần của Bát-nhã là phủ 

định tất cả để thành tựu tất cả. Mở đầu bài Tâm kinh là phủ định cái gì cũng 

không, nhƣng đoạn cuối thì xác định ba đời chƣ Phật đều nƣơng Bát-nhã Ba-la-

mật-đa mà đƣợc đạo quả vô thƣợng Bồ-đề, Bồ-tát cũng y theo Bát-nhã Ba-la-

mật-đa mà tâm không ngăn ngại, vì tâm không ngăn ngại mà đạt đến cứu cánh 

Niết-bàn. Nhƣ vậy, ba đời chƣ Phật đều nƣơng nơi Bát-nhã mà thành Chánh 

đẳng Chánh giác. Bồ-tát cũng nƣơng nơi Bát-nhã mà tâm không ngăn ngại, xa 

rời điên đảo vọng tƣởng đến cứu cánh Niết-bàn. Cuối cùng, đâu có phải là 

không hết, ban đầu phủ định sau là xác định trở lại. 

Nhƣ vậy trƣớc là phá hết để chúng sanh không còn mê chấp, sau mới chỉ ra 

cái thật. Có ngƣời không hiểu Bát-nhã, nói Bát-nhã dạy cái gì cũng không, rồi 

trở lại chấp không. Bản tâm kinh ban đầu là phá chấp có, sau phá luôn chấp 

không, sạch hết các chấp đó mới là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Thiền sƣ Duy Tín nói: “Lúc chưa học đạo, thấy núi sông là núi sông. Khi 

học đạo, thấy núi sông chẳng phải núi sông, sau ba mươi năm thấy núi sông là 

núi sông”. Con ngƣời khi chƣa học đạo thấy gì cũng thật: mình thật, ngƣời thật, 

vật thật v.v... nhƣng đến khi học Bát-nhã thấy cái gì cũng không thật: Ta không, 

vật không, pháp cũng không v.v... nên thấy núi sông chẳng phải núi sông. 

Nhƣng đến chỗ rốt ráo, tâm sáng suốt phá sạch hết không còn chấp bất cứ điều 

gì nên thấy trở lại núi sông là núi sông, không nói có nói không gì cả. 

Tuy nhiên, đến giai đoạn này thấy núi sông là núi sông khác với lúc chƣa 

học đạo. Vì chúng ta thấy trong trí tuệ sáng suốt, thấy rõ núi sông là núi sông 

nhƣng không mê lầm nó, nên khác hơn với lúc chƣa học. Nhƣ vậy khi tâm phá 

sạch tình chấp thì nhìn cái gì nó cũng sáng ngời, tỏ rõ không mê lầm. Giống nhƣ 

chúng ta mang mắt kính, nếu đôi kính màu đen thì thấy cảnh vật cũng màu đen, 

nếu đôi kính màu hồng nhìn cái gì cũng màu hồng. Khi gở mắt kính ra thì thấy 

cái gì đúng nhƣ thật cái đó. Khi tâm sạch hết tình chấp thì nhìn tất cả đều trong 

ánh sáng chân thật. Nên nói Bát-nhã rốt cùng là chân thật bất hƣ, thấy rõ cái 

chân thật không hƣ đối. 

Nhƣ vậy, chúng ta học Bát-nhã đâu phải là không còn thấy biết, chỉ không 

tất cả cái hƣ dối để trả lại cái biết chân thật nơi mỗi ngƣời. Trong nhà Thiền có 

câu chuyện: Mã Tổ là thiền sƣ nổi tiếng trong thời Đƣờng, ban đầu Ngài dạy 

học nhân mới đến: “Tức Tâm tức Phật”, Phật ngay nơi tâm; Tâm tức Phật để 

chúng ta soi trở về nơi tự tâm. Nhƣng thời gian sau, Mã Tổ nghe ai cũng bắt 

chƣớc nói theo tức Tâm tức Phật, ngay nơi Tâm là Phật nên không cần phải tu. 

Nhiều ngƣời lập đi lập lại câu tức Tâm tức Phật nhƣng chỉ thuộc mà không có 

hành nên thành vƣớng mắc. Để phá cái dính mắc của học nhân, sau đó Mã Tổ 



lại nói: “Chẳng phải tâm chẳng phải Phật chẳng phải vật”. Khi đó, có một vị 

tăng mới đến ngài Nam Tuyền hỏi: 

- Mã Tổ nói chẳng phải tâm chẳng phải Phật chẳng phải vật, là ý gì? 

Ngài Nam Tuyền đáp: 

- Tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo. 

Vị tăng thƣa: 

- Con chƣa biết ý nghĩa thế nào? 

Ngài Nam Tuyền nói: 

- Nếu ngƣơi không nhận tâm là Phật, trí là đạo. Ngay bây giờ nếu lão tăng 

chợt đƣợc tâm thì để chỗ nào? 

Vị tăng thƣa: 

- Đã hoàn toàn chẳng đƣợc, đâu khác với hƣ không. 

Ngài Nam Tuyền bảo: 

- Đã chẳng phải vật làm sao so với hƣ không, lại nói cái gì là khác chẳng 

khác. 

Vị tăng thƣa: 

- Chẳng lẽ là không luôn cái chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải 

vật nữa hay sao? 

Ngài Nam tuyền bảo: 

- Ông nếu nhận cái ấy thì thành tâm Phật. 

Tức là ngay khi ông nhận rõ cái chẳng phải tâm, chẳng phải vật, chẳng 

phải Phật thì đó chính là tâm Phật. 

Cho nên, trƣớc là phủ nhận tất cả, không còn chỗ để học nhân bám nhƣng 

khi tâm sạch hết không còn chỗ bám thì đó chính là tâm Phật. Nhƣng chúng ta 

thì đòi phải có cái gì khác nữa, do muốn có cái gì khác nữa là chỗ mắc kẹt, chỗ 

mê lầm của chúng ta. Bát-nhã là phá chấp, thấy tất cả đều không và chính cái 

thấy đó là Bát-nhã. 



---o0o---  

IV. VƯỢT QUA DẤU VẾT VĂN TỰ NGÔN NGỮ 

Tinh thần Bát-nhã là vƣợt qua hết dấu vết văn tự, chữ nghĩa, cuối cùng kết 

thúc bằng một câu thần chú: “Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-

đề tát-bà-ha”. 

Chúng ta đọc kỹ thấy có mâu thuẫn không? Trƣớc đó nói: “Bát-nhã Ba-la-

mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thƣợng chú, là vô đẳng đẳng chú, 

v.v...”. Bát-nhã đã là đại thần chú, đại minh chú tức là thần chú uy linh, thần lực 

sáng suốt to lớn, rồi vô thƣợng, vô đẳng đẳng không gì bằng. Thần chú nhƣ vậy 

quá siêu rồi, nhƣng tại sao lại còn nói chú? 

Nếu ngƣời đọc theo chữ nghĩa thì không thấy đƣợc cái ý đó, nhƣng đó là ý 

nghĩa sâu mà Phật muốn chỉ. Nói Bát-nhã là đại thần chú, đại minh chú, vô 

thƣợng chú, vô đẳng đẳng chú, là cũng dùng văn tự chữ nghĩa để giải thích cho 

ngƣời ta hiểu. Đến rốt cùng nói bằng một câu chú thì không ai hiểu, đó là phủi 

sạch hết chữ nghĩa cho ngƣời ta vƣợt qua khỏi văn tự, đƣa thẳng ngƣời học trực 

tiếp vào Bát-nhã. 

Do tâm con ngƣời lúc nào cũng muốn hiểu biết, nên luôn tìm cách duyên 

theo để hiểu. Đúng theo tinh thần Bát-nhã là ngay khi không còn chỗ nào để 

hiểu là đi vào Bát-nhã. Ý nghĩa rất sâu xa nhƣng thƣờng thì chúng ta đọc chữ 

nghĩa rồi cho qua, chứ không thấy đƣợc ý nghĩa đó. Vì vậy không có gì mâu 

thuẫn, mà đầy đủ ý nghĩa. Nhƣ nhà Thiền thƣờng hét một tiếng, đập một gậy là 

hết nghĩ ngợi đƣa thẳng vào Bát-nhã, gọi là một đao chặt đứt hai đầu. Ngƣời 

lanh lợi, bén nhạy thì ngay đó là vào cứu cánh Bát-nhã, mới đúng là học xong 

Bát-nhã. Bài tâm kinh Bát-nhã là tinh yếu, hệ thống của bộ kinh Bát-nhã. Cho 

nên, chúng ta có thể học kỹ bài tâm kinh Bát-nhã là đủ thành Phật rồi. Nên kinh 

nói ba đời chƣ Phật đều y đó mà thành Phật, Bồ-tát cũng y đó mà tâm vô quái 

ngại đạt đến cứu cánh Niết-bàn. Đúng tinh thần học Phật là học ngay tâm chứ 

không phải chỉ học chữ nghĩa. 

Khi Phật mới thành đạo, Ngài thấy chỗ chứng đạo quá sâu xa, khó hiểu, sợ 

nói ra ngƣời ta không hiểu, hay hiểu lệch lạc nên Ngài do dự không muốn 

thuyết pháp. Sau đó, Phạm thiên thỉnh ba lần Phật mới nhận, ngay đó Phật đã 

muốn nhắn nhủ cho ngƣời sau: muốn học Phật, muốn thấy đƣợc ý nghĩa của 

Phật thì phải vƣợt qua những ngôn ngữ, chữ nghĩa. Những điều mà Phật nói ra 

chỉ là bất đắc dĩ Phật mới nói thôi. Còn chỗ Phật chứng rất là khó nói, không thể 

nói đƣợc, nhƣng vì thƣơng chúng sanh mới dùng phƣơng tiện nói đến cái chỗ 

không thể nói. 



đây, Phật muốn nhắn nhủ cho ngƣời sau là phải vƣợt qua chỗ Phật đã nói 

để thấy đƣợc chỗ Phật chƣa nói, chỗ Phật không thể nói, đó mới là khéo hợp với 

ý Phật. Kinh Lăng-già ghi: “Phật ra đời từ khi ban đầu chuyển pháp luân cho 

đến sau nhập Niết-bàn, trong khoảng bốn mươi chín năm Phật thuyết pháp 

nhưng cuối cùng ngài xác định: “Như Lai chưa từng nói một lời””. Thuyết 

pháp bốn mƣơi chín năm mà chƣa từng nói một chữ, rõ ràng muốn nhắn những 

ngƣời đệ tử Phật là không nên mắc kẹt trên chữ nghĩa, tuy chữ nghĩa do Phật 

nói nhƣng mà lý thật không ở trên chữ nghĩa đó. Phật nói xong là phủi sạch, 

chƣa từng nói một chữ nào. 

---o0o---  

V. TÓM KẾT 

Chúng ta học Bát-nhã là học xả tất cả để đƣợc tất cả. Học Bát-nhã là sẵn 

sàng buông, là phá chấp chứ không phải phá pháp. Có ngƣời phê bình Bát-nhã 

nói cái gì cũng không: Tứ đế, Mƣời hai nhân duyên đến trí đắc cũng không, nhƣ 

vậy Phật phá hết pháp lấy gì tu? Nếu chúng ta hiểu đúng theo tinh thần Bát-nhã, 

phá ở đây là phá chấp về cái pháp đó chứ không phải là phá pháp. Pháp là Phật 

dạy cho ngƣời tu: Tứ đế, Mƣời hai nhân duyên, Lục độ Ba-la-mật đâu có lỗi, lỗi 

là ngƣời ta chấp vào pháp đó. 

Thí dụ: nhƣ chấp vào Tứ đế cho mình thật có chứng đắc đƣợc quả A-na-

hàm, A-la-hán v.v... Do chấp có chứng có đắc mới là lỗi, nếu biết đó là phƣơng 

tiện Phật dạy để chúng sanh trừ mê lầm, chấp trƣớc trở về cái chân thật thì đâu 

có lỗi. Biết rõ quả vị cũng là phƣơng tiện không phải là mục đích cứu cánh, thì 

chúng ta không mắc kẹt trên những quả vị đó. Không thấy tôi là ngƣời chứng A-

la-hán nên không mắc kẹt. 

Học Mƣời hai nhân duyên là để phá chấp về sanh tử luân hồi. Con ngƣời 

sinh tử luân hồi là từ: vô minh duyên hành, hành duyên thức v.v... nên có sinh 

tử, ƣu bi, khổ não. Do chúng sanh lầm chấp Mƣời hai nhân duyên, nên Phật nói 

Mƣời hai nhân duyên để ngƣời tỏ ngộ chúng không có thật. Nhƣng chúng ta lại 

chấp sinh tử có thật vào Mƣời hai nhân duyên. Sinh tử không có thật, chỉ do 

nhân duyên mà có sinh tử. Do cái này có nên cái kia có, nếu cái này không thì 

cái kia cũng không. Nhƣ vậy rõ ràng sinh tử không có tính thật, ngay đó nhận ra 

sinh tử vốn không tức là vô sanh. Phật nói Mƣời hai nhân duyên để chúng ta 

thấu suốt đƣợc sinh tử không có thật, chúng sanh có thể thoát đƣợc sanh tử. 

Chúng ta hiểu nhƣ vậy mới thấy đƣợc ý nghĩa sâu của Phật dạy. Phá chấp 

hết thì chân thật hiện bày, Bát-nhã sáng ngời. Tinh thần của đạo Phật là vô ngã: 

nhân vô ngã, pháp vô ngã cuối cùng không có gì để bám. Nhưng c i gì thấu tất 

cả đều vô ngã? Và c i này có ph  được không? Chính Bát-nhã thấu suốt tất 



cả, phá hết tất cả, khi phá sạch hết rồi chính đó là Bát-nhã. Và cái đó không làm 

sao phá đƣợc. 

Nhà Thiền có câu chuyện: 

Vị tăng đến Ngài Tào Sơn Bổn Tịch (Thiền sƣ Bổn Tịch ở Tào Sơn) hỏi: 

- Thế nào là cây kiếm không mũi? 

Ngài Tào Sơn đáp: 

- Đó là chẳng do rèn luyện mà thành. 

Vị tăng hỏi: 

- Vậy dụng của nó thì nhƣ thế nào? 

Ngài Tào Sơn đáp: 

- Ai gặp cũng đều phải chết hết. 

Vị tăng hỏi: 

- Còn không gặp thì sao? 

Ngài Tào Sơn đáp: 

- Cũng phải rơi đầu luôn. 

Vị tăng hỏi: 

- Ngƣời gặp đều phải chết đó là cố nhiên, vậy ngƣời không gặp thì sao 

cũng rơi đầu? 

Ngài Tào Sơn bảo: 

- Ông không nghe nói là nó hay sạch hết tất cả sao! 

Vị tăng hỏi: 

- Vậy khi sạch hết thì sao? 

Ngài Tào Sơn bảo: 

- Thì mới biết có cây kiếm này. 



Ngƣời xƣa mƣợn hình ảnh cây kiếm của thế gian để chỉ cho Bát-nhã. Cây 

kiếm đó không có hình tƣớng, nên không có mũi cũng không phải do rèn luyện 

mà thành. Nó ở ngay nơi mỗi ngƣời không phải do đúc luyện mà tạo nên. Dụng 

của nó là quét sạch tất cả, gặp cũng chết mà không gặp cũng chết. Tức là “có” 

cũng chém, “không” cũng chém, “đụng” cũng chém, “không đụng” cũng chém, 

chém sạch hết không cho bám vào cái gì. Khi sạch hết không còn chấp, không 

còn bám thì mới biết “có cây kiếm này”. 

Nhƣ vậy, tinh thần của Bát-nhã là thể hiện chân lý sự thật ngay nơi con 

ngƣời, không ở nơi xa xôi. Điều này chúng ta có thể chứng nghiệm ngay đời 

này, không phải đợi qua đời sau mới chứng minh. Ngay nơi hiện tại chúng ta 

không chấp, không bám thì chứng liền Bát-nhã. Quan trọng là chúng ta dám 

buông, không bám chấp vƣớng tình thì Bát-nhã sáng ngời nhƣ thật. Vì vậy 

chúng ta phải phát huy đƣợc ánh sáng chân thật của chính mình, làm đuốc soi 

để tự mình đi và có thể đƣa chúng sanh về nhà. Mong thay! 

---o0o--- 

07. TAM NHÂN PHẬT TÁNH 

Ngƣời tu Phật làm sao phải sáng đƣợc tâm, ngay nơi con ngƣời này chúng 

ta nhận ra cái chân thật vĩnh cửu mới là mục đích cứu cánh. Vì vậy chúng ta 

khéo luôn tự nhắc nhở mình cùng nhau nhìn lại, nhận cho ra chân lý hiện thực 

nơi mỗi ngƣời qua "Tam Nhân Phật Tánh". 

---o0o---  

I. CHÁNH NHÂN PHẬT TÁNH 

Phật tánh là tánh giác, là lẽ thật nơi mỗi ngƣời, là chân lý bình đẳng với tất 

cả. Phật nói trong kinh Niết-bàn: "Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh". Đó là 

một chân lý bình đẳng, tất cả chúng sinh đều có đủ nhƣng do quên chánh 

nhân này nên mới chịu luân hồi sanh tử. Ngay lúc ban đầu chúng sinh đã bất 

giác, lầm lẫn đi trong vô minh nên ngày càng xa đƣờng về. Kinh Pháp Hoa, 

Phật bảo là làm cùng tử lang thang nơi xứ ngƣời. Nhƣ con của ông trƣởng giả 

giàu có, nhƣng bỏ cha lang thang đi kiếm ăn từng bữa nơi quê ngƣời nên trở 

thành nghèo đói. Trong khi đó, chính mình là con ông trƣởng giả, kế thừa cả 

một gia tài sự sản, nhƣng không biết mà đành bỏ đi. Chúng sinh cũng thế, có 

Chánh Nhân Phật Tánh đầy đủ công đức, nhƣng bỏ quên nên làm mãi chúng 

sinh. Vì vậy chúng ta luôn luôn thấy thiếu mà khổ sở đi tìm. 

Ngay nơi sáu căn này: con mắt tìm sắc trần để duyên theo hiểu biết, lỗ tai 

tìm thanh trần, lỗ mũi tìm hƣơng trần, lƣỡi tìm vị trần, thân tìm xúc trần, ý tìm 

pháp trần. Chúng ta luôn đi tìm các trần bên ngoài để nó làm duyên, nếu không 



có các trần đó thì thấy giống nhƣ mất mình. Cho nên, phải tìm cái gì đó, tìm 

đƣợc một chút rồi mất; nghe đƣợc tiếng gì hay vừa cái lỗ tai một chút thì nó 

cũng qua, rồi tìm cái khác. Giống nhƣ vị cùng tử lang thang đi kiếm ăn từng 

ngày, kiếm đƣợc ngày nay ăn hết rồi, ngày mai kiếm ăn tiếp, kiếm từng ngày 

này qua ngày khác. Chúng ta học pháp, nghe pháp để tiếp thu là cũng đang kiếm 

ăn, quên mất gốc chân thật mình giàu có. Đến bao giờ giác ngộ, thấy rõ nguồn 

gốc của chính mình không phải là chúng sinh, mà là Phật Tánh sáng suốt đó là 

về nhà kế thừa gia bảo. Gốc của chúng ta là Phật chứ không phải chúng sinh, 

nhƣng do lầm mê quên mất chánh nhân sẵn có nên đành lang thang vô lƣợng 

kiếp tử sinh. Mỗi ngƣời ai cũng có chánh nhân, nên Phật, Tổ thƣờng bảo: "Kia 

đã trượng phu, ta đây cũng vậy". Nhƣ Lai tu thành Phật, chúng sinh nếu biết 

khai thác tánh Phật, tu hành công đức viên mãn cũng sẽ là một vị Phật. 

Theo tinh thần Đại thừa là đánh thức mọi ngƣời phát tâm Bồ-đề cầu đến 

giác ngộ thành Phật. Chúng ta tu là trở về địa vị Phật của chính mình, chứ 

không phải tu cuối cùng rồi về quỳ dƣới chân Phật cầu xin cái này cái kia. 

Chúng ta phải có niềm tin để vƣơn lên, Phật cũng từ chúng sinh mà thành. Bồ-

tát là hữu tình giác, một chúng sinh giác ngộ. Một chúng sinh giác ngộ rồi giác 

ngộ lại chúng sinh, gọi là giác hữu tình. Đó là ý nghĩa Bồ-tát. Nhƣ vậy, Bồ-tát 

cũng là từ chúng sinh mà tiến thành Bồ-tát. Thiền sƣ Khuông Việt, sống vào đời 

Lý, khi sắp tịch, Ngài nói bài kệ: 

Mộc trung nguyên hữu hỏa, 

Hữu hỏa, hỏa hoàn sanh. 

Nhược vị mộc vô hỏa, 

Toản toại hà do manh? 

Dịch: 

Trong cây vốn có lửa, 

Có lửa, lửa lại sanh. 

Nếu bảo cây không lửa, 

Cọ xát làm sao sinh? 

Ngày xƣa, khi muốn lấy lửa thì dùng hai cành cây cọ xát lại, cọ lâu nó 

nóng phát ra lửa rồi lấy bùi nhùi đốt làm lửa. Ở đây, Sƣ nói:"Trong cây vốn có 

lửa", nó có sẵn cái mầm lửa trong đó, chúng ta cọ xát thì lửa sẽ sanh. Nếu trong 

cây không có mầm lửa, dù chúng ta có cọ xát cách mấy nó cũng không phát ra 



lửa đƣợc. Cũng vậy, trong chúng sinh có mầm giác, chúng ta khéo biết khai thác 

thì mới giác ngộ đƣợc. Phật giác ngộ từ đâu? Đọc lịch sử thấy Phật ngồi dƣới 

cội cây Tất-bát-la (cây Bồ-đề) thiền định qua bốn mƣơi chín ngày đêm, khi thấy 

sao Mai mọc ngài liền giác ngộ thành đạo. Vậy Ngài thành đạo ở trên sao Mai, 

ở dƣới cội Bồ-đề, hay ở đâu? Chúng ta thƣờng nói: "Phật thành đạo dưới cội 

Bồ-đề". Nếu thành đạo dƣới cội Bồ-đề thì chúng ta qua Bồ-đề đạo tràng bên Ấn 

Độ là tìm đƣợc rồi. Nhƣng biết bao ngƣời qua bên đó mà vẫn là chúng sinh? 

Phật thành đạo là ngay nơi tâm giác ngộ của ngài. Không ở cội Bồ-đề cũng 

không có trên sao Mai, đó chỉ là di tích. Ngay nơi tâm có mầm giác, đó là khả 

năng đƣa chúng sinh đến giác ngộ. Nếu chúng ta không có nhân giác thì tu cách 

mấy cũng không giác đƣợc. Trong Kinh Tiểu Phẩm Bát-nhã, Phật dạy: "Tất cả 

chúng sinh xưa nay đều là thanh tịnh. Giả như khiến cho chư Phật ở trăm ngàn 

muôn kiếp xướng lên rằng: "Chúng sinh, chúng sinh". Cũng không quyết định 

có chúng sinh thật có thể được!". Nghĩa là, Phật xác định tất cả chúng sinh xƣa 

nay đều là thanh tịnh. Giả nhƣ chƣ Phật ở trăm ngàn muôn kiếp xƣớng lên 

"chúng sinh, chúng sinh" nhƣng cũng không quyết định thật có chúng sinh cố 

định. Vì chúng sinh cũng là danh từ tạm thời, đặt ra trong một giai đoạn đang 

mê muội. Nếu tỉnh sáng thì không gọi tên chúng sinh nữa. Chúng sinh chỉ là cái 

tên, không phải cố định. Ngƣời nghe cái tên rồi chấp kẹt vào cái tên. Giống nhƣ 

chúng ta mới sanh ra không có tên, nhƣng khi đặt cho cái tên rồi mà kêu khác đi 

thì không chịu. Nhƣng cũng có trƣờng hợp kêu khác, nhƣ chúng ta đi tu thầy 

Bổn sƣ đặt cho cái tên mới, lúc đó gọi bằng pháp danh chứ không gọi tên mà 

cha mẹ đã đặt cho chúng ta nhƣ trƣớc nữa. Đôi khi vào chùa lâu lâu lại đổi tên 

nữa, cho nên cái tên không cố định. Cũng vậy tên chúng sinh không cố định, chỉ 

đặt ra trong một thời điểm nào đó, nó không có thực. 

Trong Kinh Kim Cang, ngài Tu-bồ-đề hỏi Phật về ý nghĩa của kinh này: 

"Trong thời mạt Pháp, có chúng sinh nào nghe được nghĩa lý kinh này có thể tin 

được chăng ? ". 

Phật liền ngăn: "Ông chớ nói như vậy!". 

Tức là chúng sinh ai cũng có Phật tánh tại sao không thể tin. 

Sau đó Phật bảo: "Tu-bồ-đề! Chúng sinh, chúng sinh đó! Như Lai nói 

chẳng phải chúng sinh, đó gọi là chúng sinh". 

Nghĩa là, nói chúng sinh nhƣng mà chẳng phải chúng sinh. Nói chúng sinh 

là tạm thời chứ không cố định, vì nó có nguồn gốc là phi chúng sinh. Đó là ý 

nghĩa đánh thức cho chúng sinh tiến lên. 



Chính trong Kinh Niết Bàn, phẩm Sư Tử Hống, Phật nói: "Hễ ai có tâm thì 

nhất định sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Do vì nghĩa này, ta 

thường nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh". 

Nghĩa là, ai có tâm thì nhất định sẽ thành Phật, vì có tâm là có giác. Đó là 

sức mạnh, niềm tin để chuyển hóa cho ngƣời vƣơn lên. 

Trong Kinh Pháp Hoa ghi Bồ-tát Thƣờng Bất Khinh tu hạnh là: đi đâu gặp 

ai ngài đều đứng xá xá, lễ lạy rồi nói: "Tôi không dám khinh quý ngài! Quý ngài 

rồi sẽ thành Phật". Tuy nhiên, có những ngƣời nghe nhƣ vậy không chịu, bảo: 

"Ông là Tỳ-kheo vô trí, ông chưa thành Phật làm sao thọ ký cho chúng tôi 

được". Rồi có ngƣời chửi mắng, lấy đá gạch ném v.v... Nhƣng ngài Thƣờng Bất 

Khinh không giận, vẫn đứng từ xa chấp tay xá xá: "Tôi không dám khinh các 

ngài. Các ngài rồi sẽ thành Phật". Đến khi ngài sắp tịch, nghe mấy chục ngàn 

bài kệ Kinh Pháp Hoa, tuổi thọ kéo dài thêm nữa. Sau đó, ngài sanh ở đâu cũng 

thƣờng gặp Phật, trải qua nhiều kiếp tu hành sau đƣợc thành Phật. Đó chính là 

tiền thân của Phật Thích Ca. Bồ-tát Thƣờng Bất Khinh đi lễ lạy mỗi ngƣời và 

nói ai cũng sẽ thành Phật, đó là khơi dậy đánh thức tri kiến Phật có nơi mỗi 

ngƣời. Bồ-tát Thƣờng Bất Khinh thuyết kinh Pháp Hoa chỉ bấy nhiêu thôi 

nhƣng đó là tinh yếu sống động của Kinh Pháp Hoa. Chứ không nhƣ chúng ta 

giảng nói nhiều mà chỉ nói trên văn tự chữ nghĩa của kinh Pháp Hoa. 

Thƣờng Bất Khinh: nghĩa là không dám khinh ai! Nếu chúng ta thấm sâu 

đƣợc ý nghĩa đó thì cũng không dám khinh ai. Thấu đƣợc ý này thì ai sống cũng 

vui vẻ, gần gũi với nhau vì thấy xung quanh toàn là Bồ-tát. Ngƣợc lại, nếu thấy 

mọi ngƣời là chúng sinh hoặc lâu lâu nghĩ là ma phá mình thì sẽ thấy cách biệt, 

đôi khi không tôn kính lẫn nhau. Vì vậy mỗi ngƣời đều có nguồn gốc chân thật 

để tiến lên, tin mình có chánh nhân để thành Phật. Do thấy đƣợc cội gốc đó, 

nên Thiền sƣ hay đánh thức chúng sinh để khơi dậy cái chánh nhân này. Có 

khi các ngài nói bằng danh từ nhà Thiền, nghe rất khó hiểu. Nhƣng khi học 

nhân ngộ đƣợc ra mới thấy đó là cách thuyết pháp sống động của ngƣời xƣa. 

Có một vị tăng đến hỏi ngài Triệu Châu: 

- Học nhân mờ tối chậm lụt, đang bị chìm nổi. Vậy làm thế nào để ra khỏi 

đƣợc? 

(Tức là, do con mờ tối chậm lụt đang một phen bị chìm nổi trong sanh tử 

luân hồi. Vậy thì làm sao ra khỏi vòng luân hồi đó?) 

Ngài Triệu Châu ngồi im không nói. 

Vị tăng thấy vậy thƣa: 



- Bạch Hòa thƣợng! Đây là con hỏi thật Hòa thƣợng mà! 

Ngài Triệu Châu mới bảo: 

- Ông ở đâu mà làm một nổi, một chìm? 

Ban đầu, ngài Triệu Châu im lặng là để khơi dậy sự thắc mắc cao độ của 

học nhân. Khi học nhân khao khát hỏi nữa thì ngài nhấn mạnh: ông ở đâu mà 

làm một nổi một chìm? Đây là đánh thức học nhân khơi dậy chánh nhân. Ông 

đang hỏi đây, vậy còn ai chìm nổi? Ngài đánh thức cho học nhân tỉnh lại, ngay 

đây đầy đủ hết đâu có thiếu. Nhƣng do chúng sinh nghĩ là mình mê lầm nên 

phải chịu trầm luân sanh tử. Chứ không nhận ra cái thật nó vẫn hiện hữu nơi 

mỗi ngƣời. Thiền sƣ không giải thích chữ nghĩa dài dòng, mà nói chính xác đi 

thẳng vào sự thật. Nếu nhƣ chúng ta nhiều khi vì lòng từ bi giải thích: "Ừ! Ông 

muốn ra khỏi chìm nổi thì phải tu hành thế này, tu hành thế kia". Nói một hơi, 

nhƣng không thấy ai ra khỏi chìm nổi. Do chúng ta không sống đƣợc ở chỗ gốc, 

nên đành phải nói ở cành lá nhánh nhóc. 

Có vị tăng tên Thanh Khoát đến gặp ngài Tào Sơn hỏi: 

- Học nhân đang nghèo khổ, đói kém. Vậy xin thầy cứu giúp cho? 

Ngài Tào Sơn gọi: 

- Này Xà-lê Khoát! Hãy đến gần đây! 

Vị tăng Thanh Khoát liền đi đến gần. 

Ngài bảo: 

- Cái gã nhà nghèo ở Tuyền Châu đã uống xong ba chén rƣợu mà còn nói 

chƣa dính môi. 

Vị tăng bảo mình nghèo khổ, đói kém đến ngài Tào Sơn xin cứu giúp. Ngài 

Tào Sơn nói: "Thôi ông hãy lại đây". Vị tăng biết đến gần, thì đâu có thiếu. Có 

nghe có biết đến gần là tánh giác luôn sẵn đó thì thiếu thốn ở chỗ nào? Vậy có 

phải là nói dối chăng? Nên ngài Tào Sơn mới bảo: "Cái gã nhà nghèo ở Tuyền 

Châu đã uống xong ba chén rượu mà còn nói chưa dính môi", uống rồi mà còn 

nói là chƣa dính môi, tức là nói dối, là lầm qua sự thật. Ngài Tào Sơn đánh thức 

cho vị tăng ngay đó chánh nhân đầy đủ, không có gì thiếu cả. Nhƣ vậy mọi 

ngƣời đều có chánh nhân Phật tánh nơi chính mình, nhƣng cần phải có duyên 

nhân Phật tánh để hỗ trợ cho chánh nhân Phật tánh đƣợc phát khởi. 

---o0o---  



II. DUYÊN NHÂN PHẬT TÁNH 

Duyên nhân Phật tánh là những duyên phụ, nó trợ giúp cho chánh nhân 

phát khởi. Tất cả chúng sinh đều có sẵn chánh nhân, nhƣng từ lâu bị vô minh 

phiền não che khuất nên không nhớ mình có chánh nhân Phật tánh, mà chỉ nhớ 

đến bản ngã nên có chánh nhân mà cũng nhƣ không. 

Có vị tăng tên Huệ Lãng đến hỏi ngài Thạch Đầu: 

- Thế nào là Phật? 

Ngài Thạch Đầu bảo: 

- Ông không có Phật tánh. 

Ngài Huệ Lãng học Phật lâu thông hiểu kinh tạng mới đáp: 

- Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Tại sao con lại không có, còn các loài 

xuẩn động hàm linh thì thế nào? 

(Tức các loài côn trùng biết bò, biết bay, biết máy động v.v... những loài 

đó thì thế nào?) 

Ngài Thạch Đầu bảo: 

- Những loài đó có Phật tánh. 

Vị tăng thắc mắc: 

- Vậy thì Huệ Lãng con vì sao lại không có? 

Ngài Thạch Đầu bảo: 

- Là tại vì ông chẳng chịu nhận. 

Ngay đó vị tăng chợt ngộ. 

Chúng ta thấy Thiền sƣ khai thị thật khéo léo. Ban đầu ngài Thạch Đầu nói 

nhƣ vậy để khơi dậy cho vị tăng sự thắc mắc, ngay đó đánh đúng tâm điểm của 

vị tăng thì ông liền nhận đƣợc. Sau này, ngài Huệ Lãng ra trụ trì giáo hóa, có 

ngƣời học đến hỏi đạo, ngài liền bảo: "Thôi ôâng đi đi! Ông không có Phật 

tánh!" cũng là cách khéo léo để đánh thức cho ngƣời sau. Ngƣời học đạo là phải 

đạt ý quên lời, không chấp theo văn tự ngữ ngôn. Nghe nói: Không có Phật tánh 

rồi chúng ta cho là không có, đó là mắc kẹt trên chữ nghĩa. Vì vậy cần phải có 

Thiện hữu tri thức để nhắc nhở giúp cho chúng ta tiêu trừ những tập khí mê lầm, 



chấp ngã vô minh, đồng thời khơi dậy giúp cho chánh nhân phát sáng, đó gọi là 

duyên nhân Phật tánh. 

Chúng ta có sẵn chánh nhân, nhƣng nếu không biết cách làm sống dậy hay 

khơi mở thì nó vẫn bị vùi lấp trong vô minh phiền não, do đó cần phải có các 

pháp hành nhƣ: bố thí, trì giới, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật v.v... đây là 

những trợ duyên cho chánh nhân khởi phát. Nếu chúng ta nói "Tôi có Phật tánh 

rồi không cần tu gì hết, để nó tự phát ra thôi", nếu tự nó phát khởi sao chúng ta 

vẫn còn phiền não khổ đau. Chánh nhân có nhƣng chúng ta không biết khai thác 

để sống trở về thì có cũng nhƣ không, cũng là chúng sinh bị trầm luân sanh tử. 

Do đó, tuy chúng ta biết là có, nhƣng vẫn phải làm các việc công đức nhƣ bố 

thí, cúng dƣờng v.v..., vì đây là những duyên nhân để trợ cho chánh nhân mau 

sớm phát khởi. Điều quan trọng là chúng ta làm tất cả việc công đức mà tâm 

không tham chấp, không vƣớng mắc và phải hồi hƣớng về đạo vô thƣợng Bồ-

đề. 

Trong Kinh Kim Cang, Phật bảo ngài Tu-bồ-đề: 

- Này Tu-bồ-đề! Nếu Bồ-tát đem bảy báu đầy khắp cả thế giới bằng số cát 

sông Hằng để bố thí. Nếu lại có ngƣời biết tất cả pháp vô ngã đƣợc thành tựu 

sức nhẫn thì Bồ-tát này hơn phƣớc đức của Bồ-tát bố thí ở trƣớc có đƣợc đó. Tại 

sao? Này Tu-bồ-đề! Do Bồ-tát chẳng thọ phƣớc đức. 

Ngài Tu-bồ-đề bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Làm thế nào Bồ-tát chẳng thọ phƣớc đức? 

Phật bảo: 

- Này Tu-bồ-đề! Bồ-tát có làm phƣớc đức gì chẳng nên tham trƣớc vì vậy 

nói chẳng thọ phƣớc đức. 

Bồ-tát làm mà không có tham trƣớc, không thọ phƣớc đức thì công đức 

mới lớn, mới khế hợp với Bát-nhã. Nhƣ vậy Phật không bác bỏ việc làm phƣớc 

đức, ngƣợc lại Phật còn khuyến khích chúng sinh vun bồi phƣớc đức nhƣng làm 

mà không bám chấp, thảy đều hồi hƣớng về đạo Bồ-đề. Đó mới là đầy đủ phƣớc 

trí trang nghiêm. Trái lại, nếu chúng ta làm mà mắc kẹt, chấp vào phƣớc đức 

nhiều khi dễ sanh phiền não. Nhƣ đi làm từ thiện, là đi làm phƣớc đức. Chúng ta 

có món quà đem biếu cho ngƣời nào đó, ngƣời đó đem cho ngƣời khác, mình 

liền không vui. Theo tinh thần bố thí, khi chúng ta cho ai đó rồi thì vật đó trở 

thành của ngƣời, ngƣời có quyền cho lại ngƣời khác, sao chúng ta lại buồn? 

Hay chúng ta giúp ai đó, lâu lâu gặp lại nhờ họ giúp đỡ mình. Họ không 

giúp rồi mình phiền não, nói họ là kẻ quên ơn. Nhƣ vậy, trƣớc đó chúng ta giúp 



ngƣời là có hậu ý. Vậy là chúng ta làm mà còn dính mắc trong đó, do đó không 

đƣợc công đức nhiều. Cho nên, Phật dạy chúng ta phải làm với cái tâm thật sự 

"Bố thí chỉ bố thí thôi" thì đây là những duyên nhân trợ lực cho chánh nhân mau 

sớm phát khởi. Nhƣ Phật cũng không bỏ những việc làm phƣớc đức dù nhỏ 

mấy, nhƣ xỏ kim cho thầy Tỳ-kheo bị mù, hay tắm rửa cho ngƣời bị bệnh lở 

loét v.v... làm mà không thọ, không tham đó chính là duyên nhân để cho Phật 

tánh phát khởi tốt đẹp. 

Ngài Hy Thiên Thạch Đầu là đệ tử của Lục Tổ, nhƣng khi Lục Tổ viên tịch 

thì ngài Hy Thiên chƣa ngộ đạo. Do đó, ngài đến chỗ Thiền sƣ Thanh Nguyên 

cầu học. 

Ngài Thanh Nguyên hỏi: 

- Ngƣơi từ phƣơng nào đến đây? 

Hy Thiên thƣa: 

- Bạch Hòa thƣợng! Con từ Tào Khê đến. 

Ngài Thanh Nguyên hỏi: 

- Vậy ông đem đƣợc cái gì đến đây? 

Hy Thiên thƣa: 

- Chƣa đến Tào Khê cũng chẳng mất. 

Ngài Thanh Nguyên mới hỏi lại: 

- Vậy thì mặc tình mà dùng đi, đến Tào Khê làm gì? 

Hy Thiên thƣa: 

- Tuy nhiên nhƣ thế! Nhƣng không đến Tào Khê thì đâu biết là chẳng mất. 

Cái đó nó có sẵn nơi mỗi ngƣời, chƣa đến Tào Khê nó cũng không có mất, 

nhƣng nếu không đến Tào Khê thì đâu biết có cái chẳng mất này. Nhờ đến Tào 

Khê, đƣợc Lục Tổ giảng dạy khai thị mới biết có cái này. Tức là nhờ duyên 

nhân mà biết đƣợc chánh nhân. Đây cũng nói lên chánh nhân Phật tánh có sẵn 

nơi mình, tất cả chúng ta "chưa đến đây nó cũng đâu mất", nhƣng nhờ đến đây 

nghe pháp mới biết đƣợc có cái không mất. Cái chân thật vốn có sẵn, không 

phải do học đạo hay do thầy giảng mới có. Nhƣng nhờ học đạo, nhờ thiện hữu 

tri thức nhắc nhở chúng ta mới biết đƣợc cái đó có sẵn nơi mình. Do biết nó có 

sẵn nên chúng ta không đi cầu tìm bên ngoài, nhƣ có ngƣời nói: "Đến học đạo 



với tôi, chừng ba tháng tôi cho đắc đạo". Chúng ta nghe vậy thấy có ham 

không? Nếu ngƣời không biết sẽ bị gạt. Cái này thật nơi mình làm sao cho? Cái 

gì cho đƣợc thì mất đƣợc, tức thuộc về sanh diệt vô thƣờng là giả không thật, 

không nên mắc kẹt. 

---o0o---  

III. LIỄU NHÂN PHẬT TÁNH 

Chúng ta có chánh nhân sẵn nơi mình, nhƣng phải nhờ duyên nhân để trợ 

duyên, giúp cho chánh nhân phát khởi. Nhƣng phải tiến thêm một bƣớc là Liễu 

nhân Phật tánh. "Liễu nhân" là làm sáng tỏ, hiện rõ tánh Phật nơi mỗi ngƣời. 

Tức là trí tuệ rõ chiếu để Phật tánh hiện tiền, Trí và Lý không hai, không ngăn 

cách. 

Phật bảo ai cũng có Phật tánh, chúng ta mới dùng trí tuệ quán chiếu soi 

sáng, khi chúng ta dùng trí dụng để soi sáng Phật tánh thì thấy dƣờng nhƣ có 

hai: Trí tuệ và Phật tánh. Còn thấy hai là còn cách biệt. Giai đoạn này chúng ta 

chỉ là khái niệm về Phật tánh. Đến khi trí tuệ phát ra sáng tỏ, thấu rõ cái trí thể 

chân thật chính là Phật tánh không hai thì ngay đây Phật tánh hiện tiền. Phật 

tánh ngay nơi chúng ta, nhờ dùng trí tuệ chiếu soi làm sáng tỏ hiện ra Phật tánh 

luôn hằng hữu. Đó gọi là liễu nhân Phật tánh. Nhƣ vậy, Phật tánh sẵn có nhƣng 

nhờ trí dụng làm phát khởi Phật tánh, gọi là "diệu dụng Phật tánh". Diệu dụng 

Phật tánh bất khả tƣ nghì, thắng đƣợc phiền não, chấp ngã, khổ đau. 

Trí tuệ thấu rõ, sáng tỏ Phật tánh nhƣng trí tuệ không làm ra Phật tánh. 

Cũng nhƣ có những đồ vật nhƣ bàn, ghế v.v... trong một căn nhà tối, do tối quá 

nên chúng ta không thấy gì hết. Bây giờ mở đèn lên, căn nhà có ánh sáng chiếu 

soi, chúng ta thấy rõ đƣợc những đồ vật đó. Nhƣ vậy những đồ vật đó trƣớc giờ 

đã nằm sẵn trong nhà, nhƣng không có ánh sáng nên không thấy. Bây giờ ánh 

sáng chiếu soi vào nên chúng ta thấy rõ mọi thứ. Nhƣ vậy, ánh sáng chỉ soi 

chiếu những đồ vật, chứ không phải ánh sáng làm ra những đồ vật đó. Cũng 

vậy, chúng ta dùng trí tuệ soi sáng Phật tánh, chứ không phải trí tuệ làm ra Phật 

tánh. Cho nên gọi là "Liễu nhân", chứ không gọi "tác nhân". Nhờ tu hành quán 

chiếu chúng ta phát triển đƣợc liễu nhân Phật tánh, đó là diệu dụng của sức sống 

chân thật thì cái này mới thắng đƣợc phiền não khổ đau. Nhƣ chúng ta biết có 

Phật tánh sáng suốt nhƣng biết vậy rồi thôi, phiền não đến thì cũng phiền não, là 

do không dùng trí quán chiếu để phá vô minh, hay không khởi phát đƣợc Phật 

tánh bên trong nên khổ đau vẫn khổ đau. 

Vì vậy, chúng ta phải nhờ tu hành để cho liễu nhân phát ra, mới đủ sức 

thắng đƣợc phiền não. Do đó, để thành tựu đƣợc liễu nhân chúng ta phải thực 

hành, phải tu tập chứ không phải nói trên lý thuyết suông. Dù chúng ta có lý 



luận hay cách mấy cũng không thắng đƣợc phiền não, phải có sự tu và chứng 

nghiệm thì mới thắng đƣợc. 

---o0o---  

IV. CON ĐƯỜNG TU TẬP 

Nhƣ vậy, chúng ta không dừng trên tuệ văn tự; mà phải có tuệ tƣ: suy nghĩ, 

phán đoán xem những điều mình học thấy đúng nhƣ thế nào rồi mới tiến tới tuệ 

tu: thực hành để chứng nghiệm lẽ thật. Do đó mới phát ra trí tuệ chân thật. 

Chúng ta tu là để tiến tới liễu nhân, đó là con đƣờng tu tập. Con đƣờng tu tập 

đây có nhiều hƣớng, nhƣng chính yếu là buông bỏ những tình chấp mê lầm về 

thân, tâm hƣ dối. Do chấp thân tâm hƣ dối nên chúng ta quên Phật tánh chân 

thật. Bây giờ chúng ta muốn trở về sống với Phật tánh thì phải tập buông bỏ 

những tình chấp mê lầm, thấu rõ thân này không phải là mình, tâm hƣ dối 

không phải là mình nên không chạy theo cái giả mà sống trở về với chánh nhân 

Phật tánh. 

Phật dạy thân này do đất, nƣớc, gió, lửa hòa hợp tạo thành; có hợp là có 

tan, nhƣ hôm nay ngồi đây là tạm hợp, mai nó tan phải ra nghĩa địa nằm. Đất là 

chất vô tri, không hiểu biết gì; nƣớc, gió, lửa cũng vô tri. Tứ đại là vô tri, vậy 

cái gì là linh tri sáng suốt trong mỗi ngƣời chúng ta? Trong nhà Thiền có câu 

chuyện về ngài Phá Táo Đọa. Thiền sƣ Phá Táo Đọa là ngƣời Trung Hoa, ngài 

sống gần núi Tung Sơn. Một hôm, ngài cùng với nhóm đệ tử đi xuống núi, nghe 

mọi ngƣời nói ở dƣới chân núi có cái miếu thờ ông Táo rất linh thiêng, ai mà 

xúc phạm thì bị bẻ cổ, vặn họng v.v... nên ngƣời ta giết gà, giết vịt, giết heo đến 

cúng tế ông để ông phù hộ cho khỏe mạnh làm ăn phát tài. Nghe nhƣ vậy, Thiền 

sƣ dẫn đệ tử đi vào trong miếu để cảnh tỉnh cho mọi ngƣời, cũng đồng thời cảnh 

tỉnh luôn ông thần Táo. Đến nơi, Thiền sƣ lấy gậy gõ vào cái bếp nói: 

- Đây là ngói gạch hợp thành, linh từ đâu đến Thánh từ đâu lại mà ngƣơi 

đòi hỏi cúng tế nhiều sinh mạng nhƣ vậy? 

Nói xong, ngài gõ thêm vài ba gậy vào cái bếp, bỗng nhiên cái bếp ngã đổ 

xuống. Mọi ngƣời xung quanh thấy giật mình, nhƣng ngài thản nhiên rồi đi ra. 

Đi đƣợc vài bƣớc, có một vị thanh niên mặc áo mão màu xanh giống nhƣ vị 

quan chức trang trọng đến lạy trƣớc ngài. 

Ngài hỏi: 

- Ông là ai vậy? 

Vị đó nói: 



- Bạch Hòa thƣợng! Con chính là Thần Táo đây! Vừa rồi con mới đƣợc 

Hòa thƣợng khai thị cho pháp vô sanh. Con thoát khỏi kiếp táo, đƣợc sanh về 

cõi trời. Cho nên con đến lễ tạ Hòa thƣợng. 

Ngài nói: 

- Cái đó là tánh bản hữu của ông thôi. 

Sau đó các vị đệ tử thắc mắc hỏi: 

- Bạch Hòa thƣợng! Trƣớc giờ tụi con đâu có nghe Hòa thƣợng dạy pháp 

vô sanh, sao hôm nay ông Thần Táo đƣợc nghe pháp vô sanh gì mà mau thoát 

khỏi kiếp Táo nhƣ vậy! 

Ngài mới nói: 

- Ta cũng đâu nói gì khác! Ta chỉ bảo đây là đất, nƣớc, ngói, gạch tạo 

thành thôi. Linh từ đâu lại? Thánh từ đâu đến? 

Ông Thần Táo lâu nay không có chỗ gá nƣơng, nên mới tạm gá vào cái bếp 

lấy đó làm thân mình, chấp đó là mình nên bắt ngƣời ta cúng tế, ai đụng đến cái 

bếp đó thì bị vặn họng, bẻ cổ. Cũng giống nhƣ chúng ta bám vào cái thân này, 

mấy cục thịt cục xƣơng kết lại thành thân lấy đó cho là mình, ai đụng tới thì 

sanh chuyện. Hằng ngày, chúng ta đòi hỏi ăn đủ thứ, ăn không ngon là không 

muốn ăn. Vậy thì mấy cục thịt cục xƣơng, mấy sợi gân v.v... này là mình hay 

sao? Do đó, Thiền sƣ Phá Táo Đọa gõ vào mấy cục gạch nói linh Thánh ở chỗ 

nào? Đá gạch là vô tri, còn linh Thánh là sáng suốt, vậy mà bám vào mấy cái vô 

tri cho là sáng suốt sao? Ngay lời khai thị đó, Thần Táo liền giác ngộ. Buông cái 

bám chấp đó thì ông liền giải thoát. Đó là Pháp vô sanh. Chúng ta là cái linh tri 

sáng suốt, đâu phải mấy cục thịt, cục xƣơng, mấy sợi gân vô tri này. Nếu chúng 

ta giác ngộ buông đƣợc mấy cục thịt này thì liền giải thoát. Nhƣng do chúng ta 

chƣa chịu buông nên vẫn còn khổ đau, phiền não đây. Đó là chỗ mê lầm, điên 

đảo của chúng ta. Chúng ta muốn giải thoát thì phải buông xuống những tình 

chấp mê đảo, nếu ai nói nặng hay xúc phạm mình thì chúng ta quán đó là họ nói 

nặng mấy cục xƣơng, mấy cục thịt chứ đâu phải mình. Quán nhƣ vậy chúng ta 

sẽ cởi mở, sự thật là nhƣ vậy, chỉ là mấy cục thịt thôi. Nhƣng do nhiều đời 

chúng ta chấp thân tâm hƣ dối là mình thật nên mới có phiền não, có sân si. Nếu 

biết rõ đất nƣớc gió lửa là vô tri, buông bỏ tình chấp về thân thì chúng ta không 

phiền não khi ai đó đụng đến thân này. 

Tâm hƣ dối cũng vậy, nó luôn luôn thay đổi lúc nghĩ thế này lúc nghĩ khác, 

lúc vui lúc buồn. Khi vui cho là tôi vui, khi buồn cho là tôi buồn. Bởi nhận cái 

"Tôi" này chính là mình, nên suốt cuộc đời chúng ta luôn lầm lẫn, không biết 

một ngày có bao nhiêu cái Tôi. Cho nên tu là để phá ngã, phá cái tôi cố hữu từ 



bao đời bao kiếp. Trong các Kinh A-hàm hoặc Nikaya, Phật thƣờng nhắc nhở: 

"Quán kỹ! Sắc, thọ, tưởng, hành, thức này không phải là ta, không phải là của 

ta, không phải là tự ngã của ta. Cho đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng không 

phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta!", không có chỗ 

nào để bám. Nếu mỗi ngày chúng ta đều quán kỹ nhƣ: "ăn", cho là ta ăn. Nếu 

nhƣ vậy cái gì là "Ta"? Cái miệng là "Ta", cái lƣỡi là "Ta", bao tử là "Ta" phải 

không? Rồi "Ta" buồn, "Ta" vui, "Ta" ghét, "Ta" suy nghĩ. Vậy cái đầu là "Ta" , 

cái não là "Ta" hay sao? nhƣ vậy một ngày có biết bao nhiêu cái "Ta" Trong 

Kinh Viên Giác, Phật dạy: "Vô minh là gì? Do chấp cái thân bốn đại này là ta, 

chấp cái tâm duyên theo bóng dáng sáu trần là Ta, đó gọi là vô minh". Phật 

định nghĩa nếu chấp cái tâm suy nghĩ phân biệt này là ta, đó gọi là vô minh điên 

đảo. Những cái sanh diệt hƣ dối không thật mà chấp là ta thì quả là điên đảo. 

Điên đảo tức là cái thấy nó lộn ngƣợc. Cái giả lấy làm thật, trong khi cái thật 

không biết lầm nhận với cái giả, do thấy lộn ngƣợc nhƣ vậy nên gọi là điên đảo. 

Bây giờ chúng ta tu phải chuyển cái nhìn lại, cái thật phải thấy là thật, cái giả 

phải thấy là giả mới hết điên đảo. 

Thiền sƣ Bàn Khuê ở Nhật Bản, ngài có lời khai thị cho ngƣời học rất hay: 

"Mỗi người ở trong đây cũng như thế! Từ trước đến nay đã từng làm ác, bị cuốn 

theo bởi nhiều loại bám víu và thèm khát, bị xâm chiếm bởi sân si cho nên chịu 

luân hồi, chuyển tâm Phật vốn có thành ra A-tu-la và quỷ đói. Nhưng sau khi 

nghe tôi giải thích về tâm Phật Bất sinh rồi. Quý vị hiểu rõ thì chính cái tâm 

tham dục, sân giận bám víu bấy lâu nơi quý vị lập tức chuyển thành tâm Phật 

Bất Sinh và quý vị sẽ không bao giờ mất tâm ấy, dù trải qua mười ngàn kiếp. 

Khi quý vị an trú trong tâm Phật ấy thì từ đây quý vị sẽ là những vị Phật sống. 

Nhưng đừng lầm, nếu quý vị đánh mất cái tâm Phật ấy thì mười ngàn đến cả 

trăm ngàn kiếp sau quý vị cũng không thành Phật được. Hãy nên nhớ kỹ điều 

này". Tức là khi chúng ta đánh mất cái tâm Phật Bất Sinh thì dù mƣời ngàn kiếp 

sau cũng không thành Phật đƣợc. Thành Phật là từ tâm Phật này mà thành. Đây 

là những lời chân thật thiết tha của ngƣời đã giác ngộ nói ra. Bởi chính ngài đã 

chứng nghiệm lẽ thật đó, nên ngài nói một cách mạnh mẽ xác quyết không nghi 

ngờ. Chúng ta muốn sống trở lại với chánh nhân sẵn có, thì phải nên buông bỏ 

những tình chấp mê lầm. "Tu" là ngay cái điên đảo này mà thấy đúng trở lại chứ 

không gì khác. Tu là chuyển mê thành giác, chính mình mê rồi cũng chính mình 

giác. 

---o0o---  

V. TÓM KẾT 

Mỗi ngƣời đều có chánh nhân Phật tánh, nhƣng nhiều đời quên mất không 

biết gọi là mê, ngày nay đƣợc nghe đƣợc nhắc lại là một duyên lớn. Chúng ta 

biết mình có chánh nhân, tin nhận soi trở lại, đồng thời nỗ lực tu tập những pháp 



lành để buông bỏ những tập khí mê lầm, thành tựu liễu nhân Phật tánh, tức mở 

mắt tuệ cho Phật tánh hiện bày. Có đƣợc liễu nhân Phật tánh thì sinh diệu dụng 

Phật tánh bất khả tƣ nghì không nói hết đƣợc. 

Vì vậy, liễu nhân là phần còn lại của mỗi ngƣời, chúng ta phải tự phát huy 

ra, không thể ỷ lại hoàn toàn vào ông thầy. Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Hiện 

Bảo Tháp ghi, khi Phật nói kinh Pháp Hoa xong thì ngài tuyên bố vào Niết-

bàn: "Ai có thể ở trong cõi Ta-bà này nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nay chính 

là phải lúc. Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết-bàn, Phật muốn đem Kinh Pháp 

Hoa này phó chúc cho có người". Phật nói Kinh Pháp Hoa là khai thị cho ngƣời 

ngộ nhập tri kiến Phật. Phật nói Kinh Pháp Hoa xong là phần của Phật đã xong 

nên ngài vào Niết-bàn. Phần còn lại là để cho mỗi ngƣời phát huy Kinh Pháp 

Hoa nơi mình, khai thác tri kiến Phật nơi mình không còn ỷ lại nơi Phật nữa. 

Cho nên, Phật vào Niết-bàn để phần còn lại cho mỗi ngƣời tự phát huy. Đó là ý 

nghĩa nhắc nhở cho mỗi ngƣời không nên ỷ lại bên ngoài, phải tự phát huy cái 

thật nơi mình để tiếp nối hạt giống Phật ở thế gian này. Cũng chính là đền ơn 

Phật, không cô phụ nhân duyên Phật ra đời. 

Tóm kết ý nghĩa này bằng bài kệ của ngài Phó Đại Sĩ, hóa thân của Bồ-tát 

Di-lặc ở Trung Hoa, ngài nói: 

Dạ dạ bão Phật miên, 

Triêu triêu hoàn cộng khởi. 

Khởi tọa trấn tương tùy, 

Ngữ mặc đồng sở chỉ. 

Tiêm hào bất tương ly, 

Như hình ảnh tương tợ. 

Dục thức Phật khứ xứ, 

Chỉ giá ngữ thinh thị! 

Dịch: 

Đêm đêm ôm Phật ngủ, 

S ng s ng cùng Phật dậy. 

Ngồi đứng cùng theo nhau, 



Nói nín đồng chung ở. 

Chẳng mảy may tạm rời, 

Giống hệt bóng với hình. 

Muốn biết chỗ Phật đi, 

Chính c i nói năng đó! 

Mỗi đêm chúng ta ôm Phật ngủ, sáng dậy cùng Phật dậy, nói nín cùng 

chung ơ,û không lúc nào tạm rời. Nhƣng chúng ta lại mê lầm, hằng ngày đi với 

Phật, đứng với Phật, ngủ với Phật, thức với Phật, lại đi tìm Phật. Vì vậy, ở đây 

đánh thức mọi ngƣời luôn sống trở về với lẽ thật nơi chính mình. Muốn biết chỗ 

Phật đi thì chính ngay cái nói năng đây, Phật là ngay trong đó chứ không đâu 

khác. Đây là Phật thật, không phải Phật theo hình tƣớng bên ngoài, Phật đây là 

chánh nhân. Chánh nhân luôn sẵn có nơi mình, lúc nào cũng không tạm thời. 

Giờ chỉ còn một điểm là chúng ta khéo nhớ trở lại chánh nhân để phát triển 

thành diệu dụng, thắng đƣợc những phiền não đau khổ nơi mình, nhƣ vậy Tam 

nhân Phật tánh trọn vẹn đầy đủ ý nghĩa. Hiện tại, mỗi ngƣời đều có đủ chánh 

nhân, duyên nhân, phần còn lại là liễu nhân hãy tự phát huy để chứng nghiệm lẽ 

thật nơi mình. Vậy mong tất cả đều thành tựu đầy đủ Tam nhân Phật tánh. Đó là 

sống để trở về nguồn gốc chân thật của chính mình, là niềm vui lớn nhất ở trên 

thế gian này. 

---o0o--- 

08. PHẬT PHÁP ĐẾN ĐỂ MÀ THẤY 

I. ĐƯA NGƯỜI GIÁP MẶT SỰ THẬT, CHỨNG NGHIỆM CHÂN 

LÝ 

Đề tài hôm nay là "Phật Pháp Đến Để Mà Thấy". Đây là câu thƣờng gặp 

trong Kinh A-hàm và Kinh Nikaya. 

Ý nghĩa thứ nhất là đƣa ngƣời giáp mặt với sự thật, chứng nghiệm chân lý. 

Phật pháp là pháp giác ngộ lẽ thật. Sự giác ngộ đó ở trong tâm ngƣời chứ không 

phải trong lý luận, chữ nghĩa. 

Thiền sƣ Lâm Tế có lần nhắc: "Người học tin chẳng kịp cho nên mới 

hướng ra bên ngoài để tìm kiếm. Dù cho tìm kiếm được thì cũng là tướng thù 

thắng của văn tự chứ trọn không được ý Tổ sống". Ý nghĩa chính không phải 

nằm trong văn tự. Ý của Phật hay Tổ sống nằm ngay trong tâm giác ngộ của 

mỗi ngƣời. Thiền sƣ nói thêm: "Các Đại đức! Ông chớ có nhận cái áo! Áo 



không biết cử động. Chính người mặc áo thì có cái áo Thanh tịnh, áo Vô sanh, 

áo Bồ-đề, áo Niết-bàn, áo Tổ, áo Phật v.v...". Có nghĩa là Bồ-đề, Niết-bàn, Tổ, 

Phật hay Chân nhƣ, Phật tánh v.v... chỉ là những danh từ. Giống nhƣ chiếc áo 

mặc bên ngoài chứ không phải bản thân Bồ-đề, Niết-bàn. Chiếc áo mặc thì 

không biết cử động. Chính con ngƣời mới biết cử động. Đó mới là Pháp sống. 

Học Phật phải khéo thấu qua đƣợc những chiếc áo đó để giáp mặt sự thật chứ 

không chỉ dừng ở chiếc áo mà lý luận. Đó là khéo học. 

Thí dụ nhƣ danh từ Bồ-đề, Niết-bàn v.v... thì đâu có biết giác ngộ, đâu có 

thắng đƣợc phiền não. Giác ngộ, Niết-bàn hay giải thoát v.v... cần phải ở ngay 

nơi mình. Học Phật pháp, ban đầu là nƣơng văn tự nhƣng sau phải vƣợt qua văn 

tự, ngôn ngữ để trực tiếp chứng nghiệm chân lý. Vậy mới cứu đƣợc mình, hợp 

với bản tính của Phật. 

Quý vị đọc lịch sử Phật sẽ thấy khi Đức Phật mới thành đạo Ngài không 

muốn đi thuyết pháp, mà mục đích Ngài tu hành thành đạo là để giáo hóa chúng 

sinh. Rồi đợi Phạm thiên thƣa thỉnh ba lần, Ngài mới hứa khả là có ý sâu. Bởi 

Ngài thấy chỗ chứng đạo của Ngài quá sâu xa, vƣợt ngoài trí hiểu biết suy luận 

tầm thƣờng của thế gian, nên Ngài không muốn vội đi thuyết pháp. Trong kinh 

kể, khi đó Ngài nói: "Ta đã thấu được pháp thâm diệu khó nhận, khó hiểu, vắng 

lặng, tuyệt vời, không biện giải gì được. Nó cũng tinh tế chỉ có bậc Thánh nhân 

mới hiểu được". Chỗ mà Ngài thấy, chứng ngộ đó vƣợt ngoài lý luận, biện giải 

nên phải là bậc Thánh, bậc chứng ngộ mới cảm thông đƣợc. Còn chƣa cảm 

thông thì khi Ngài nói ra sợ sẽ có hiểu lầm, sai lệch ý của Phật. 

Chính buổi đầu đó, Đức Phật đã ngầm nhắc cho hàng đệ tử học Phật sau 

này phải học vƣợt qua ngôn ngữ nói năng, văn tự ghi chép, mới cảm thông đƣợc 

chỗ Phật muốn chỉ, muốn nói. Có nói ra chỉ là phƣơng tiện bất đắc dĩ của Phật 

mà thôi. Chân lý sống thì không ở trong phƣơng tiện đó. Giống nhƣ chiếc xe 

đƣa mình đi đến thành phố, chiếc xe không phải là thành phố, không phải là 

mục đích đến. Nếu mình cứ bám vào chiếc xe thì không đạt đƣợc mục đích mà 

chỉ tạm nƣơng chiếc xe để đi đến nơi mục đích mình muốn. Trong Kinh Viên 

Giác, Phật có nói:"Những Kinh giáo mà Phật nói ra giống như ngón tay chỉ mặt 

trăng", ngƣời khéo thì phải nƣơng ngón tay để thấy mặt trăng, không thể bám 

vào ngón tay mà cho là mặt trăng. Cũng vậy, những ngôn giáo để chỉ chân lý 

nhƣng chân lý không nằm trong ngôn giáo. 

Trong Kinh Lăng-già nói, Phật thuyết pháp trên bốn mƣơi năm nhƣng 

khoảng giữa đó Ngài chƣa từng nói một chữ. Tức là ý của Phật vốn không ở 

trên danh từ hay những lời nói đó. 

---o0o---  

II. BA THỨ BÁT NHÃ 



Khi chúng ta học Bát-nhã, có chia ra thành ba loại: Văn tự Bát-nhã - Quán 

chiếu Bát-nhã - Thật tƣớng Bát-nhã. Chữ Bát-nhã dịch nghĩa là trí tuệ, nhƣng trí 

tuệ ở đây không giống nhƣ trí tuệ ở thế gian thuộc về trí tuệ sanh diệt, đây là trí 

tuệ trong Phật pháp. Thƣờng gọi là trí tuệ Bát-nhã để mọi ngƣời khỏi nhầm lẫn. 

- Văn tự B t-nhã: Ngƣời nghe, học, nghiên cứu kinh điển thì mở sáng 

đƣợc những điều hiểu biết về Phật pháp. Đó là cũng có trí tuệ nhƣng là trí tuệ 

trên văn tự, trí tuệ của Phật của Tổ chúng ta học lại chứ chƣa phải của chính 

mình. Thí dụ học nghe về lý vô thƣờng thì hiểu lý vô thƣờng, nhƣng chƣa thật 

sự cảm nhận đƣợc lý vô thƣờng nơi chính mình. Tức là chƣa có sức diệu dụng, 

chƣa đến đƣợc những chỗ vi tế của vô thƣờng. Bởi vậy, cần phải tiến thêm một 

bƣớc nữa. 

- Qu n chiếu B t-nhã: Nghe, hiểu rồi thì phải thƣờng xuyên quán chiếu 

vào cuộc sống thực tế hàng ngày, đem chỗ mình học hiểu đó quán chiếu thẳng 

vào sự vật, các pháp để chứng nghiệm lẽ thật của nó. Trong Tâm Kinh Bát-nhã 

có câu "Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách". Đây là thƣờng 

phải quán chiếu năm uẩn của mình là không, quán tới, quán lui trong cả những 

lúc đi-đứng-nằm-ngồi để thấy rõ nó là không chứ không phải chỉ hiểu trên chữ 

nghĩa. Đem lý không đó vào ngay trong thực tế. Chứ hiểu năm uẩn là không mà 

gặp ai nói xúc phạm gì thì chúng ta liền thấy bực mình, khó chịu. Vậy thì nó 

không phải là không. Công phu quán chiếu này rất quan trọng, có quán chiếu 

đƣợc nhƣ vậy mới đƣa chúng ta đến bờ Niết-bàn. 

- Thật tướng B t-nhã: Chúng ta quán chiếu thƣờng xuyên đến khi thuần 

thục thì chính mình tự sáng tỏ ra. Tự mình mở sáng đƣợc trí tuệ, rõ lẽ thật đó ở 

ngay nơi chính bản thân mình. Nghĩa là chính mình là chân lý chứ không phải 

chia ra có ai quán, có cái gì để quán, nhƣ vậy nó thành cách biệt nhau. Đến đây, 

thật tƣớng đã hiện tiền, mình không cần phải quán nữa nhƣng vẫn thấy nó là 

không. Đó là chỗ diệu dụng của Bát-nhã. Trực tiếp giáp mặt với chân lý mới 

thật sự qua đƣợc các khổ nạn. Chuyển "ngũ uẩn giai không" của Bồ-tát Quán 

Tự Tại trong Tâm Kinh thành của mình, ở ngay nơi chính mình. Chỗ này cần 

phải có công phu quán chiếu chứ không phải chỉ lý luận suông, phải là hành giả, 

phải thực hành sâu, miên mật, luôn luôn không gián đoạn. Không phải lúc rảnh 

mới quán, lúc bận thì thôi. 

Cổ Đức có thí dụ: Ngƣời muốn qua sông phải bƣớc lên thuyền, chèo 

thuyền sang bờ bên kia, khi tới bờ rồi thì bƣớc lên bờ đi tự do. Bƣớc lên thuyền 

là Văn tự Bát-nhã. Nhƣng bƣớc lên thuyền mà ngồi hoài thì cũng không thể tới 

bờ kia đƣợc, phải ra sức chèo qua bờ. Đó là Quán chiếu Bát-nhã. Tới bờ rồi mà 

ngồi trên thuyền thì cũng không đi đâu đƣợc, vì mắc kẹt trên thuyền, phải bƣớc 

lên bờ, bỏ thuyền lại đi tự do. Đó là Thật tƣớng Bát-nhã. 



Hoặc trƣờng hợp chèo qua tới bờ mà tiếc chiếc thuyền, kéo theo lên bờ hay 

vác theo lên bờ thì cũng bị ngại. Hoặc nghĩ mình lên bờ rồi thì phá bỏ chiếc 

thuyền cũng không phải. Cần phải để lại cho những ngƣời chƣa qua, họ cần 

chiếc thuyền đó để qua. 

Ở đây, lỗi không phải ở chiếc thuyền. Cũng vậy, Pháp thì không có lỗi mà 

lỗi là do ngƣời dính kẹt vào đó. Nếu chúng ta khéo nƣơng vào Pháp để tiến tu, 

thực chứng đƣợc chân lý thì Pháp là phƣơng tiện đƣa ta đến chân lý. Đó là điều 

tốt không có lỗi. 

---o0o---  

III. NHẤN MẠNH SỰ CHỨNG NGHIỆM 

Phật Pháp nhấn mạnh việc chứng nghiệm chân lý. Ngƣời xƣa nói: "Không 

vào hang cọp làm sao bắt được cọp con". Muốn dứt khổ phải dứt cái nhân tạo 

nên cái khổ, không thể đứng bên ngoài suy lý mà hết khổ đƣợc. Cũng vậy, 

"Muốn qua hết khổ ách" thì phải thực hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật từ đó mới 

"chiếu kiến" – thấu đƣợc năm uẩn đều không. Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa đó 

không nằm trong chữ nghĩa, lý luận hay những trang giấy mực. Nếu chỉ ở trên 

lý luận, biện giải thì đâu có gọi là Bát-nhã sâu xa đƣợc. Tức là mình phải trực 

tiếp vào trong Bát-nhã, tự mình mở con mắt Bát-nhã. Lý luận, biện giải là bƣớc 

đầu, dù lý luận, biện giải có hay đến mấy đi nữa thì cũng không thể biến năm 

uẩn thành "không" đƣợc. 

Thiền sƣ Quảng Trí từng cảnh tỉnh những ngƣời học Phật hay lầm hiểu 

trên "cái không", lo nói "không" mà chƣa hiểu "không". Ngài nói: "Không thể 

chấp rằng: ta đã ngộ xong, phiền não tánh nó là không, nếu khởi tâm tu lại là 

điên đảo. Thế nhưng, tánh phiền não dù là không mà nó hay khiến thọ nghiệp, 

cũng như nghiệp quả nó không tánh mà cũng tạo nên nhân khổ, khổ đau tuy là 

hư dối nhưng lại khó nhẫn là sao ?". Lẽ thật thì tánh phiền não là không nhƣng 

không phải mình nói không là nó thành không, mà phải tu hành để chứng 

nghiệm nơi bản thân chính mình. Mình hiểu là không, nghe kinh nói là không 

rồi mình nói là không. Nhƣng gặp khổ đau thì mình cũng khổ đau, khó nhẫn, 

khó chịu. Cho nên mình phải thực tu, thực chứng lẽ thật đó rồi cảm nhận thực 

sự chứ không phải mình hiểu không, nói không thì nó là không. 

Trong Kinh A Hàm có bài kinh: Có lần Phật vào rừng, các vị Tỳ-kheo đi 

theo, Phật nắm một nắm lá trong tay rồi hỏi các vị Tỳ-kheo: " Lá trong tay Ta 

nhiều hay lá ngoài rừng nhiều ?". Các vị Tỳ-kheo đáp: " Lá trong tay Thế Tôn 

ít, lá ở ngoài rừng thì rất nhiều" . Phật nói: "Cũng vậy, những điều Ta chứng 

được, hiểu được thì giống như lá cây trong rừng, còn những điều Ta nói ra cho 

các ông cũng như lá cây trong tay". 



Qua thí dụ này, ta thấy rằng dù ta học kinh điển mà Phật đã nói trong "Tam 

tạng Kinh Điển" cũng giống nhƣ nắm lá trong tay, còn những điều Phật hiểu, 

Phật chứng nghiệm, Phật chƣa nói hết nhƣ lá trong rừng. Dù có học đƣợc năm, 

mƣời bộ kinh, năm, mƣời bộ luận cũng nhƣ nắm lá trong tay. Muốn thấu đƣợc 

lá trong rừng thì phải tu, phải thực hành, tỏ sáng trí tuệ, mới cảm thông đƣợc 

những điều Phật nói chƣa hết. Ngôn ngữ còn trong giới hạn, còn lẽ thật, chân lý 

sống thì phải thực tu mới chứng nghiệm đƣợc. Các vị Thánh hiền hay các Thiền 

sƣ tu đƣợc chứng ngộ, các Ngài hay đánh thức đƣa ngƣời học trực tiếp cảm 

nhận chân lý chứ không phải dừng trên ngôn ngữ. 

Nhà Thiền có câu chuyện: Thƣợng tọa Định là đệ tử nối pháp của Thiền sƣ 

Lâm Tế. Một hôm trên đƣờng đi thọ trai ở nhà thí chủ về, đi đến một cây cầu thì 

gặp ba vị tọa chủ là những vị trụ trì, giảng pháp. Một trong ba vị đó gặp Ngài 

hỏi: "Thế nào là tột đáy của sông thiền ?". Thƣợng tọa Định nghe xong liền 

chộp ngay ngực vị đó định ném xuống sông. Hai vị kia thấy vậy hoảng hốt xin 

tha. Thƣợng tọa Định buông ra rồi nói: " Nếu không có hai vị tọa chủ đây thì tôi 

sẽ cho Ngài xuống để biết tột đáy sông thiền". 

Qua đó, thấy Thiền sƣ học Phật rất trọng lẽ thật, ông muốn rõ tột đáy sông 

thiền thì ông phải vào trong đó, chứ ông đứng bên ngoài hỏi đùa thì không thể 

biết đƣợc. Cũng vậy, chúng ta đứng đây cứ bàn về Niết-bàn, về Bồ-đề thì cũng 

không thấy Niết-bàn, Bồ-đề đƣợc. Nhiều khi bàn về Niết-bàn còn cãi nhau, có 

ngƣời nói Niết-bàn thế này, có ngƣời nói Niết-bàn thế kia. Cãi nhau rồi không 

thấy Niết-bàn đâu chỉ thấy sanh tử. Đúng lẽ thật, muốn thấy Niết-bàn thì phải 

thực hành, chứng nghiệm đƣợc Niết-bàn. 

Bài Kinh "Có Pháp Môn Nào" trong Tƣơng Ƣng Bộ Kinh, Phật dạy: "Này 

các Tỳ-kheo, các ông mắt thấy sắc, trong nội tâm có tham, có sân..., có si v.v... 

thì biết rõ nội tâm của mình có tham..., có sân, có si, hoặc nội tâm không có 

tham..., sân..., si, thì cũng biết rõ nội tâm không có tham..., không có sân, không 

có si. Này các Tỳ-kheo! Biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm của vị 

ấy, thì có phải chúng là những pháp mà do lòng tin được hiểu biết hay do yêu 

thích được hiểu biết, do lắng nghe được hiểu biết, hoặc do suy tư về phương 

pháp, do kham nhẫn v.v... có phải vậy không ?". Các Tỳ-kheo thƣa: "Bạch Thế 

Tôn, không". Phật hỏi thêm: "Có phải các pháp này do thấy với trí tuệ nên được 

hiểu biết hay không? ". Các Tỳ-kheo thƣa: "Phải, bạch Thế Tôn". 

Phật lại nói: "Đây chính là pháp môn, này các Tỳ-kheo, do pháp môn này 

ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, 

ngoài kham nhẫn, thích thú, biện luận, có thể xác chứng với chánh trí. Vị đó 

biết rõ sanh tử đã hết, việc làm đã xong". 

Phật xác chứng rõ ở trong nội tâm mình có tham, sân, si, biết có tham, sân, 

si. Trong nội tâm mình không có tham, sân, si cũng biết không có tham, sân, si. 



"Cái biết" này không phải do suy tƣ, biện luận hay do nghe ai nói lại, mà "cái 

này" mình phải xác chứng bằng chính trí tuệ của mình, hiện hữu nơi mình chứ 

không phải ở trong kinh điển, sách vở. Chính mình phải giáp mặt sự thật đó 

bằng chính trí của mình, không phải chỉ dừng ở sự học hiểu bên ngoài là đủ. 

Phải đến để mà thấy! 

Học Phật là chính mình nƣơng theo những lời Phật dạy, rồi chính mình 

thực hành, chính mình tiến đến sự thể nghiệm, cảm nhận đƣợc Phật pháp, trực 

tiếp giáp mặt với chân lý Phật đã dạy. Nhƣ vậy, chúng ta mới thật sự có sức để 

thắng đƣợc phiền não, đau khổ, nếu không, thì chỉ học, hiểu mà chƣa đủ sức 

thắng. 

Quý Phật tử học Phật thì hiểu thân tâm là vô thƣờng, tạm bợ, mỏng manh, 

không bền chắc. Nhƣng có thật sự mình hiểu nó là vô thƣờng không? Nếu thật 

sự hiểu nhƣ vậy thì ví dụ khi đi khám bác sĩ, biết mình bị bệnh ung thƣ v.v... thì 

mình có thấy nó vô thƣờng không? Hay lúc đó mình đã trả cái vô thƣờng đó lại 

cho Phật, cho Tổ. Đó là điều thực tế. 

---o0o---  

IV. TÓM KẾT 

Phật pháp là pháp chân thật, ở ngay nơi chính mình, không thể ở đâu khác. 

Đức Phật ra đời tự giác ngộ, tự chứng nghiệm đƣợc nơi bản thân rồi mới chỉ lại 

cho chúng sinh để cùng đƣợc giác ngộ nhƣ Ngài. Là muốn đƣa ngƣời trực tiếp 

giáp mặt với chân lý giác ngộ, không phải chỉ đứng bên ngoài. 

Bài pháp đầu tiên Phật thuyết ở vƣờn Lộc Dã là Pháp Tứ đế - Bốn chân lý 

cao thƣợng. Lần chuyển Pháp luân này gọi là "Tam chuyển thập nhị hành" tức 

là ba lần chuyển thành mƣời hai hành. Ba lần chuyển là: Thị chuyển, Khuyến 

chuyển, Chứng chuyển. Thị là chỉ ra, Khuyến là khuyên tu, Chứng là chứng 

thật. 

Thị chuyển: 

Phật chỉ rõ ràng cho chúng ta thấy đây là Khổ đế (là cái quả mà chúng sinh 

đang chịu), đây là Tập đế (là những cái nhân phiền não, tham, sân, si gây nên 

khổ), muốn hết khổ, đạt an vui Niết-bàn thì phải dứt cái nhân. Đó chính là Diệt 

đế (là an vui, Niết-bàn). Muốn dứt đƣợc cái nhân đó thì phải có đƣờng lối, 

phƣơng pháp, không phải chỉ lý luận, nói suông mà đƣợc. Đƣờng lối đó chính là 

Bát Chánh Đạo hay Ba mƣơi bảy phẩm trợ đạo. Đó là Đạo đế. Nhƣ vậy, tu đạo 

đế là dứt cái nhân đƣa đến khổ, không có nhân thì không có quả khổ, thật sự 

chứng Niết-bàn, an vui là Diệt đế. 



Khuyến chuyển: 

Khi đã chỉ rõ cho chúng sinh thấy rồi thì Phật khuyên tu, tức là Khuyến 

chuyển. Phật nói: "Đây là khổ các ông cần phải biết; đây là Tập (tức là cái 

nhân đưa đến khổ) các ông cần phải đoạn dứt; đây là Diệt (dứt khổ) các ông 

cần phải chứng; đây là Đạo (là con đường để dứt khổ) các ông cần phải tu. Các 

ông không thể chỉ hiểu biết suông mà cần phải thực hành, phải tu để tiến thẳng 

vào lẽ thật". 

Chứng chuyển: 

Phật xác định rõ những điều đó là những điều Ngài đã thực chứng, đã trải 

qua, rồi chỉ dạy lại cho chúng sinh, không phải Ngài nghe ai nói hay Ngài suy 

tƣ, phỏng đoán. Ngài nói nhƣ vậy để dứt lòng nghi hoặc trong chúng sinh, cho 

chúng sinh biết Ngài đã trải qua rồi, đã đạt rồi. Ngài nói: "Khổ Như Lai đã biết, 

Tập Như Lai đã đoạn, Diệt Như Lai đã chứng, Đạo Như Lai đã tu". Tức là 

những điều đó là những điều Nhƣ Lai đã thực hành qua, đã thực chứng rõ ràng 

mới chỉ dạy cho các hàng đệ tử. Các hàng đệ tử của Phật thì cũng phải học theo 

cái gƣơng đó, phải thực hành, phải chứng nghiệm, phải trải qua chứ không thể 

chỉ hiểu suông mà cho là đủ. 

Ngài muốn nhắc cho hàng đệ tử học Phật phải thực đến với Phật pháp, nếm 

đƣợc pháp vị của Phật Pháp, chớ không dừng chết trên những ngôn ngữ, văn tự. 

Cần phải "đến để mà thấy", đó là thông điệp cho tất cả những ngƣời học Phật từ 

đây cho đến mãi về sau. Học Phật đúng nghĩa là phải chứng nghiệm đƣợc thì 

mới thấy đƣợc giá trị cao quý của Phật Pháp, lợi ích thiết thực của Phật pháp 

ngay trong cuộc sống của chính mình, ngay lúc mình có mặt không phải đợi xa 

xôi, qua kiếp sau mới chứng nghiệm đƣợc. Hiểu, thấm sâu Phật pháp thì sẽ thấy 

Phật pháp giúp mình chuyển cái nhìn từ mê lầm sang giác ngộ, sáng suốt. Từ đó 

chuyển hóa đƣợc cuộc đời mình. 

---o0o--- 

09. THIỀN LÀ SỐNG NGAY THỰC TẠI 

I. SỐNG LẦM, MẤT MÌNH 

Lâu nay chúng ta sống ở trên đời, nhƣng Phật nói mỗi ngƣời sống ở đây 

mà không có thực sống. Vì chúng ta sống mà đánh mất chính mình, sống mà 

đánh mất thực tại, nên thiếu đi ý nghĩa sống. Nhƣ chúng ta đang ngồi đây nghe 

pháp, nhƣng có thực là chúng ta đang ở đây không hay là đang ở đâu? Có khi 

thân đang ngồi ở đây nhƣng tâm để ở nhà, hoặc tâm đang đi lang thang ngoài 

đƣờng. Đó gọi là sống mất mình, sống với cái đã chết. Cho nên đa số chúng ta 



luôn luôn đi tìm cái để sống, do thấy thiếu nên tìm cầu. Nhà thiền gọi là cỡi trâu 

đi tìm trâu. 

Có câu chuyện: Gần ngôi Thiền viện có một tiệm bán đậu hũ. Ông chủ bán 

đậu hũ có tính hiếu kỳ, không biết ở ngôi thiền đƣờng mấy ông thầy làm gì ở 

trong đó. Nên ông năn nỉ vị sƣ Hƣơng đăng trông coi việc ở thiền đƣờng, xếp 

cho ông vào trong đó. Ông cũng ngồi thiền với quý thầy, nhƣng ông ngồi một 

góc ở phía dƣới để quan sát cho biết. Thời gian ngồi thiền là một nén hƣơng, 

khoảng một giờ. Ông tréo chân ngồi, thấy cảnh lặng lẽ khác thƣờng hơn ở nhà, 

ai cũng ngồi im không ai ngó qua ngó lại. Ông lén lén mở mắt ra, nhìn qua nhìn 

lại thấy ai cũng mắt ngó xuống, ông cũng bắt chƣớc theo ngồi yên mắt ngó 

xuống. Bình thƣờng ông sống ở ngoài, bận rộn lăng xăng trong sinh hoạt hằng 

ngày, bây giờ đƣợc một chút duyên ngồi yên trong khung cảnh trang nghiêm 

lặng lẽ, tâm cũng lặng xuống chút ít. Khi tâm lắng xuống, ông thấy những 

chuyện quá khứ nó trồi lên, vì lâu nay lăng xăng không có thời gian nhớ bây giờ 

ngồi yên nó nhớ lại rõ ràng. Sau khi về nhà rồi, gặp ai ông cũng khen ngồi thiền 

hay quá, tôi thực tập có một buổi thôi mà cảm nhận rất là sáng suốt. Hôm đó, tôi 

đã nhớ ra đƣợc ông lão họ Vƣơng kia mua đậu hũ của tôi tổng cộng còn thiếu 

năm đồng mà lâu nay tôi quên, giờ nhớ là ông chƣa trả. 

Mọi ngƣời bình thƣờng nghe cũng thấy vui vẻ, nhƣng với ngƣời chuyên tu 

thiền thì thấy ông đang ngồi thiền ở trong thiền đƣờng, nhƣng tâm ông về nhà 

bán đậu hũ. Nhƣ vậy rõ ràng sống mà đánh mất chính mình. Cũng nhƣ chúng ta 

ngồi đây nhƣng không có thực tại sống ở đây, chỉ sống với bóng của quá khứ 

hoặc ảo tƣởng tƣơng lai. Sống với thực tại là ngay bây giờ ở đây, chúng ta phải 

có mặt sự tỉnh thức ngay đây, chứ không phóng tâm lang thang, mất mình. 

Thiền sƣ Cảnh Thanh đang ngồi, liền hỏi vị tăng bên cạnh: 

- Ở bên ngoài là tiếng gì? 

Lúc đó trời đang mƣa, nên ông tăng thƣa: 

- Là tiếng mƣa rơi. 

Thiền sƣ Cảnh Thanh bảo: 

- Chúng sinh điên đảo quên mình theo vật. 

Ông tăng hỏi: 

- Còn Hòa thƣợng thì thế nào? 

Ngài đáp: 



- Vẫn chẳng quên mình. 

Đa số ngƣời là sống nhƣ vậy, đang ngồi đây, nghe tiếng mƣa rơi thì chạy 

ra ngoài hiên, tâm nhớ theo tiếng mƣa rơi nên quên mất cái gì đang nghe, đang 

biết. Thiền sƣ hỏi bên ngoài là tiếng gì, tức muốn nhắc ông tăng nhớ lại cái gì 

đang nghe, đang biết rõ ràng, đang hiện có mặt ở đây, chứ không phải ý ngài ở 

ngoài mái hiên. Nhƣng vị tăng quen sống theo duyên, tâm duyên theo tiếng mƣa 

rơi bên ngoài nên chỉ nghe tiếng mƣa rơi. Do đó, Thiền sƣ nói: "Chúng sinh 

điên đảo quên mình theo vật", quên chính mình đây mà chạy theo bên ngoài. Vị 

tăng hỏi lại: "Còn Hòa thƣợng thì thế nào?", Ngài đáp: "Vẫn chẳng quên mình". 

Thiền sƣ cũng nghe tiếng mƣa rơi, biết rõ tiếng mƣa rơi nhƣng vẫn không quên 

mình. Sống nhƣ vậy mới gọi là không mất mình, chứ còn ngồi đây mà chạy theo 

tiếng là quên mất chính mình, là đánh mất thực tại đang hiện hữu. 

---o0o---  

II. SỐNG NGAY THỰC TẠI, BÂY GIỜ 

Trong nhà thiền luôn nhắc mọi ngƣời, phải sống trở về với cái thực tại 

đang hiện hữu sáng ngời, đó là thiền chân thật. Thiền dạy hành giả là sống trở 

về ngay thực tại, bây giờ và ở đây. Mặt trời tâm phải luôn luôn mọc ngay đây, 

luôn chiếu sáng không cho mây che khuất. Thiền sƣ Pháp Loa, Tổ thứ hai của 

dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, có lần ngài Pháp Loa hỏi Tổ Trúc Lâm: 

- Khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào? 

Tổ Trúc Lâm đáp: 

- Mƣa tầm tã. 

Lại hỏi: 

- Khi muôn dặm mây che kín hết thì thế nào? 

Đáp: 

- Trăng vằng vặc. 

Theo tâm lý thế gian nghe vậy là không hiểu gì hết, nói chuyện ngƣợc đời. 

Muôn dặm mây tạnh tức là trời trong sáng, không có vết mây thì làm sao mƣa, 

đây Ngài lại đáp: "Mƣa tầm tã". Còn hỏi: "Muôn dặm mây che kín hết" là đang 

mƣa, mà Ngài lại đáp: "Trăng sáng ngời". Theo thế gian thấy giống nhƣ nghịch 

lý, nhƣng trong nhà thiền là đánh thức cho hành giả sống trở về ngay thực tại 

sáng ngời, phải sống "ngay bây giờ đây". Muôn dặm mây tạnh, tức là trời trong 



sáng, trời trong sáng đây có hai ý: Thiền sƣ vừa mƣợn hình ảnh trời trong sáng, 

nhƣng cũng muốn nói bầu trời tâm của mình trong sáng không có vết mây, mà 

ông còn hỏi chi cho động niệm, động niệm là mây mƣa tầm tã rồi. Câu thứ hai 

hỏi: "Muôn dặm mây che kín thì sao?". Nếu nói tâm mình bị che kín, không còn 

chỗ nào để ló đầu. Vậy ai biết hỏi đây, đã biết hỏi thì đâu có che, nên Sơ Tổ 

đáp: "Trăng sáng ngời". Tâm vẫn hiện hữu sao còn chƣa tỏ ngộ? Chúng ta thấy 

Thiền sƣ đáp, mới nghe dƣờng nhƣ nghịch lý, nhƣng hiểu ra thì rất chí lý. 

Quả thật, tâm thiền của Ngài luôn luôn hiện hữu sáng ngời, chƣa từng vắng 

mặt bao giờ. Ngay lúc đang hỏi đáp, tâm của Ngài vẫn sáng nên đáp một cách 

trực tiếp bén nhạy. Chân lý thiền rất đơn giản, gần gũi đâu có gì xa lạ. Ngay 

thực tại đây thôi. Ngay chỗ chúng ta ngồi đây, biết sống trở về là thiền là đạo. 

Nhƣng do con ngƣời quen thêm vào, quen tƣởng tƣợng nên thành ra rắc rối, khó 

hiểu. Nếu chúng ta buông bỏ những tƣởng tƣợng thì thiền rất đơn giản. 

Nhƣ câu chuyện trà Triệu Châu. Có vị tăng đến chỗ Thiền sƣ Triệu Châu. 

Ngài Triệu Châu liền hỏi: 

- Ông từng đến đây chăng? 

Vị tăng thƣa: 

- Đã từng đến. 

Triệu Châu liền bảo: 

- Vậy thì uống trà đi! 

Vị tăng khác đến, Sƣ hỏi: 

- Ông từng đến đây chăng? 

Vị tăng thƣa: 

- Chƣa từng đến. 

Sƣ cũng bảo: 

- Uống trà đi. 

Vị viện chủ thấy vậy thắc mắc hỏi: 

- Từng đến cũng bảo uống trà đi, chƣa từng đến cũng bảo uống trà đi, vậy 

là sao? 



Ngài Triệu Châu liền gọi: 

- Viện chủ. 

Viện chủ đáp: 

- Dạ. 

Sƣ cũng bảo: 

- Uống trà đi! 

Mới nghe thấy giống nhƣ thầy trò đùa chơi, nhƣng đó chính là đánh thức 

cho ngƣời học sống trở về ngay thực tại đang hiện hữu, không khởi thêm niệm 

gì khác. Ông đã từng đến đây, có mặt tại đây thì còn hỏi gì nữa, uống trà đi là 

xong. Vị tăng kia bảo ông chƣa từng đến, chƣa từng đến vậy ai đang đứng đây? 

Đang đứng đây tức là đã đến rồi, mà nói chƣa từng đến là ông đang nhớ về 

chuyện quá khứ hôm qua, hôm kia. Hiện tại đang đứng đây thì ông đang ở đây, 

cho nên cũng uống trà đi, là xong. Vị viện chủ cũng giống nhƣ mình, chuyện 

đến hay chƣa đến là việc của ngƣời ta, không dính dáng gì tới ông hết. Gọi thì 

ông biết dạ, ngay đó đủ rồi khỏi phải hỏi thêm chuyện của ngƣời chi nữa, cũng 

uống trà đi là xong. 

Chúng ta thấy các Thiền sƣ rất thực tế, đang ở đây thì có mặt ở đây, nghĩ 

cái khác là quên mất thực tại đang hiện hữu gọi là mất mình, là mặt trời bị mây 

che, cần phải tỉnh lại là xong. Có lần Thiền sƣ Huyền Sa đang ngồi chỉ một 

điểm trắng ở dƣới nền đất, Ngài hỏi ông tăng kế bên: 

- Ông có thấy không? 

Vị tăng thƣa: 

- Dạ thấy. 

Ngài nhấn mạnh trở lại: 

- Ông có thật thấy không? 

Vị tăng nói: 

- Dạ thấy. 

Ngài hỏi thêm lần thứ ba nữa: 

- Ông thấy thật không? 



Vị tăng nói: 

- Dạ thấy. 

Ngài Huyền Sa mới bảo: 

- Ông cũng thấy, ta cũng thấy. Vì sao nói là chẳng hội? 

Nhƣ bây giờ bình hoa ở đây, ai cũng thấy mà sao có ngƣời ngộ có ngƣời 

chẳng ngộ? Hai ngƣời đồng thấy một điểm trắng rõ ràng, nhƣng Thiền sƣ thì 

ngộ còn vị tăng chẳng ngộ, là vì vị tăng thấy nó nhƣng lại chạy theo nó nên 

quên mất chính mình. Chúng ta ở đây cũng vậy, nhìn thấy bình hoa rồi đồng 

hóa mình với bình hoa nên quên mất thực tại. Học thiền rất đơn giản, thực tế 

ngay trong cuộc sống, ngay nơi thực tại đây thôi. Nhƣng chúng ta không thấy 

đƣợc là do tâm mình quen tƣởng tƣợng xa xôi. 

Có lần một học giả đến học đạo với Thiền sƣ Việt Khê, ngƣời Nhật Bản. 

Ông tha thiết hỏi về thiền đạo: 

- Bạch thầy! Con đã nghiên cứu về Phật học, Nho học hơn hai mƣơi năm. 

Những điều đó con hiểu rất nhiều, nhƣng còn một điểm con chƣa rõ biết là thiền 

đạo. Xin thầy giải thích cho con hiểu về thiền đạo. 

Ngay đó Thiền sƣ Việt Khê tát cho một tát tay. Ông bực tức bỏ đi, đến gặp 

vị thủ tọa ở trong chùa. Vị thủ tọa thấy vẻ bực bội của ông, biết có chuyện nên 

Ngài cũng nhẹ nhàng bảo: 

- Có việc gì vậy? Ngƣời học thiền cần phải bình tĩnh, có việc gì mà phải 

bực bội, thôi ông hãy ngồi đây uống tách trà đi. 

Ông nghe vậy cũng hơi cởi mở, ngồi xuống uống trà với Ngài thủ tọa. 

Trong khi ngồi uống trà thì ông liền tuôn ra những lời bực bội về Thiền sƣ Việt 

Khê, đến hỏi đạo chƣa gì bị tát cho một bạt tay. Bất chợt, vị thủ tọa cũng đánh 

vào tay ông, tách trà rơi xuống đất vỡ tan. 

Vị thủ tọa mới nói: 

- Vừa rồi ông nói là hiểu đƣợc Phật học, Nho học chỉ còn có chút thiền đạo 

là ông chƣa hiểu thôi. Bây giờ đây tôi đã đem thiền đạo cúng dƣờng cho ông 

rồi, ông có biết cái gì là thiền đạo chăng? 

Lúc đó ông ngơ ngẩn không biết gì. Ông nghĩ Thiền đạo gì đâu, chƣa chi 

đã bị đánh, tách trà rớt xuống đất. Vậy là cái gì chứ? 

Vị thủ tọa hỏi lại lần nữa, ông cũng không biết. Vị thủ tọa mới nói: 



- Thật là không xứng cho ông thấy thiền đạo của chúng ta. 

Vị thủ tọa bèn cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của tách trà lên, lấy giẻ lau 

khô nƣớc trà ở trên nền đất. Rồi bảo: 

- Ngoài những thứ này ra còn có thiền đạo nào nữa không? 

Ngay đó ông liền tỉnh ngộ. Ông ở lại tham thiền với Thiền sƣ Việt Khê. 

Vậy thiền đạo ở chỗ nào? Đa số ngƣời đi học thiền, cứ nghĩ thiền đạo là cái 

gì cao siêu trên trời trên mây. Trong khi đó Thiền sƣ chỉ rất là đơn giản, ngay 

chỗ việc làm hằng ngày của mình đây, nhƣ tách trà rớt xuống, lƣợm lên lau khô 

nƣớc. Mọi cử chỉ chúng ta làm trong tỉnh giác, sáng suốt thì đó là thiền đạo. 

Sống ngay thực tại hiện tiền sáng ngời đó là thiền đạo. Nhƣ chúng ta đang làm 

bếp nấu nƣớng, làm trong tâm sáng suốt tỉnh táo đó là thiền đạo. 

---o0o---  

III. BUÔNG CHỖ DUYÊN 

Do tâm con ngƣời cứ đuổi theo duyên bên ngoài, nhớ cảnh nhớ đối tƣợng, 

tâm luôn bám víu nên quên mất thực tại. Bây giờ khéo buông những chỗ tâm 

duyên theo đó thì sống trở về thực tại. Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy: "Những 

ngƣời tu hành chẳng thể thành tựu đƣợc Vô thƣợng Bồ-đề, cho đến thành Thanh 

văn, Duyên giác hay làm quyến thuộc của ma, là đều do không biết đƣợc hai thứ 

căn bản, nên tu học lầm lộn. 

Thứ nhất là căn bản sanh tử từ vô thủy đến nay, tức các ông cùng chúng 

sinh dùng tâm phan duyên làm tự tánh. Thứ hai là thể Bồ-đề Niết-bàn thanh tịnh 

sẵn có từ vô thủy, là thức tinh nguyên minh hay sanh ra các duyên mà bị các 

duyên bỏ sót. Do chúng sinh bỏ sót cái sáng suốt sẵn có nên trọn ngày tu hành 

mà không tự giác đƣợc". 

Cái biết nguyên vẹn, sáng ngời (thức tinh nguyên minh) hay sanh các 

duyên tức là nó biết cái này, biết cái kia, biết đủ thứ hết. Nhƣng khi nó biết cái 

nào rồi thì nó chỉ nhớ cái đó thôi, mà quên mất chính nó gọi là các duyên bỏ sót. 

Cũng nhƣ nó biết bình hoa thì nó chỉ nhớ bình hoa mà quên mất chính nó, tức bị 

các duyên bỏ sót. Cho nên, tu hành trọn ngày mà không có giác ngộ. Bây giờ 

chúng ta khéo tu chỉ chuyển lại, nó biết cái này, biết cái kia, biết tất cả hết, 

nhƣng không bỏ sót chính nó. Chúng ta học thiền, chỉ khéo buông những chỗ 

duyên đó, luôn luôn nhớ lại chính nó để nhận trở lại cái "gốc biết". Nhƣ vậy, 

chúng ta cũng thấy nghe, hiểu, biết rõ ràng nhƣng luôn luôn sáng ngời, đó gọi là 

trở về nguồn, sống với thực tại. Ngƣợc lại, chúng ta sống mà đánh mất chính 

mình gọi là sống mà giống nhƣ chết, sống thiếu chủ. 



Hằng ngày chúng ta sống là ai sống? Mình sống, nhƣng hỏi cái gì là mình 

thì không biết, đó gọi là sống thiếu hồn. Có vị thầy Tây Tạng, khi qua Tây 

phƣơng thấy trong nghĩa địa có những ngôi mộ xây cho ngƣời chết rất khang 

trang, tốt đẹp. Vị thầy Tây Tạng mới nói với những ngƣời đi theo: "Ở đây ngƣời 

ta xây những ngôi nhà rất tốt đẹp cho những xác chết. Rồi cũng xây những ngôi 

nhà rất sang trọng cho những xác sống". Qua đây vị thầy Tây Tạng muốn nhắn 

nhủ cho chúng ta điều gì? Ngoài nghĩa địa là những xác chết, còn đây là những 

xác sống. Tức là những ngƣời còn sống mà thiếu đi cái hồn thì giống nhƣ xác, 

cái xác biết đi, biết đứng, biết cử động, tới lui nhƣng thiếu cái hồn nên gọi là 

xác sống. Nhƣ vậy nếu có mặt ngay chỗ đó, nghe vậy chúng ta thấy cũng hổ 

thẹn. Vì chúng ta sống mà giống nhƣ những cái xác biết cử động, biết tới lui 

nhƣng thiếu cái hồn. Vậy chúng ta phải sống sao để thật sự gọi là có hồn, nếu 

không thì là những xác sống. Chúng ta sống có chủ thì cuộc sống mới sinh động 

đầy đủ ý nghĩa sống. 

Có ngƣời phê bình đạo Phật là chán đời nói cái gì cũng vô thƣờng, giả dối 

không thật. Đó là vì ngƣời nghiên cứu chƣa tới, chỉ thấy trên lý thuyết Phật nói 

mọi thứ là giả nhƣng không thấy đƣợc cái chân thật mà Phật muốn chỉ bày cho 

con ngƣời. Sống với cái chân thật đó mới thấy đời sống chúng ta có giá trị, nếu 

không thì cuộc đời này vô vị lắm. Ngƣời tu mà hiểu đúng ý nghĩa Phật pháp thì 

rất vui vẻ tƣơi sáng. Hình ảnh các vị Bồ-tát nhƣ Bồ-tát Quán Âm, Bồ-tát Văn 

Thù, Bồ-tát Phổ Hiền các ngài đâu có buồn. Nghi dung các ngài rất trang 

nghiêm thanh tịnh ai nhìn vào cũng muốn phát tâm tu theo. Do đó, chúng ta tu 

Phật phải biết đƣợc giá trị của Phật pháp, dạy con ngƣời khéo sống trở về ý 

nghĩa chân thật, đừng tìm kiếm xa xôi. 

Tổ Lâm Tế khai thị cho học nhân nhƣ sau: "Ngƣời học hiện nay chẳng 

nhận đƣợc, là bệnh ở chỗ nào? Bệnh ở chỗ chẳng tự tin. Nếu các ông tự tin 

chẳng kịp, liền lăng xăng theo tất cả cảnh chuyển, bị muôn cảnh khác chi phối 

chẳng đƣợc tự do. Còn nếu các ông hay thôi những niệm rong ruổi, thì liền cùng 

Phật Tổ không khác". Chúng ta cũng luôn đang đi tìm tâm phải không? Nếu là 

tâm mình thì sao lại đi tìm? Vậy ai đi tìm? Đó gọi là đem tâm đi tìm tâm. Nhƣ 

Diễn-nhã-đạt-đa ôm đầu mà chạy la lên tôi mất đầu rồi, giống nhƣ ngƣời điên. 

Vậy thì chúng ta có làm chuyện này không? Nếu không điên thì khỏi đi tìm. 

Nhiều khi chúng ta thấy ngƣời khác làm giống nhƣ chuyện điên, nhƣng kiểm lại 

không ngờ mình cũng điên theo. Tâm chúng ta do mê lâu đời quá nên quên, bây 

giờ lại đem tâm đi tìm tâm. Đến khi tỉnh trở lại, mới thấy chúng ta xƣa nay đầy 

đủ hết, đâu có thiếu gì. 

Ngài Lâm Tế nhắc thêm: "Các ông muốn biết đƣợc Phật Tổ chăng, chỉ là 

ngƣời đang nghe pháp ở trƣớc mặt ông đó. Ngƣời học tin chẳng kịp liền hƣớng 

ra ngoài chạy tìm kiếm, dù cho tìm kiếm đƣợc đều là tƣớng thù thắng của văn 

tự, trọn chẳng đƣợc ý Tổ sống". Ngài Lâm Tế nhắc chúng ta muốn biết đƣợc lẽ 



thật cùng Phật Tổ không khác, thì chính là "ngƣời đang nghe pháp ở trƣớc mặt" 

thôi. Chính đó là lẽ thật. Phật Tổ giác ngộ cũng giác ngộ ngay chỗ đó, không 

đâu khác. Do ngƣời học tin chẳng kịp, mới hƣớng ra ngoài chạy tìm kiếm, lo 

học Phật, học Bồ-tát, tìm thấy Phật, Bồ-tát v.v... nhƣng học đƣợc những cái đó 

là Phật, Bồ-tát gì? Phật, Bồ-tát trong kinh điển, trong sách vở; học Phật trong 

kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa. Còn Phật, Bồ-tát sống là đang ngồi nghe đây. 

Chúng ta có giải nghĩa đƣợc Phật, Bồ-tát thế này thế kia cũng là tƣớng thù thắng 

của văn tự. Nhƣ Phật là giác, giác gồm có tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. 

Bồ-tát là hữu tình giác, vừa giác cho mình rồi giác hữu tình, là giác cho ngƣời. 

Giải thích rất hay nhƣng hỏi Phật, Bồ-tát ở đâu thì không biết. 

Có lần Quốc sƣ Huệ Trung nói chuyện với một pháp sƣ thời Đƣờng, là 

Cung Phụng Tử Lân. 

Quốc sƣ hỏi: 

- Phật nghĩa là gì? 

Ông giải thích: 

- Phật nghĩa là giác. 

Ngài hỏi lại: 

- Vậy Phật có từng mê hay không? 

Ông đáp: 

- Chẳng từng mê. 

Quốc sƣ Huệ Trung gạn lại: 

- Vậy thì dùng giác để làm gì? 

Ông trả lời không đƣợc. 

Nhƣ vậy, vị pháp sƣ chỉ hiểu trên văn tự, nên chƣa thấy Phật. Đó là muốn 

nhắc cho những ngƣời học Phật, phải học sao cho thấu đƣợc ý nghĩa sống của 

Phật, chứ không phải chỉ học trên văn tự. Phật chẳng từng mê, vậy dùng giác để 

làm gì? Nếu ngƣời khéo thì cũng có câu trả lời: do chúng sinh mê nên dùng giác 

để giác ngộ cho chúng sinh. Chúng ta học Phật là học đến những cái gọi là Phật 

pháp sống, chứ không phải chỉ học trong văn tự, chữ nghĩa. 

---o0o---  



IV. TÓM KẾT 

Thiền là sống ngay thực tại, trả về cho niệm hiện tiền sáng ngời đây thôi, 

chứ không gì khác. Nhiều ngƣời nghe nói thiền tƣởng đâu xa xôi, nên nghe học 

thiền rồi sợ nắm bắt không tới. Nhƣng hiểu kỹ rồi thiền đâu có xa, ngay chỗ 

chúng ta ngồi hiện thực nơi đây. Có lần Mã Tổ đi dạo ngoài vƣờn cùng với ngài 

Hoài Hải, thấy bầy vịt trời bay ngang qua, Mã Tổ liền hỏi: 

- Đó là cái gì? 

Hoài Hải thƣa: 

- Bầy vịt trời. 

Mã Tổ hỏi: 

- Bay đi đâu? 

Hoài Hải đáp: 

- Bay qua mất rồi. 

Mã Tổ liền nắm lỗ mũi Hoài Hải nhéo mạnh một cái. Hoài Hải đau quá la 

lên. Mã Tổ bảo: 

- Sao không nói bay qua đi! 

Ngay đó Hoài Hải liền tỉnh ngộ. 

Thông thƣờng chúng ta thấy bầy vịt trời, chỉ nhớ bầy vịt trời, cho nên nó 

bay qua mình cũng nhớ nó bay qua. Vậy thì còn cái gì "đang biết", "đang thấy" 

hiện hữu đây? Nên Mã Tổ liền nhéo lỗ mũi ngài Hoài Hải một cái. Đau quá, 

Hoài Hải la lên. Mã Tổ nói: "Sao không nói bay qua đi!". Bầy vịt trời bay qua, 

nhƣng cái gì đang biết đau, la lên đây, nó đâu có bay? Ngay đó Hoài Hải liền 

tỉnh ngộ. Chính đó là cái đang hiện hữu nơi mình, nó đâu có bay đi. 

Cũng nhƣ chúng ta ngồi nghe pháp đây, cái gì đang nghe? Chúng ta chăm 

chú nghe thầy giảng, rồi chỉ nhớ theo tiếng thầy mà quên mất chính mình lúc 

nào không hay. Cho nên học thiền là phải học trở lại, chứ không phải cứ lo nghe 

tiếng này tiếng kia rồi quên mất chính mình. Đây là phải khéo sống trở về với 

thực tại luôn hiện hữu. Nhƣng do con ngƣời có thói quen tƣởng tƣợng, suy 

lƣờng nhiều quá thành ra thấy thiền xa lạ. Chính Hòa thƣợng Tôn sƣ cũng nói: 

"Thiền tông thực tế đến không ngờ", tức là sát với chúng ta đến không ngờ. 

Chúng ta đang ngồi có mặt đây, vậy còn phải tìm gì nữa? Lẽ thực là vậy, nhƣng 



vì "quá thực" thành ra chúng ta cho đó là lạ. Bây giờ hiểu rõ đƣợc lẽ thực, luôn 

soi trở về chính mình để sống với lẽ thực đó thì không còn bị lầm nữa. 

Đây xin kết thúc bằng câu chuyện thiền: Thiền sƣ Vô Trụ phó chúc cho 

ngƣời đệ tử tên Vô Hữu một công án thiền nhƣ sau: 

Ngày xƣa có một ngƣời đang đứng ở trên một ngọn đồi cao. Ở dƣới có ba 

ngƣời du khách đi ngang qua đƣờng nhìn lên thấy ngƣời kia đang đứng ở trên 

đồi. Ba ngƣời đi ở dƣới mới bàn với nhau. 

Một ngƣời nói: 

- Chắc là anh ta đang mất vật gì thân yêu, cho nên anh đứng đó kiếm. 

Một ngƣời khác nói: 

- Theo tôi, chắc là anh ta đang đợi một ngƣời bạn thân nào đó. 

Ngƣời nọ nói: 

- Tôi trông thấy dáng vẻ của anh ta giống nhƣ đang đứng thƣởng thức 

không khí mát mẻ trên cao. 

Ba ngƣời tranh luận hoài không ra lẽ, mới đi lên trên đỉnh đồi gặp ngay 

anh đó hỏi. 

Ngƣời thứ nhất hỏi: 

- Này anh bạn, có phải anh đang mất một vật gì quý hay không? 

Ngƣời kia đáp: 

- Không, tôi không có mất gì hết. 

Ngƣời thứ hai hỏi: 

- Vậy là anh đang chờ ngƣời bạn thân nào đó phải không? 

Anh ta nói: 

- Không, tôi cũng không có chờ ai hết. 

Ngƣời thứ ba hỏi: 

- Vậy thì anh đang đứng đây hóng mát chớ gì? 



Anh ta nói: 

- Cũng không phải luôn. 

Ba ngƣời mới cùng gạn hỏi: 

- Vậy thì tại sao anh bạn đứng đây, mà chúng tôi hỏi cái gì anh cũng nói 

không phải hết? 

Anh kia nói: 

- Tôi đứng đây chỉ là đứng đây thôi! 

Rất là đơn giản, đứng đây chỉ đứng đây thôi. Những ngƣời kia là đại diện 

cho chúng ta đang ngồi đây. Bởi vì trong đầu của chúng ta luôn luôn có vấn đề, 

cho nên nghĩ ngƣời ta đứng đó cũng phải có vấn đề, gọi là suy bụng ta ra bụng 

ngƣời. Nhƣ vậy là sống mà quên mất thực tại, lẽ thật ngƣời đứng đó là đứng đó 

thôi, nhƣng theo thói quen chúng ta nghĩ đứng đó là phải có vấn đề gì, nên bàn 

theo những vấn đề do ta suy diễn. Đây là một công án thiền, để nhắc nhở đánh 

thức cho tất cả ngƣời học thiền thấy rõ trong tƣ tƣởng của mình nó quen suy 

nghĩ, quen có vấn đề, sống mất mình là chỗ đó. 

Bây giờ, chúng ta tập sống trở về thực tại, "ngay đây và bây giờ" đây. Cửa 

giác ngộ đang mở sẵn cho mình. Chúng ta nghe nói giác ngộ tƣởng đâu xa xôi, 

nghĩ đó là chuyện dành cho Phật, còn mình chắc không có phần. Nhƣng Phật ra 

đời để giác cho chúng sinh, kinh Pháp Hoa Phật nói: "Bản hoài của Phật ra đời, 

là để khai thị cho tất cả chúng sinh ngộ nhập tri kiến Phật". Bản hoài của chƣ 

Phật ra đời là để đánh thức cho chúng sinh chân lý giác ngộ có sẵn nơi mình. 

Ngay nơi tâm là Phật, Phật cũng từ tâm mà Ngài giác ngộ, chúng ta cũng từ tâm 

mình mà mình giác ngộ. Giác ngộ ở nơi tâm chứ không phải ở chỗ khác. Cho 

nên, không phải tìm giác ngộ ở trong bộ kinh này, bộ kinh kia. Nhiều ngƣời cứ 

tìm giác ngộ ở trong kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Hoa Nghiêm, kinh 

Niết Bàn v.v... mà quên mất giác ngộ thực là ở ngay nơi tâm mình. Chính đó 

mới là lẽ thực, là sức sống chân thật có sẵn nơi mỗi ngƣời. 

Vậy trong đây có ai không có tâm? Ai cũng có tâm tức là có giác. Phật Tổ 

thấy đƣợc lẽ thật đó, nên thƣơng xót chúng sinh tìm mọi cách để nhắc nhở, đánh 

thức cho tất cả đồng giác ngộ, sáng lên lẽ thật của chính mình. Ngài Lâm Tế 

nói: "Ngƣời học hiện nay sở dĩ không nhận đƣợc, là bệnh ở chỗ thiếu tự tin". Đó 

là đem lại một sức mạnh cho chúng sinh, mỗi ngƣời đều có tâm, đều có chân lý 

giác ngộ sẵn nơi mình. Gốc của chúng ta là giác ngộ chứ không phải là chúng 

sinh. Chúng sinh là tên gọi tạm lúc còn mê, khi giác rồi chúng ta là Phật. Chúng 

ta có đủ niềm tin để vƣơn lên, không nên mặc cảm mình là chúng sinh nghiệp 

nặng, khó mong giác ngộ. Phật đã chỉ rõ tất cả đều có Phật tánh, đều có tánh 



giác. Trong kinh Kim Cang, Phật nhấn mạnh: "Chúng sinh tức chẳng phải 

chúng sinh, đó gọi là chúng sinh". Phật không nói chúng sinh cố định là chúng 

sinh, mà ngài nói chúng sinh tức chẳng phải chúng sinh, đó tạm gọi là chúng 

sinh thôi. 

Nhƣ vậy, Mình là Phật tánh sáng suốt, nên phải vƣơn lên, tiến lên. Học 

thiền là sống trở về với thực tại đang sáng ngời, trở về với cái "ngay đây, bây 

giờ". Có những triết lý của thế gian bàn cãi về thực tại thế này thực tại thế kia, 

nhƣng còn bàn cãi về thực tại thì chƣa thấy thực tại. Nếu đã thấy rồi thì không 

còn gì để bàn nữa. Còn bàn cãi là còn suy tƣởng nên xa rời thực tại. Thí dụ có 

hai ngƣời đang nói về anh A, ngƣời nói là anh A đó cao lớn, trắng trẻo. Ngƣời 

nói anh A đó cũng hơi lùn lùn, da ngâm ngâm. Rồi cãi nhau hoài không ra lẽ, là 

vì lúc đó anh A không có mặt ở đó. Nếu thực sự anh A có mặt, chỉ cần chỉ ngay 

anh bảo: "Đây này!" là xong, không cần cãi. Cũng vậy, ngƣời đã thấy rõ thực tại 

ngay đây thì không phải cãi, còn cãi nhau về thực tại là chƣa thấy thực tại. Vì 

vậy ngƣời học thiền cứ lo cãi nhau về thiền thì cũng chƣa thấy thiền. 

Thực tế, "thiền là ngay đây, bây giờ". Mong tất cả nhận đƣợc lẽ thật này, 

thật sống với thiền sống, chứ không phải sống với thiền chết, để quên mất thực 

tại sáng ngời ngay đây! 

---o0o--- 

10. CÁI BIẾT SÁNG NGỜI MUÔN THUỞ 

Hôm nay, ngày cuối của khóa tu, quí thầy sẽ nói một đề tài đặc biệt là“C i 

Biết S ng Ngời Muôn Thuở”. Đây nhƣ là phơi bày trọn vẹn lẽ thật không còn 

gì phải dấu diếm. Cho nên, tất cả quí Phật tử trong đạo tràng lắng nghe kỹ, nhận 

rõ và nắm vững đƣợc điểm tinh yếu này thì trên đƣờng tu không còn gì nghi ngờ 

nữa. 

Chính đây là một chân lý hiện thực nơi tất cả nhƣng mọi ngƣời lại thƣờng 

bỏ quên. Quí thầy sẽ trình bày 4 điểm: Thứ nhất: Ai Cũng Có Cái Biết. Thứ hai: 

Đem Biết Đi Tìm Biết. Thứ ba: Thiền Sƣ Đánh Thức Ngƣời Trở Lại. Thứ tƣ: 

Thiền Trong Cuộc Sống. 

---o0o---  

I. THỨ NHẤT: LÀ AI CŨNG CÓ BIẾT 

Hiện tại mỗi ngƣời đang ngồi đây có ai không có biết không? Vậy thì ai 

cũng chấp nhận mình có biết hết phải không? Bởi vì ai cũng có tâm thì đều có 

biết. Nhƣng tại sao ai cũng lo đi tìm cái biết, học cũng là một cách đi tìm để 



biết. Chấp nhận mình có cái biết nhƣng lại luôn đi tìm cái biết, tức là luôn thấy 

mình thiếu cái biết, đúng không? Vì thiếu mới đi tìm. Lẽ thực này ít ai để ý. 

Bởi vì tất cả con ngƣời sanh ra ở đời dù là ngƣời trí, ngƣời ngu hay là lớn 

bé gì không ai thiếu cái biết hết. Nếu thiếu thì chắc là gỗ đá rồi. Cái biết nó luôn 

theo sát ngƣời ta từ lúc mới ra đời cho đến khi nhắm mắt nhƣng ít ai sáng tỏ để 

nhận rõ đƣợc lẽ thật này. 

Ngay khi mới ra đời thì cái biết đã có mặt ngay là biết khóc. Nếu là cây, đá 

thì đâu biết khóc? Rồi khi lớn lên một chút, chƣa đi, chƣa nói gì đƣợc nhƣng mà 

cũng biết bò, biết bú, rồi cũng nhƣ biết cƣời… Lớn lên biết suy nghĩ, biết yêu, 

biết ghét, biết buồn, vui, giận…, thì nó lại sanh nhiều phức tạp hơn. Cho đến 

cuối cuộc đời, khi sắp tắt thở, cũng còn biết sợ chết. Nghĩa là nó theo sát mình 

từ lúc mới chào đời cho đến khi tắt thở, không lúc nào thiếu vắng hết. Đến 

những lúc mình tƣởng nhƣ thiếu vắng nhƣng nó cũng không thiếu vắng. Chẳng 

hạn nhƣ khi ngủ, có thiếu vắng không? Khi ngủ cũng có chiêm bao, nên cũng 

không thiếu, mà dù cho không chiêm bao nằm im lìm đó cũng không thiếu nữa, 

nó vẫn hiện hữu và tiềm ẩn trong đó. Cho nên, khi ngủ mà có ai đó chợt đánh 

thức thì biết tỉnh liền. Rõ ràng nó vẫn luôn hiện hữu. 

Thử hỏi có ai dù chỉ một lần nhớ lại cái biết hiện hữu ngay nơi chính mình 

không? Chỉ cần nhớ lại thôi, có không? Để thấy rằng lẽ thật luôn hiện hữu với 

mình nhƣng ít ai nhớ, chỉ lo nhớ những chuyện khác. Tức là nhớ những chuyện 

buồn, vui, giận, ghét, hơn thua, còn những lẽ thật luôn hiện hữu thì không nhớ. 

Chỉ lo biết đâu đâu, biết đủ thứ chuyện trên đời, biết cả chuyện trên sao Mộc, 

sao Hỏa, biết cả những việc dƣới lòng đất, nhƣng còn cái mà mình đang biết 

đây thì sao? 

Vậy là sống có thực tế không? Nếu không có Phật ra đời nhắc nhở thì 

chúng ta thấy cuộc sống của ta thiếu thực tế, lo biết những chuyện gì xa xôi, còn 

chuyện ngay chính mình không biết. Ngƣời sống ở thế gian, lo biết nhà ngƣời 

này có bàn ghế …, nhà ngƣời kia có tủ sắt …, biết hết, còn chuyện nhà mình thì 

không biết, vậy thì thiếu thực tế, đó là điều mà tự mình phụ phàng chính mình. 

Hiện tại ngay thực tế những ngƣời đang ngồi đây thì biết rõ ràng là đang 

ngồi đây nghe pháp không? Thật sự có mấy ngƣời biết là mình đang biết, đƣợc 

mấy ngƣời nhƣ vậy? 

Đây là một vấn đề lớn trong cuộc sống nào phải tầm thƣờng nhƣng ít ai 

nghĩ tới. Cho nên, thiền là soi sáng lại chỗ này, giúp con ngƣời thức tỉnh đƣợc lẽ 

thật muôn đời không đổi thay, đó là điểm thứ nhất. 

---o0o---  



II. THỨ HAI: LÀ ĐEM CÁI BIẾT ĐI TÌM BIẾT 

Tất cả mọi ngƣời đều có cái biết, nói rộng ra là tất cả chúng sanh đều có 

cái biết. Nhƣ con trùng, nó có biết không? Nó cũng biết bò, biết đi, không biết 

thì làm sao biết bò? Nhƣ những con kiến nó cũng biết có đàn, nhƣng vì nó bị cái 

mê quá sâu che nên không biểu lộ rõ ràng nhƣ con ngƣời. Ngay nhƣ những con 

muỗi, con lăng quăng, nó cũng có biết. Con lăng quăng cũng có biết cử động. 

Cái biết ở con ngƣời biểu lộ rõ rệt, rộng rãi hơn. Nhƣng tiếc là không mấy 

ngƣời sáng đƣợc, vì thƣờng bị vô minh che nên luôn thấy mình thiếu biết. Vì 

thiếu hiểu nên ngƣời ta luôn đi tìm cái biết, vì ngƣời sợ mình không biết. 

Có nhiều ngƣời tu thiền lâu, những cái biết lăng xăng, lộn xộn tạm yên một 

chút, khi không vọng tƣởng thì lại sợ mất cái biết rồi sẽ không còn biết nên liền 

lăng xăng đi tìm cái biết. Nhƣ vậy lỗi tại chỗ nào? Lỗi tại chỗ theo duyên chứ 

không gì khác. Tức là luôn đuổi theo duyên, ỷ lại vào đối tƣợng mà quên mất 

chủ thể, nƣơng tựa vào cái khác nên quên mất cái gốc của chính nó. Điểm này 

Phật đã nhắc rất rõ trong kinh Lăng Nghiêm: “Căn bản Bồ-đề Niết-bàn của các 

ông từ vô thỉ đến nay, tức là cái thức tinh nguyên minh, nó hay sanh ra các 

duyên mà bị các duyên bỏ sót. Do các chúng sanh bỏ sót cái bổn minh sáng suốt 

sẵn có này, nên suốt ngày tu hành mà không thành được chánh đạo”. Tức là cái 

thức sáng suốt nguyên vẹn. Nguyên là sẵn, tinh là sáng suốt. Vốn nguyên vẹn 

sáng suốt từ xƣa đến nay, không bị lẫn lộn. Cái lỗi của ngƣời ta là ở chỗ đó. 

Nói đơn giản hơn tức là từ nguyên thủy mọi ngƣời đều có cái biết nguyên 

vẹn, sáng ngời. Cái biết nguyên vẹn đó hay sanh ra các duyên, rồi bị các duyên 

bỏ sót nó. Vì chúng sanh bỏ sót cái biết nguyên vẹn này, nên dù có suốt ngày tu 

hành cũng không thành đạo đƣợc. 

Vì sao cái biết đã nguyên vẹn sáng ngời lại còn sanh ra các duyên chi vậy? 

Nó luôn biết cái này, biết cái kia cái nọ, biết đủ thứ nên gọi đó là sanh các 

duyên. Ví dụ: Nó thấy bình hoa này, biết là bình hoa, rồi nó sanh ra các duyên 

về bình hoa đó. Và khi ấy nó chỉ nhớ có cái bình hoa mà nó quên mất chính nó. 

Mỗi ngƣời khi thấy bình hoa chỉ nhớ bình hoa mà quên mất chính nó. Chính chỗ 

đó gọi là lầm, là mê, vì nó đồng hóa nó với bình hoa. Rồi khi không có bình 

hoa, thì sao? Thì nó lo tìm cái khác nhƣ cái đèn, cái bàn… để nó biết. Nó luôn 

tìm cái duyên bên ngoài để nó biết. Tức là khi không có cái này thì nó tìm cái 

khác để đồng hóa nó, nên mất nó, và khi mất các duyên thì cho là đã mất nó 

vậy. 

Chính chỗ đó Phật dạy: “Chúng sanh quên mình theo vật”. Cho nên, trong 

kinh Lăng Nghiêm, Phật quở ngài A Nan cũng là chỗ đó. Đức Phật giơ cánh tay 

của Ngài lên hỏi ngài A Nan thấy không? Ngài A Nan nói thấy. Phật để tay 



xuống hỏi tiếp thấy không? Ngài A Nan nói không thấy. Tại sao nói không 

thấy? 

Bởi vì khi có cái tay, thì biết có cái tay giơ lên nên nhớ cái tay, rồi đồng 

hóa nó với cái tay này, giống nhƣ là cái tay thấy chứ không phải con mắt thấy. 

Nên khi cái tay để xuống liền nói không thấy. Mà không thấy tức là không biết, 

đó là đã bỏ mất chính nó. 

Cũng nhƣ khi nghe tiếng, Phật bảo ngài A Nan đánh tiếng chuông, hỏi ông 

có nghe không? Ngài A Nan đáp nghe. Rồi khi tiếng chuông dứt lặng, Phật hỏi 

nghe không? Ngài bảo không nghe. Đúng là khi có tiếng chuông chúng ta nghe 

tiếng chuông, còn không có tiếng chuông thì nói là không nghe gì hết. Nên Phật 

quở thêm lần nữa. Rõ ràng chúng ta đã đồng hóa cái biết nghe đó với tiếng 

chuông, cũng nhƣ cái nghe đó là tiếng chuông. Tiếng chuông nghe chứ không 

phải mình nghe nên khi tiếng chuông dứt thì nói không nghe. Đúng ra nếu khi 

tiếng chuông dứt Phật hỏi ngài A Nan có nghe không, nếu biết trả lời không 

nghe thì đâu phải là Ngài không có nghe, phải không? Không nghe là không 

nghe tiếng chuông, chứ không phải không nghe gì hết. Cho nên đó chính là chỗ 

mê lầm của chúng sanh. 

Vì ai cũng tƣởng là nhờ có cành hoa hay có tiếng chuông mới có biết, còn 

mất cành hoa hay mất tiếng chuông thì mình không biết. Thành ra cành hoa 

biết, tiếng chuông biết chứ mình không biết. Lầm là ở chỗ đó. Rồi biết lạnh, biết 

nóng cũng vậy. Bình thƣờng ngƣời ta cũng biết lạnh, biết nóng, rồi chỉ nhớ đến 

lạnh nóng, cho rằng khi có nóng, có lạnh mới có biết, còn hết lạnh, hết nóng thì 

mình dƣờng nhƣ không biết, hoặc là thiếu cái biết. 

Cho đến học kinh cũng vậy. Khi đọc câu kinh là chỉ nhớ câu kinh, biết có 

câu kinh đó thôi, còn chính nó đang biết đó thì lại quên mất. Thành ra đây gọi là 

cái biết không nguyên vẹn, nó không là nó nữa mà nó lẫn với duyên trần. 

Trần là cành hoa, tiếng chuông, câu kinh, câu kệ… Căn ở trong này, còn 

trần là ở ngoài. Đó là nó lẫn với trần, bị duyên trần che mờ. Cho nên, đức Phật 

dùng từ rất hay, rất chính xác. Phật gọi bên trong thân là: căn mắt, tai, mũi, lƣỡi 

…, ngoài là các duyên trần. Khi ấy, nó chỉ nhớ cái trần của nó mà quên mất 

chính nó nên bị trần che khuất. Mà trần là gì? Là bụi. Bị bụi che nhƣ gƣơng soi 

bị bụi che. Chính vì vậy nên ngƣời ta thấy mình thiếu cái biết, rồi luôn đi tìm cái 

biết để hiểu biết. 

Thiền sƣ Huyền Sa dạy chúng rằng: “Những bậc lão túc ở các nơi nói là 

“tiếp vật lợi sanh”, nếu như vậy khi gặp người có 3 thứ bệnh: Người mù, người 

điếc, người câm thì làm sao mà tiếp? Mà nếu tiếp không được người này thì 

Phật pháp không có linh nghiệm”. Ý nói, khi hoằng pháp độ ngƣời mà gặp 



ngƣời có các bệnh nhƣ: Bệnh mù, bệnh điếc và ngƣời bệnh câm đến, phải làm 

sao mà tiếp họ đây?  

Nhƣ vậy, khi giáo hóa mà gặp ngƣời bệnh mù, giơ tay lên họ không thấy 

thì làm sao tiếp họ đây? Ngƣời không nghe đƣợc thì làm sao tiếp? Dạy họ biểu 

họ nói, họ nói không đƣợc thì làm sao mà tiếp độ? 

Có vị tăng nghe vậy không hiểu mới đem việc này đến hỏi thiền sƣ Vân 

Môn. Ngài Vân môn khéo léo bảo: “Thôi ông hãy lễ bái đi!” Lễ bái xong, tăng 

đứng dậy, Ngài mới lấy cây gậy đƣa ra trƣớc. Ông tăng thấy vậy liền thụt lui lại. 

Ngài Vân Môn bảo: “Vậy thì ông không phải bệnh mù”. Đƣa gậy chận ở trƣớc 

mà ông thấy rồi lui thì không phải bệnh mù. 

Rồi Ngài bảo: “Thôi ông lại gần đây!” Tăng đi lại gần. Ngài nói: “Vậy ông 

cũng không phải bị bệnh điếc”. Kêu lại gần thì ông nghe và làm theo, cũng 

không phải bệnh điếc. 

Ngài dựng cây gậy lên hỏi ông hội chăng? Ông tăng nói không hiểu. Ngài 

nói: “Vậy thì ông cũng không phải bệnh câm luôn”. Ngay đó, ông tăng liền tỉnh 

ngộ. Vậy quí vị tỉnh ngộ đƣợc điều gì chƣa? 

Tức là ngƣời mê có mắt cũng nhƣ mù, có tai nhƣ điếc, có miệng nhƣ câm. 

Tại mê nên không tỏ sáng đƣợc. Sự thật thì mỗi ngƣời có cái biết luôn hiện hữu 

sáng ngời, lại tƣởng là mù, câm…, nhƣng thật ra đâu có thiếu vì nó vốn luôn 

đầy đủ. Nên khi giơ gậy phía trƣớc ông thấy liền tránh; bảo ông đến thì ông 

nghe và đi đến gần; hỏi ông hiểu chăng ông thƣa không hiểu, vậy ông biết nói 

rồi. Vậy là nó luôn hiện hữu không thiếu, nhƣ vậy ông còn đi tìm cái gì nữa. 

Cho nên, Thiền sƣ đánh thức ông tăng nhớ trở lại là mình có cái biết luôn 

hiện hữu mà lại đi tìm. Và chúng ta ở đây cũng giống nhƣ vậy. Trong đây, mọi 

ngƣời đi học đạo là đi tìm để biết đƣợc nó chứ gì? Rõ ràng cũng giống nhƣ ông 

tăng đó. Thiền sƣ lại không giải thích theo kiểu giảng sƣ, cũng không giải thích 

theo kiểu học giả mà đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp thẳng vào chân lý, không 

giải thích dài dòng. Nếu giải thích dài dòng thì không hƣớng ngƣời học thấy rõ 

chân lý. 

Có vị tăng hỏi ngài Qui Sơn Linh Hựu: “Thế nào là đạo?” Ngài đáp: 

“Không tâm là đạo”. Vị tăng thƣa: “Con chẳng lãnh hội”. Ngài Qui Sơn nói: 

“Ông hội lấy cái chẳng hội đó là tốt”. Hỏi thế nào là đạo, đáp không tâm là đạo. 

Rồi lại nói ông hiểu đƣợc cái không hiểu đó là tốt. 

Ông tăng thƣa thêm: “Thế nào là cái chẳng hiểu ?” Ngài bảo: “Chính là 

ông chứ không riêng người nào khác”. Tăng hỏi cái gì mà biết chẳng hiểu, Ngài 



mới bảo chính là ông chứ không riêng ngƣời nào khác. Vì cái đó đâu có ai có 

thể hiểu thế cho mình? 

Sau đó Thiền sƣ mới nói thêm: “Người thời nay chỉ rõ ngay đó mà chẳng 

nhận cái chẳng hiểu đó, chính đó là tâm ông. Chính đó là Phật của ông. Nếu lại 

nhầm ra ngoài, được chút ít hiểu biết cho là thiền, là đạo, thì không dính dáng 

gì hết, gọi là đem Phật vào, chẳng phải đem Phật ra, chỉ làm nhơ bẩn thiện tâm 

của ông thôi, do đó cho nên nói chẳng phải là đạo”. 

Ngài mới nói là ngay cái mà ông chẳng hiểu đó, nếu nhận ra là xong. Đạo 

là ngay chỗ đó. Còn mãi lo tìm đạo này, đạo khác để hiểu đó thì không phải là 

đạo chân thật. 

Chúng ta luôn tìm cái đạo đƣợc giải thích nhƣ: Đạo là chân lý, mà chân lý 

là lẽ thật. Giải thích thế này, thế kia cuối cùng cũng không thấy cái đạo nào hết, 

chỉ hiểu nghĩa thôi. Còn ở đây, Ngài chỉ thẳng chính ngay cái tâm ông không 

hiểu đó, nếu nhận đƣợc cái lẽ thật đó, thì chính đó là đạo chân thật, là đạo sống. 

Còn cái đạo chữ nghĩa, đạo văn tự mà giải thích thế này thế kia đó là đạo chết, 

không phải là đạo sống. Cái đạo sống đó ngay chính ông. Khi ông nói là ông 

chẳng hiểu, chẳng hiểu là cái gì biết chẳng hiểu? Thì ngay đó, đâu có thiếu gì 

nhƣng mà tại ông còn mê. Cho nên, chỉ cần ngay đó nhận ra cái tâm chẳng hiểu 

đó là xong, đâu cần tìm đâu khác. 

Ông nói chẳng hiểu, vậy đâu phải ông không biết, không hiểu. Nếu ngay 

đó nhận ra lẽ thật của chính ông, thì đó là đạo. Đạo là nhƣ thế đó chứ không 

phải là giải thích thế này, thế kia. Nhƣng ngƣời ta thích đi tìm cái đạo giải thích 

nhiều hơn. Nên gọi đó là đuổi theo chữ nghĩa, văn tự. Chúng ta thấy rõ ràng là 

nếu đuổi theo mấy cái đó thì dù có hiểu nhiều đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là 

hiểu về đạo thôi, chứ chƣa trực tiếp giáp mặt với đạo. Chỉ là khái niệm về đạo, 

là gián tiếp chứ chƣa phải trực tiếp. 

Còn ở đây, Thiền sƣ chỉ thẳng trực tiếp, chỉ cho thấy đạo là chính ngay 

đây, chứ không giải thích dài dòng về đạo. Ví dụ nhƣ là mình nói về ngƣời nào 

đó, ngƣời đó không có mặt ở đây mình diễn tả thế này, thế nọ, thế kia…, là 

chúng ta nói về ngƣời đó chứ không có mặt ngƣời đó. Đây cũng vậy, mình nói 

về đạo thế này thế kia là hiểu về đạo, khái niệm về đạo thôi, chứ chƣa trực tiếp 

giáp mặt với đạo chân thật. 

Ở đây, Thiền sƣ giúp chúng ta giáp mặt với đạo chân thật ngay đó mà 

không giải thích chữ nghĩa dài dòng. Các Ngài không nói nhiều nhƣng ngƣời ta 

thấy rất là chính xác, song lại khó hiểu. Đó là vì chúng ta muốn hiểu, hiểu theo 

chữ nghĩa cho nên thấy khó hiểu, đâu biết chính ngay cái khó hiểu đó mới chính 

là cái thực, đặc biệt vậy đó. 



---o0o---  

III. THỨ BA: THIỀN SƯ ĐÁNH THỨC NGƯỜI TRỞ LẠI 

Cho nên, điều thứ ba các Thiền sƣ muốn đánh thức mọi ngƣời sống trở lại 

với nó. Mỗi ngƣời có sẵn lẽ thật nhƣng vì mê nên cứ luôn lầm qua trƣớc mắt. 

Nó ở trƣớc mắt đó mà luôn bỏ qua, nên các Thiền sƣ thấy vậy mới thƣơng xót. 

Thƣơng cho tất cả mọi ngƣời ai cũng có đủ lẽ thật, có cái biết sáng ngời luôn 

hiện hữu có mặt ngay nơi mỗi ngƣời, nơi chính mình chứ không nằm ở đâu 

khác. Không có cái gì trên đời có thể làm tiêu mất đƣợc nó, nhƣng mọi ngƣời lại 

thƣờng bỏ quên, thật là đáng thƣơng. 

Vì thế, các Ngài mới đánh thức giúp chúng ta nhớ trở lại và chỉ nhớ trở lại 

cái đã quên mà không cho thêm cái gì khác. Tuy chúng ta thấy hơi khó hiểu 

nhƣng nếu nhớ trở lại thì đó rất là thực tế, rất là sáng tỏ. 

Ví dụ nhƣ thiền sƣ Trƣờng Viễn ở Hƣơng Lâm, lúc còn làm thị giả cho 

Thiền sƣ Vân Môn, mỗi khi có ngƣời hỏi đạo ngài Vân Môn Ngài thƣờng gọi 

“Thị giả Viễn”. Thị giả liền ông liền dạ. Ngài hỏi: “Thấy là cái gì?” Và thƣờng 

nhƣ vậy. 

Ngài hỏi thị giả thấy là cái gì? Vậy mà đến 18 năm nhƣ vậy Thầy Thị giả 

mới ngộ.  Cứ mỗi khi gọi Thị giả Viễn! Liền dạ. Ngài Vân Môn hỏi đó là cái 

gì? Cứ mỗi ngày đều đều vậy mà không sáng tỏ gì hết, phải đến mà 18 năm nhƣ 

vậy Ngài mới ngộ ra. 

Gọi Thị giả thì Thị giả dạ, ngay đó là trực tiếp có mặt hiện hữu rồi. Vậy mà 

18 năm mới ngộ. Thử hỏi mỗi ngày mỗi ngày đều nhƣ vậy trong 18 năm, lúc đó 

Ngài ở đâu mà không ngộ? Trong khi nó luôn hiện hữu nơi mình. 

Rốt cuộc qua 18 năm mới ngộ, mới nhận ra đó là mình, mới biết bấy lâu 

nay làm nhọc Thầy nhiều quá. Nếu nhƣ ngay cái gọi ban đầu mà ngộ ra thì đâu 

phải nhọc 18 năm nhƣ vậy. Nên mới nói cái lẽ thực luôn gần gũi. 

Cũng nhƣ Mã Tổ và ngài Hoài Hải. Hai vị đi dạo thấy bầy vịt trời bay qua. 

Mã Tổ hỏi: “Đó là cái gì?” Ngài Hoài Hải đáp: “Là bầy vịt trời”. Khi chúng bay 

qua Mã Tổ hỏi: “Nó bay đi đâu?” Ngài thƣa: “Nó bay qua mất”. Mã Tổ mới 

nắm mũi Ngài nhéo một cái thật mạnh. Đau quá, Ngài la. Mã Tổ hỏi: “Sao 

không nói nó bay qua mất đi!” Ngay đó ngài Hoài Hải liền tỉnh ngộ. 

Hôm sau Mã Tổ lên tòa thuyết pháp, vừa mới lên tòa, đại chúng vừa nhóm 

họp xong, ngài Hoài Hải bƣớc ra cuốn chiếu. Ngày xƣa, ngƣời ta thƣờng trải 

chiếu ngồi nghe pháp trong hội, mà lúc ấy Mã Tổ mới ra chƣa nói gì mà Ngài 

cuốn chiếu, còn Mã Tổ thấy vậy mới xuống tòa về phƣơng trƣợng. Ngài Hoài 



Hải đi theo, Mã Tổ: “Tôi chưa nói câu nào sao ông cuốn chiếu vậy?” Ngài Hoài 

Hải thƣa: “Hôm qua con bị Hòa thượng nhéo chóp mũi đau”. Mã Tổ hỏi: “Hôm 

qua ông để tâm ông ở chỗ nào?” Ngài thƣa: “Chóp mũi hôm nay chẳng đau”. 

Mã Tổ nói: “Ông hiểu sâu chuyện hôm qua”. 

Đó là Mã Tổ đã đánh thức lẽ thật ngay chính Thị giả. Khi Ngài thấy bầy vịt 

trời bay qua, chỉ nhớ bầy vịt trời bay qua còn quên mất cái đang biết của chính 

mình. Cái biết đang hiện hữu thì lại quên, chỉ nhớ có bầy vịt trời, nên khi nó bay 

qua liền nhớ nó bay qua mất rồi, nên Mã Tổ mới nhéo lỗ mũi một cái thật đau, 

khi đau la rồi, Tổ hỏi sao ông không nói bay qua đi? Còn cái biết đau này đâu 

có bay đi đâu? Ngay đó ông tỉnh ngộ. 

Hôm sau, Mã Tổ muốn gạn xem chỗ tỉnh ngộ của ông có sát thực không, 

nên mới hỏi hôm qua ông để tâm ông ở chỗ nào? Nếu nói để tâm ở lỗ mũi chắc 

là bị quở tiếp rồi, nên ngài Hoài Hải mới đáp là hôm nay mũi không có đau. Tức 

là sao? Là cái đau này không ở cái lỗ mũi, mũi này chỉ có cảm giác một chút 

vậy thôi, còn cái đau luôn hiện hữu nơi mình chứ không phải ở lỗ mũi. Nếu chỉ 

nhớ cái lỗ mũi này là quên mất chính mình rồi, cho nên đáp hôm qua đau hôm 

nay đâu có đau. Không đau nhƣng mà nó có không? 

Nhƣ vậy, cái biết này luôn hiện hữu nơi mỗi ngƣời không hề thiếu vắng lúc 

nào hết, rõ ràng cái thấy của ngài Hoài Hải không phải ở ngay cái lỗ mũi, mà 

cái biết này nó luôn hiện hữu nơi mình. Hôm qua nó ở lỗ mũi nhƣng hôm nay 

không ở lỗ mũi. Hôm nay có thể ở cái tay. Ở cái tay thì nó biết cái tay, không cố 

định ở đâu hết, nó luôn luôn có mặt, không bị sắc trần che mờ. Nhéo ngay lỗ 

mũi là bị sắc trần lỗ mũi che thôi! Nhƣng chúng ta nhớ là bị trần che, còn cái 

biết luôn hiện hữu đó, nếu nhéo lỗ mũi thì đau ở mũi, nhéo ở cái tay thì nó đau ở 

tay. Nhƣ vậy thì cái biết này luôn sáng ngời, ngay khi đối đáp qua lại hiện tại 

đây, tức ngay khi đối đáp với ông thầy nó cũng hiện hữu ngay đó, không hề xa 

lạ. 

Nhƣng mọi ngƣời nghe nói lại thấy nó xa lạ. Bởi vì mọi ngƣời luôn nhớ cái 

bên ngoài quên mất cái hiện hữu. Cho nên đó là điểm mà các Thiền sƣ đánh 

thức học nhân nhớ trở lại thôi, chứ không gì khác. Nhớ trở lại cái đang hiện hữu 

nơi mình mà mình đã quên. 

Cũng nhƣ câu chuyện Thiền sƣ Thần Tán kỳ lƣng cho thầy Bổn sƣ. Đang 

kỳ lƣng thì Sƣ lại vỗ vỗ cái lƣng thầy nói: “Điện Phật này đẹp mà Phật không 

Thánh”. Điện Phật đó là cái gì? Tức là trong thân này có ông Phật sáng ngời mà 

không thánh tức là còn mê. Thầy Bổn sƣ nghe vậy mới xoay đầu ngó lại. Sƣ nói 

tiếp: “Phật tuy chẳng Thánh nhưng cũng thường hay phóng quang.” Tức là 

nghe nói biết xoay đầu ngó lại tức Phật phóng quang, do cái biết luôn hiện hữu 

nơi chính mình, ngay trong nhà tắm cũng có chứ đâu xa, đâu thiếu chỗ nào. 



Tánh biết luôn hiện hữu nơi mỗi cử động nhƣ xoay đầu hay ngó lại … của 

con ngƣời. Khi đó, là cái gì biết xoay đầu ngó lại? Cái đầu có biết gì đâu, khi tắt 

thở cái đầu vẫn y nguyên. Nhƣng ngƣời ta chỉ biết có cái đầu thôi, xoay đầu ngó 

lại chỉ biết có cái đầu, còn cái gì ngầm ẩn bên trong lại quên, cái đó mới là ánh 

sáng hiện hữu đó. Nên ngài Thần Tán mới nói Phật phóng hào quang. Tức là cái 

tƣớng động của cái đầu có soi mới có động nhƣng nó đâu có mất ánh sáng của 

tánh biết, nó vẫn luôn hiện hữu song mọi ngƣời thƣờng bỏ quên. 

Do đó, các thiền sƣ chỉ dạy rất đơn giản, rất thực tế ngay cuộc sống hiện 

tại, không nói cao xa, nhƣng ngƣời ta vẫn thấy nó khó hiểu, là vì con ngƣời 

nhiều tƣởng tƣợng, nhiều ảo tƣởng. 

Nghe nói thiền ai cũng nghĩ thiền là cái gì đó cao siêu, xa vời lắm, khó mà 

với tới và liền tƣởng tƣợng quá nhiều. Đến khi nghe nói quá thực tế thì lại khó 

hiểu, khó tin. Có những điều chúng ta tƣởng nhƣ là phi thƣờng nhƣng nó rất 

bình thƣờng, rất gần gũi. Còn có cái ta tƣởng nó rất bình thƣờng nhƣng lại rất 

phi thƣờng, vì ngƣời ta bị các ảo tƣởng che. Đó là lẽ thật mà các Thiền sƣ đã 

căn dặn, các Ngài muốn đánh thức, nhắc mọi ngƣời nhớ trở lại. 

Chuyện vua Đƣờng Trang Tông, có lần vua đi Hà Bắc trên đƣờng về hành 

cung ở Ngụy Phủ. Gần đó có Thiền sƣ Tồn Tƣơng đệ tử của ngài Lâm Tế. Vua 

Đƣờng này có học hiểu thiền, nên cho mời Thiền sƣ Tồn Tƣơng đến và nói: 

“Trẫm thâu Trung Nguyên nhận được một hòn ngọc quí mà chưa có ai trả giá”. 

Sƣ nói: “Xin bệ hạ cho xem.” Vua mới lấy hai tay vuốt từ đầu tới chân, đó là 

vua trình hòn ngọc. Thiền sƣ nói: “Ngọc của đấng quân vương ai mà dám trả 

giá”. 

Ông vua này thực là hiểu đạo. Ngọc ở đây là tƣợng trƣng trên danh từ 

nhƣng thực tế vua muốn chỉ cái gì? Muốn chỉ lẽ thật ngay nơi mỗi ngƣời, ngay 

nơi vua. Lẽ thật đó cao quí nên mới ví nhƣ hòn ngọc. Trong Kinh thƣờng nói 

mọi ngƣời có hòn ngọc quí mà bỏ quên, ngọc này không có ai có thể trả đúng 

mức giá đƣợc. Bởi vì ngọc thế gian có giá cả, có mắc rẻ, còn ngọc này không có 

giá cho nên không ai trả giá đƣợc hết. Mà ngọc này là của ông vua hiểu thiền, 

nên khi ông trình ngọc ông vuốt từ đầu tới chân, vuốt tới đâu biết tới đó, rõ ràng 

đâu có thiếu cái gì. Vuốt tới chỗ nào biết chỗ đó, thì đối với ngọc báu này vàng 

ngọc trên thế gian làm sao sánh kịp. 

Nhƣ vậy, để thấy rằng một ông vua nhiều việc, khéo biết tu học lý thiền 

cũng vẫn sáng đƣợc, cũng hiểu đƣợc lẽ thật đó. Còn chúng ta thì sao? Nhiều vị 

nói là tôi nhiều việc lắm, bận việc này việc kia, thử hỏi quí vị có nhều việc bằng 

ông vua không? Nhiều lắm là việc của một hoặc hai ba gia đình là cao lắm, còn 

ông vua là việc của trăm nhà, việc cả nƣớc mà vua còn tu và hiểu đƣợc những lẽ 

thật nhƣ thế, còn chúng ta tại sao lại không làm đƣợc. Để tất cả thấy và hiểu rõ 



lẽ thật đó luôn hiện hữu nơi mọi ngƣời, ai cũng có, nếu khéo nhớ trở lại thì nơi 

mình đầy đủ. 

Có một câu chuyện gần gũi hơn: Có một cô kỹ nữ Nhật Bản, là con của 

một võ sĩ theo phụ tá vị tƣớng quân. Do vị tƣớng quân này thất thế bị sa thải, 

nên rồi sự nghiệp gia sản của võ sĩ cha cô cũng bị tiêu hao suy sụp. Cô bị bán 

làm kỹ nữ. Nhƣng cô kỹ nữ này lại thông minh, có tài nên rất nổi tiếng. Mỗi lần 

nghĩ đến hoàn cảnh bất hạnh của mình, cô luôn có sự buồn tủi nên tinh thần 

cũng bị ảnh hƣởng. Khi ấy có một vị khách cũng có học thiền, thấy vậy mới hỏi 

nguyên do, cô thú thật. Khách nói có một cách chữa đƣợc bệnh của cô nhƣng 

không biết cô có tin hay không? Cô này nghe liền năn nỉ, nếu thật nhƣ vậy thì 

làm sao tôi không tin. 

Ông khách hƣớng dẫn cô tập thiền quán, dạy cô tập quán xét kỹ toàn thân 

của cô, không có gì là không có tri giác, tức là toàn thân cô do có tri giác nên 

mới hoạt động, không có chỗ nào thiếu hết. 

Do có biết, có tri giác nó mới hoạt động, vậy tri giác đó nó có một ông chủ. 

Khi làm bất cứ việc gì, ngay cả khi cô vội vã, bận rộn hết sức thì cô vẫn phải 

nhìn ông chủ bên trong đó. Tức là dù lúc vội vã hấp tấp đến đâu đi nữa cũng 

phải quán trở lại, nhớ ông chủ bên trong: Cái gì thấy, cái gì nghe? Cái gì đang 

thấy đây, cái gì đang nghe đây? Nếu cô quán chiếu một cách siêng năng không 

lơi lỏng, không gián đoạn thì Phật tánh sẵn có của cô sẽ xuất hiện. Và khi đạt 

đến trạng thái này, cô sẽ thấy đó là một con đƣờng tắt để giải thoát mọi cảnh 

giới đau khổ. Bởi vì khi sáng tỏ đƣợc điều đó sẽ là con đƣờng giải thoát mọi đau 

khổ cho cô. Ngay trong cô có tri giác, có cái biết, chỗ nào cũng có cái biết hết 

nên cô phải quán ông chủ bên trong, đừng theo bên ngoài. Nếu luôn thực tập 

liên tục nhƣ vậy thì lúc nào đó Phật tánh của cô sẽ xuất hiện. 

Cô ghi nhớ và về thực hiện chuyên cần, đến một lúc khi sự chú tâm miên 

mật, khít khao của cô lúc nào cũng hiện hữu. Một ngày, trời giông bão, sấm sét 

quá to, cô lại hay sợ sấm sét nên mới trùm mền núp. Lúc ấy, bất chợt cô nhớ lại 

bài tập này liền trấn tỉnh không sợ nữa, rồi ngồi bật dậy. Khi đó, ngoài trời vừa 

có một cơn sét đánh mạnh vào sân nhà cô, sức mạnh đó hất cô bật ngửa và làm 

cô ngộp thở bất tỉnh giây lát. Ngay lúc, cô lấy lại bình tỉnh thở lại đƣợc và bỗng 

nhiên cô nhận đƣợc cái tri giác đang sáng ngời đó. Niềm vui đến với cô không 

thể diễn tả đƣợc, từ đó cuộc đời cô chuyển hóa, cuộc sống thật sự có ánh sáng 

chân thật. 

Đó cũng là đánh thức cái biết đang hiện hữu nơi chính mình, mỗi ngƣời 

xem toàn thân của mình có chỗ nào thiếu không? Nhƣng vì chúng ta không nhớ. 

Nếu ngay đây thƣờng xuyên khéo quán trở lại thì ánh sáng tự tánh luôn hiện 

hữu đó có lúc sẽ xuất hiện, chạm đến đâu nó cũng liền cảm nhận ngay, đâu 

thiếu! Vậy mà còn tìm chỗ nào nữa, rõ ràng là mê. 



Đó là cái lẽ thật bình đẳng với tất cả không phân biệt già trẻ, sang hèn. Một 

cô kỹ nữ mà còn làm đƣợc việc đó, thì ở đây có ai không làm đƣợc không? Cho 

nên, đó là một lẽ thực rất sáng ngời, nếu ngƣời thấu đƣợc lẽ thật đó rồi, thấy rõ 

mọi ngƣời ai ai cũng đang sống, đang ở trong nƣớc mà lại giơ tay tìm nƣớc, đòi 

nƣớc, hay nhƣ các thiền sƣ nói là đang cởi trâu mà lại đi tìm trâu. 

Điều thực tế bởi vì chúng ta luôn sống quên mình, có những chuyện bình 

thƣờng thôi chƣa nói đến chuyện đạo lý, nhƣ: Có khi tay cầm chìa khóa mà lại 

đi tìm chìa khóa. Chuyện thƣờng thôi đó, sau mới nhớ lại là đang cầm trên tay. 

Đó là tại mê. Bởi vì tâm chúng ta luôn hƣớng ra bên ngoài nên cứ nhớ bên 

ngoài, khi tỉnh mới nhớ lại thì ra là nhƣ vậy. 

Sơ Tổ Trúc Lâm tức vua Trần Nhân Tông, lúc lên Yên Tử tu rồi ngộ đạo. 

Ngài mới sáng lập ra phái Trúc Lâm Yên Tử, Ngài cũng lamø một bài khai thị 

trong chúng, trong đó có một đoạn nói rằng: “Hằng ngày các ông ăn cháo, ăn 

cơm mà sao không rõ việc bát, việc muỗng”. Tức là nói thời giờ luống qua 

không đợi ngƣời, sự đời vô thƣờng, thân này mỏng manh. Hằng ngày mọi ngƣời 

ăn cháo, ăn cơm, cầm bát, cầm muỗng mà sao không rõ việc bát, việc muỗng. 

Đó là chỗ mê của ngƣời hiện tại. Quí vị kiểm lại coi, mọi ngày chúng ta ăn cơm, 

cầm đũa, cầm muỗng thì cái gì cầm bát, cầm muỗng ăn cơm mà lại không sáng 

tỏ, mà chỉ lo nhớ cơm, nhớ cháo, phải không? 

Cầm cái bát thì nhớ cái bát, cầm đôi đũa nhớ đôi đũa còn cái gì biết cầm 

đũa muỗng đây lại không nhớ. Nhƣng chính đây mới là hồn của cuộc sống. Nếu 

thiếu cái này thì coi nhƣ vô hồn, là sự chết chứ không phải cuộc sống nữa. Nó là 

cái hồn của cuộc sống nhƣng đa số ngƣời lại không nhớ đến nó, mà nhớ bát, 

đũa, muỗng, nhớ cơm, nhớ cháo, rõ ràng chúng ta sống vô hồn. Rồi hằng ngày 

đi tới, đi lui cũng vậy, nhớ mình tới lui qua lại thôi, còn cái gì biết hiện hữu đó 

lại quên không nhớ. Cho nên đúng theo con mắt ngƣời hiểu đạo thấy con ngƣời 

sống cũng nhƣ chết, tức là thiếu cái hồn. Mà đúng nhƣ vậy. 

Cũng nhƣ câu chuyện một ngƣời Tây Tạng qua bên Tây phƣơng thấy 

ngƣời ta xây những ngôi mộ trong nghĩa địa cho những ngƣời chết rất sang 

trọng. Lúc đó, có một vị ngồi cạnh mới nói là: “Thầy thấy bên đây ngƣời ta xây 

ngôi mộ cho những cái xác chết rất đẹp, và sang trọng”. Thầy Tây Tạng mới 

nói: “Đúng vậy, ở đây ngƣời ta xây những cái nhà mồ cho những cái xác chết 

rất đẹp và rồi ngƣời ta cũng xây những ngôi nhà rất sang trọng cho những cái 

xác sống”. Tức là xây những ngôi mồø rất đẹp cho những cái xác chết và những 

ngôi nhà rất đẹp cho những cái xác sống. 

Vậy ý thầy muốn nói cái gì? Kia là những cái xác chết, còn ở đây là những 

cái xác sống đang đi qua lại, tới lui mà thiếu cái hồn, thì cũng giống nhƣ cái xác 

biết cử động mà thiếu cái hồn. 



Cho nên đó là cái để đánh thức, để nhắc nhở cho những ngƣời nào nhớ 

đƣợc cốt tủy của sự sống để mà sống có hồn, sống thực sống chứ không phải 

nhƣ những cái xác, nhƣ vậy mới đúng nghĩa sống. Mới thấy rằng ngay trong 

cuộc sống hàng ngày, trong các sinh hoạt, mỗi ngƣời luôn có cái biết hiện hữu 

sáng ngời nhƣng lại bỏ quên. Cho nên Ngài mới gọi là sống thiếu hồn và nhắc 

nhở, đánh thức cho mọi ngƣời nhớ trở lại, thì chính mê giác là chỗ đó. 

Giải thích theo chữ nghĩa là mê thế này thế kia, rồi giác thế này, giác thế 

kia…., tƣởng đâu giác là một cái gì đó cao siêu, xa lạ khó với tới. Nhƣng rồi 

không ngờ cái mê cái giác nó ở ngay cuộc sống mình, chút xíu đó thôi. Mê là 

mê chỗ đó, giác cũng giác chỗ đó. Giống nhƣ bàn tay lật qua lật lại, không có xa 

vời gì hết, nên khéo thì ngay đó nhận ra lẽ thật luôn hiện hữu. 

Pháp sƣ Từ Lô có làm những bài tụng rất thiết tha để khuyên ngƣời tỉnh 

nhận lại lẽ thật luôn hiện hữu đó. Ngài nói: 

Đốt hương, lễ bái, nương sức nào 

Niệm Phật, xem kinh cũng là y. 

Nếu thiết tha về, về thì được 

Đừng cho trôi dạt chốn quê người. 

Nói ngay khi dụng công đốt hƣơng lễ bái là nƣơng sức nào làm ra việc đó? 

Nếu mà ngƣời khéo niệm Phật, xem kinh thì cũng là y thôi chứ có ai xen vào 

trong đó. Nếu ngƣời biết thiết tha trở về nơi đó thì đƣợc ngay thôi đâu có xa, 

đừng sống trôi nổi chốn quê ngƣời. 

Quí vị ngồi đây là đang ở quê nhà hay quê ngƣời? Nghĩa là thân ngồi đây 

mà đang sống ở quê ngƣời, gọi là sống tha hƣơng. Chữ “quê ngƣời” có hai 

nghĩa: Vừa ở quê ngƣời khác, vừa mất cái gốc chân thật của mình. Ngài cũng 

nói thêm nhƣ : Cầm muỗng, cầm đũa, nƣơng sức nào? Quét đất, nấu trà cũng là 

y. Nếu thiết tha về, về liền đƣợc. Đừng cho trôi dạt chốn quê ngƣời. 

Nghĩa là cầm muỗng, cầm đũa, quét đất, nấu trà cũng là nó, ngay đó nếu 

nhớ sống trở về cũng nhƣ mình trở lại quê nhà, còn quên đó là sống quê ngƣời. 

Lẽ thật đó rất là gần gũi, rất là xác thực. Cho nên nếu ngƣời khéo nhớ trở 

lại, ngay đây trở về với cái biết tất cả, biết đủ thứ hết, tuy nó biết tất cả nhƣng 

mà nó không là tất cả. Phải khéo thấy nhƣ vậy, nó không là cái gì hết, trả nó về 

nguyên vẹn nhƣ nó là nó, thì đó là ta sống trở lại quê nhà. Nếu nó biết tất cả mà 

nó theo tất cả là nó sống lƣu lạc nơi quê ngƣời, chỉ chút xiú vậy thôi! 



Quí vị thấy mê giác có khó khăn gì không? Có cách biệt xa xôi gì không? 

Nhiều ngƣời nghe nói giác ngộ nhƣng tự thân không nghĩ rằng mình sẽ giác 

ngộ, vì điều đó để cho Phật chứ mình không dám. 

Còn ở đây thấy đúng lẽ thật rất gần gũi, thay vì cái biết này nó biết tất cả 

các thứ hết, biết đủ hết nhƣng nó vẫn giữ nguyên vẹn nó là nó chứ nó không là 

tất cả, không là cái gì hết, thì ngay đó là xong, là giác. Còn nếu nó biết cái gì đó 

rồi nó chỉ theo cái đó thôi là mê, vậy thôi! Chỉ nhích qua nhích lại chút xíu đó 

thì mê giác ngay chỗ đó. Cho nên khéo là ngay đây thấy rõ đƣợc cái chân lý 

hiện hữu nơi mình. 

---o0o---  

IV. THỨ TƯ: THIỀN TRONG CUỘC SỐNG 

Điểm thứ tƣ chỉ cho tất cả thấy rõ thiền ngay trong cuộc sống chứ không 

phải học thiền là ở đâu xa lạ. Không phải vào ngồi trong thiền đƣờng mới là 

thiền mà thiền ngay trong cuộc sống, tức là luôn thực tập trong cuộc sống. Làm 

cái gì cũng nhận biết rõ việc đang làm. Đi mình nhận biết là đang đi, ngồi mình 

nhận biết đang ngồi, cũng nhƣ lái xe mình nhận biết là đang lái xe, cầm vô-lăng 

mình nhận biết rõ, cho đến bán hàng mình cũng nhận biết đang bán hàng, nhận 

rõ ràng; rồi trong cái buồn vui mình cũng nhận biết rõ hết. Thực tập luôn trong 

cuộc sống hàng ngày, đều nhận biết tất cả rõ ràng. Tức là luôn có ánh sáng tâm 

trong mọi chỗ, mọi hành động, lúc nào ánh sáng tâm cũng phóng trong đó, gọi 

là mặt trời tâm luôn mọc. 

Nhƣ thân ở đâu thì tâm ở ngay chỗ đó. Phải thực tập nhƣ vậy thì cơ thiền 

sẽ đến với mình và có thể khi nó đến ta không ngờ đƣợc. Nhƣng đa số chúng ta 

đang sống ở nơi đất khách quê ngƣời, thân ở đây mà tâm ở đâu? Phân chia thân 

một nơi, tâm một nơi. Chính chỗ đó là mất mình, thiếu mình, là sống thiếu chủ. 

Còn luôn tập sống xoay trở lại, thân ở chỗ nào thì tâm ở chỗ đó, hiện đang 

nghe pháp đây thì nó cũng đang nghe pháp đây. Cũng vậy, mình đang lái xe thì 

nó cũng phải lái xe, chứ còn đang lái xe mà nó về nhà là chết rồi, nhiều khi lái 

bậy nữa. Do đó phải tập thiền ngay trong cuộc sống chứ không thể thiếu. Đƣợc 

vậy thì lúc nào nó cũng sáng, mà khi sáng rồi thì nhìn gì cũng sáng hết. 

Nhƣ câu chuyện bà già cùng ngài Bạch Aån. Một hôm, Ngài lên tòa khai 

thị đại chúng. Ngài giảng hễ tâm tịnh thì cõi nƣớc thanh tịnh. Đức Phật ở trong 

mọi chúng sanh chứ không đâu xa hết. Một khi Đức Phật xuất hiện thì mọi vật 

trong thế gian đều chiếu ánh quang minh. Đức Phật xuất hiện ở đâu thì thì sáng 

ngời tất cả, ai muốn nhận đƣợc diều này thì phải phản quan tự kỷ. 



Bà già nghe xong thầm nói chuyện đó cũng không khó gì lắm và về thực 

hành. Bà quán chiếu luôn soi lại chính mình ngay trong cuộc sống hàng ngày. 

Một hôm, khi tâm đãù miên mật chuyên nhất, khi đang rửa nồi chợt bà ngộ. Bà 

dẹp cái nồi và đến trình ngài Bạch Ẩn liền. Bà nói: “Con đã gặp Đức Phật ngay 

trong thân con rồi, mọi vật dụng nó đều sáng ngời hết thật là kỳ diệu vô cùng”. 

Ngài nghe nhƣ vậy mới gạn lại xem bà thực có thấy đƣợc vậy không, hay 

do học rồi nói lại, nên Ngài nói: “Bà nói vậy, còn cái hầm phân thì sao? Nó có 

chiếu sáng hay không?” Bà mới tiến lên đánh Ngài một cái và nói: “Ông già 

này chưa ngộ”. 

Hàng ngày cũng là cái biết này nhƣng nó không sáng ngời, vì bị những tƣ 

tƣởng lăng xăng phủ che, do nó luôn thƣờng xuyên quán chiếu để nó luôn hiện 

hữu. Khi nó sáng lên mới thấy rõ là cũng từ cái biết hàng ngày đây nhƣng giờ 

nó lại sáng ngời nên nhìn cái gì cũng sáng hết. Nếu có nhìn hầm phân thì cũng 

sáng, vì nó không mê. Còn khi nghe nói hầm phân liền cho là thối vậy là mê. 

Nhƣ vậy, lúc nào nó cũng sáng ngời hết. Nghĩa là tâm sáng tỏ thực sự rồi 

thì nhìn ra cái gì cũng sáng, mọi hành động cũng sáng, tức là luôn sống trong 

cái ánh sáng thật, nên Phật luôn ra đời với chính mình chứ gì nữa? Nghĩa là 

Phật đâu có nhập Niết-bàn, phải không? Chúng ta thấy Phật nhập Niết-bàn là vì 

tâm mình mê nên thấy Phật nhập Niết-bàn, còn tâm sáng ngời thì Phật ra đời với 

mình. Vậy khi nhìn đâu cũng sáng ngời sẽ thấy Phật ra đời, sung sƣớng không? 

Rõ ràng thiền là ngay trong cuộc sống, lẽ thật luôn hiện hữu không ở đâu xa. 

Lại có câu chuyện cũng gần gũi luôn đƣợc nhắc nhở là thiền sƣ Đạo Ngộ 

chỉ tâm yếu cho ngài Sùng Tín. Ngài Sùng Tín theo hầu Thiền sƣ Đạo Ngộ lâu 

mà không nghe thầy chỉ dạy thiền gì hết. Một hôm, quá khao khát mới đến bạch 

với thầy: “Thưa Thầy, từ ngày con vào đây đến nay, con chưa được Thầy dạy 

tâm yếu thiền.” Thiền sƣ Đạo Ngộ mới nói: “Từ ngày ngươi vào đây, ta chưa 

từng không lúc nào mà không chỉ dạy tâm yếu cho ngươi”. Ngài Sùng Tín ngạc 

nhiên nói: “Bạch Thầy, vậy Thầy chỉ dạy cho con lúc nào?” Thiền sƣ Đạo Ngộ 

trả lời: “Mỗi ngày ngươi dâng trà lên ta vì ngươi mà tiếp, ngươi bưng cơm lên 

ta vì ngươi mà nhận, ngươi xá lui thì ta vì ngươi mà gật đầu, vậy thì có chỗ nào 

mà không chỉ dạy tâm yếu cho ngươi đâu!” Ngài Sùng Tín nghe vậy cũng chƣa 

hiểu mới cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Ngài nói: “Thấy thì thẳng đó thấy liền 

còn suy nghĩ là sai rồi”. Ngay đó Ngài tỉnh ngộ. 

Thiền sƣ Đạo Ngộ khéo léo, vì nếu lúc bình thƣờng nghe nói nhƣ vậy chƣa 

chắc là ngài Sùng Tín đã ngộ vì xem thƣờng. Khi tâm thật thiết tha, khao khát, 

cõi lòng luôn mở sẵn sàng để đón nhận, chỉ cần khơi nhẹ nó là nhận liền. 

Đây cũng vậy, đang khi khao khát nghe Thiền sƣ nói một cách bất ngờ là 

ta không có lúc nào mà không chỉ dạy tâm yếu cho ngƣơi. Ngài Sùng Tín mới 



ngạc nhiên, rõ ràng mình có đƣợc chỉ dạy lúc nào đâu. Nhƣng không ngờ là 

Thầy chỉ hàng ngày khi dâng trà, bƣng cơm, thƣa, xá chào, ngay đó là tâm yếu 

rồi, là lẽ thật nó đang hiện hữu, nhƣng đặc biệt nhận thì ngay đó nhận liền, mà 

suy nghĩ là sai. 

Bởi vì suy nghĩ là gián tiếp rồi, suy nghĩ là suy nghĩ về nó tức là biến nó 

thành đối tƣợng để suy nghĩ, thành ra mình tách rời mình với nó, nên hễ suy 

nghĩ là sai, nhận thì ngay đó nhận liền. Vậy, cho thấy rằng cái lẽ thật đó nó luôn 

hiện hữu sáng ngời trong chính mình, trong mọi cử chỉ hành động đó chứ không 

đâu xa hết. 

Song, cũng do tâm mình phải thật sự sáng thì mới nhận rõ nhƣ vậy, chứ 

còn đem cái tâm lanh lợi, cái tâm sanh diệt suy nghĩ vào trong đây thì nó cũng 

thành sanh diệt theo. Có ngƣời nói nếu cái biết luôn hiện hữu sáng ngời nhƣ vậy 

thì khi biết đau, biết khóc, biết buồn, biết vui thì nó cũng là cái biết sáng ngời 

đâu cần tu chi nữa? Mà nếu cái biết đó là cái biết sanh diệt thì sao? 

Nên chúng ta phải nhớ các Ngài ở trong cái biết chân thật, cái biết của 

chân tâm nên lúc nào nó cũng sáng. Vì vậy, chúng ta cũng phải đem cái biết 

chân tâm để nhận, còn nếu đem cái biết suy nghĩ mà suy nghĩ về nó thì cũng 

theo chiều sanh diệt. 

Cho nên đối với các thiền sƣ khi đƣợc hỏi đến chỗ này thì các Ngài nói 

không biết. Vì sao? Là để cắt đứt tâm nghĩ theo duyên của chúng ta đó, tức là 

tâm lƣu lạc nơi xứ ngƣời, cắt đứt để nó trở về ngay hiện thực. Nên nói không 

biết không có nghĩa là không biết, phải không? 

Ngày xƣa, ngài Khuê Phong có nói là “Tri chi nhất tự chúng diệu vi môn” 

tức là “Một chữ biết là cửa các thứ nhiệm mầu”. Nhƣng sau các thiền sƣ cũng 

nói lại “Tri tri nhất tự chúng họa chi môn” tức là “Một chữ biết là cửa các thứ 

họa”. Cùng một chữ biết các vị cho đó là cửa các thứ nhiệm mầu mà cũng là 

cửa các thứ họa. Cũng từ nó mà có sân si, rồi cũng từ nó mà giác ngộ nên chúng 

ta phải khéo soi trở lại thì nó là cửa các thứ diệu, nếu không khéo theo nó mà 

vƣơn ra là cửa các thứ họa. 

Tóm lại, mỗi ngƣời sống ở đây ai có tâm thì cũng có biết, mà có biết tức là 

có dấu vết để cho chúng ta trở về, chứ đâu có mất. Đó là một niềm an ủi cho tất 

cả. Cái biết xƣa nay vốn là nguồn tâm sáng ngời muôn thuở cho chúng ta, mỗi 

ngƣời phải soi trở lại chớ theo cái biết sanh diệt rồi nhiều khi lại chê bai lẽ thật 

xƣa nay. Lẽ thật này là lẽ thật muôn thuở, xƣa nay không có gì phá hoại đƣợc. 

Trong Kinh Pháp Hoa, Phật nói: “Dù cho đến thời kiếp hỏa cháy tận hết 

mà cõi của Ta thì vẫn còn an ổn”. Nghĩa là “Dù cho thế giới này đến thời kiếp 

hỏa lửa bốc cháy, cháy hết cả thế giới nhưng cũng không đốt cháy cái thể biết 



này”. Nó đốt cháy tất cả nhƣng làm sao nó cháy tới chỗ này. Tức là các thứ có 

thể hoại còn cái thể biết này làm sao hoại đƣợc, lấy cái gì mà làm nó hoại đây? 

Dù cho ngoại đạo nhập định vô tƣởng đến hàng triệu năm nhƣng có làm hoại nó 

đƣợc không? Cũng không làm hoại đƣợc nó. Khi xuất định rồi thì cũng rơi trở 

lại tức là cũng biết nữa. 

Cho đến ngƣời bị tội vào trong địa ngục, lửa đốt cháy xƣơng thịt tan hết 

thành tro hàng trăm lần mà có tiêu đƣợc không? Trong kinh kể rằng bị đốt cháy 

chết rồi thì có làn gió thổi qua liền sống lại, chịu tội tiếp tục vậy mà cũng không 

đốt tiêu đƣợc. Cái gốc chân thật này không có thể làm gì tiêu đƣợc, vậy mà 

chúng ta không nhớ trở lại để sống mà lại sống với cái hƣ dối, cái tạm thời này 

để rồi phải lo, phải sợ? Ngay đây cần phải phát minh ra lẽ thật này để sống trở 

về nguồn, tức là trở về sống ngay với quê nhà của mình chứ đừng sống lƣu lạc 

nơi quê ngƣời. Chúng ta mừng là còn dấu vết để trở về, cũng nhƣ còn nghe 

đƣợc lẽ thật này nên đây cũng là một nhân duyên hy hữu cho chúng ta. Nếu 

không thì cũng lờ mờ rồi không biết sẽ lƣu lạc ở đâu? Chỉ một chút đó khéo nhớ 

trở lại thì nó chuyển hóa cả cuộc đời lớn lao của chúng ta, đúng là quí vị cũng 

có gieo trồng duyên lành lớn, nên rồi cũng đƣợc nghe nhắc lại những lẽ thật này 

để rồi cùng nhớ trở về. Trƣớc kia, chúng tôi có làm một bài kệ nhằm làm sáng 

tỏ lẽ thật này, tựa là: “Đẹp Lắm Ai Ơi!”: 

Ôi! đẹp lắm kìa nắng mai đang rải khắp 

Đem lại cho sức sống với muôn loài 

Sau một đêm dài tối tăm chìm lặng 

Và giờ đây bừng dậy ánh nắng ban mai. 

Này đẹp lắm với cỏ cây hoa lá 

Đang rung rung rung theo gió nhẹ đong đưa 

Trong mắt người như gợi gợi cái gì kia đấy 

Hỡi ai đó đã nhìn rõ hay chưa? 

Và còn nữa muôn vàn cảnh vật 

Đang hiện tiền chói sáng trước ai kia 

Như nhắc rõ đây quê nhà muôn thưở 

Thôi chạy tìm hãy mở mắt nhìn ra. 



Có đúng không còn gì đẹp hơn nữa? 

Chỉ một phen nhắm mở nhọc chi đâu 

Vậy nhắn bảo ai kia mau mở mắt 

Này đẹp lắm, ôi đẹp đẹp làm sao! 

Ánh nắng rải khắp muôn loài đều đủ hết sau một đêm dài tối tăm chìm 

lặng, đêm dài giờ đây đãù bừng dậy dƣới ánh nắng ban mai. Gió thổi nhẹ rung 

rung, trong ánh mắt con ngƣời nó gợi cái gì? Ai thấy rõ đƣợc lẽ thật, đó là tỉnh 

dậy sau đêm dài tối tăm. Quê nhà ngay đây chứ không đâu khác, đang hiện hữu 

chỉ cần mở mắt nhìn ra thôi. Quí vị đang ngồi ở đây là mở mắt hay nhắm mắt? 

Chỉ chút xíu đó thôi! Chỉ cần một phen nhắm mắt mở mắt không phải nhọc 

nhằn chi nhiều. Ngay đây mình nhắm mắt rồi mở mắt, đơn giản vậy thôi. 

Vậy hỏi kỹ lại tất cả quí vị chịu nhắm mắt hay chiụ mở mắt? Sống nhắm 

mắt là tối tăm, mở mắt là sáng tỏ. Trong đạo nhiều khi mở mắt trao tráo lại là 

ngủ. Cho nên cần thật sự là mở mắt, chỉ nhiêu đó thôi, lẽ thật nó là nhƣ vậy. 

Đây là một cái lẽ thật muôn đời nay đã phơi bày trƣớc tất cả, không còn 

dấu diếm gì nữa hết, phần còn lại thì sao? Phần của Thầy xong rồi phần còn lại 

của mỗi ngƣời, phải không? 

Để kết thúc xin chúc mọi ngƣời sớm nhận ra lẽ thật này. Đây là chân lý 

muôn thƣở, vƣợt cả thời gian và không gian, dù ngƣời có chấp nhận hay không 

chấp nhận, hoặc là cố tình phủ nhận nó nhƣng ø nó vẫn luôn hiện hữu, chứ 

không phải vì phủ nhận nó mà nó không có. Lại cũng không phải vì chấp nhận 

nó mà nó thành có, nó vẫn luôn hiện hữu nhƣ vậy, vẫn luôn sáng ngời nhƣ vậy, 

vẫn luôn là nhƣ vậy. Danh từ nhà Phật gọi là “Vẫn là như thị”, vẫn sẵn sàng đợi 

ngƣời đó, nhiêu đó là đủ rồi. 

---o0o--- 

11. GIẢI THOÁT TRI KIẾN 

I. TRI KIẾN MÊ LẦM 

Đề tài nói chuyện là “Giải Thoát Tri Kiến”, tức giải thoát những cái thấy, 

cái biết theo sự mê mờ trói buộc, trả về cho cái thấy biết tự tại đúnh nhƣ thật. 

Trƣớc tiên, nói về tri kiến mê lầm, tri kiến bị trói buộc hay còn gọi là ngã 

kiến. 



Tri kiến của con ngƣời lâu nay luôn mang theo cái tôi, lồng cái tôi vào 

trong đó. Cho nên thấy biết luôn bóp méo sự thật theo cái tôi, nhìn sự vật không 

đúng nhƣ thật. Thí dụ nhƣ khi nhìn một bình hoa. 

Ngƣời thích thì nói bình hoa này đẹp, ngƣời không thích thì nói xấu. Cũng 

là một bình hoa nhƣng hai ngƣời nhìn thì thấy khác nhau, đó là nhìn theo cái tôi. 

Vậy là cái bình hoa không còn đúng nhƣ thật của nó mà đã thành cái bình hoa 

của tôi, của anh hoặc của chị, là bóp méo nó theo cái ngã kiến riêng, trái với 

tính nhƣ thật của nó. 

Cũng vậy, cùng là chiếc xe hay cùng là cô gái nhƣng mỗi ngƣời nhìn thấy 

đẹp xấu khác nhau. Rõ ràng, cứ nhìn theo cái tôi thành ra sai biệt. 

Hay núi, sông thì chúng ta cũng nhìn thấy cao-thấp; sâu-cạn nhƣng sự thật 

núi có cao-thấp, sông có sâu-cạn hay không? Sở dĩ chúng ta thấy nó cao là bởi 

trƣớc kia đã thấy những ngọn núi thấp hơn ngọn núi này. Còn những ngƣời 

khác thì thấy núi này thấp vì trƣớc đó họ đã thấy những ngọn núi cao hơn. Nhƣ 

vậy, cao thấp là do tùy ngƣời nhìn, đặt ra chứ ngọn núi đâu có nói nó cao hay 

thấp; có khi ngƣời thấy cao, ngƣời thấy thấp, thành ra cãi nhau. Nhƣng sự thật 

thì núi không cố định cao-thấp, mà tùy theo cái nhìn. Sông có cạn-sâu cũng theo 

cái nhìn. Theo từng cái nhìn mà mỗi cái có khác nhau. Thành ra cãi nhau. Cãi 

nhau là do ngã kiến mang cái “tôi” trong đó, là bóp méo sự thật của ngọn núi, 

con sông v.v... chứ sự thật núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, không có cao-thấp, 

cạn-sâu. 

Từ đó suy ra, có ra chân lý của tôi, của anh, của chị v.v... nhiều thứ chân lý 

sai biệt khác nhau. Ai cũng nghĩ cái thấy của mình là chân lý rồi cãi nhau, vậy 

đâu còn là chân lý nữa. Cái đó là theo ngã kiến riêng, nếu thật là chân lý thì ai 

cũng có thể thấy, còn chúng ta thấy chân lý ở nơi mình mà không có ở nơi 

ngƣời thì đó chƣa phải thật là chân lý. Đó là cái lầm theo ngã kiến. 

Ông Tô Đông Pha khi hiểu đạo, đƣợc một chút vị thiền thì có làm bài kệ 

nói về đạo lý thiền đó. Bài kệ tên “Lô sơn chân diện mục” tức là “Bộ mặt thật 

của núi Lô”: 

Hoành khán thành lãnh, trắc thành phong 

Viễn cận cao đê giai bất đồng 

Bất thức Lô sơn chân diện mục 

Chỉ duyên thân tại thử sơn trung. 

Dịch: 



Nhìn ngang thành dãy, xéo thành non 

Cao, thấp, xa, gần thảy chẳng đồng 

Chẳng biết Lô sơn mày mặt thật 

Bởi tại núi này thân ở trong. 

Tức là ngọn núi Lô sơn nhìn ngang sẽ thấy thành một dãy dài, đứng xéo 

nhìn lại thì sẽ thấy thành một ngọn núi cao, đứng xa thì thấy thấp, đứng gần thì 

thấy cao. Tùy theo chỗ đứng mà thấy núi sai biệt theo nên không thể biết đƣợc 

bộ mặt của Lô sơn. Vì sao? Là bởi thân đang ở trong núi, còn tìm biết làm sao 

đƣợc. 

Qua đó thấy rằng cùng một ngọn núi Lô nhƣng do chỗ đứng của mỗi 

ngƣời, mà thấy có mỗi ngọn núi theo ngã kiến của mỗi ngƣời, bóp méo sự thật 

của ngọn núi Lô. 

Nhà thiền có câu chuyện: ngài Quế Sâm, ngài Trƣờng Khánh, ngài Bảo 

Phƣớc là ba vị Thiền sƣ ngộ đạo. Một hôm, ba vị cùng đi vào Châu Thành thấy 

một đóa hoa mẫu đơn. Ngài Bảo Phƣớc nói: “Một đóa hoa mẫu đơn đẹp”. Ngài 

Trƣờng Khánh bảo: “Chớ để con mắt sanh hoa”. Tức là đã thấy đẹp, thấy xấu. 

Ngài Quế Sâm liền bảo: “Đáng tiếc một đóa hoa”. Nhƣ vậy một đóa hoa, chỉ là 

một đóa hoa, không nói năng gì nhƣng chỉ do ngƣời gán cho nó thế nào thì nó 

thế đó. Nó không còn đúng nhƣ thật là nó nữa mà nó đã theo mỗi cái thấy của 

từng ngƣời. 

Nhà thiền có câu “Đất bằng dậy sóng” là vậy. Đóa hoa thì không có việc 

gì, nhƣng ba vị đã làm dậy sóng khiến những ngƣời ngoài nghe vậy cũng dễ bị 

gạt. Bàn rằng Ngài Bảo Phƣớc nói đóa hoa đẹp là không đƣợc; Ngài Trƣờng 

Khánh nói chớ để con mắt sanh hoa thì cũng chƣa hay, còn phân biệt; Ngài Quế 

Sâm nói đáng tiếc cho đóa hoa thì có vẻ hay hơn. Đó là theo cái nhìn của chúng 

ta. Nhƣng đúng theo cái nhìn của nhà thiền thì ba vị đều có chỗ thấy đạo, sự 

biểu lộ trình bày là cách của mỗi ngƣời. Ba vị đều thấy đóa hoa nhƣng đều 

không bị đóa hoa làm mê mờ nhƣ ngƣời thế gian, nhƣng qua cách trình bày trên 

ngôn ngữ thì thấy nhƣ ba vị đó tƣơng đối chƣa đƣợc rốt ráo. 

Cho nên, nếu phân biệt thì thấy vị này hay, vị kia dở, là chúng ta cũng 

không thấy đƣợc ba vị đó mà phải thấy đến chỗ ba vị kia thấy nhƣ nhau. Đó mới 

là cái thấy của nhà Thiền, nếu còn thấy vị này hay, vị kia dở là thấy theo cái 

thấy của mình. Học thiền là phải khéo nhƣ vậy! 

---o0o---  



II. TRI KIẾN NHƯ THẬT 

Lâu nay khi nhìn sự vật, chúng ta thấy sự vật là thấy theo cái tôi. Đó là tri 

kiến mê lầm, trói buộc, không thấy đúng nhƣ thật của các pháp. Những hiểu biết 

lâu nay ta thấy là những hiểu biết vay mƣợn, thấy theo sự huân tập của cái tôi 

sai biệt nên không đúng nhƣ thật. 

Lúc mới sinh ra ta không có tri kiến gì; lớn lên cha mẹ dạy những kiến 

thức về đạo đức gia đình hiếu thảo v.v... Đi học ở trƣờng thì cô giáo, thầy giáo 

huân tập thêm một số kiến thức về học đƣờng. Lớn nữa ra sống ở xã hội thì học 

thêm những kiến thức ngoài xã hội. Những cái đó là những cái ta học đƣợc sau 

này, vay mƣợn của gia đình, trƣờng học v.v... Chứ ngay lúc sinh ra ta không 

biết. Ngay cả kiến thức về tôn giáo cũng vậy, mới huân tập sau này. Khi ta huân 

tập thì liền chấp cái đó là của mình. Mà đã là của mình thì cái thấy của mình là 

trên hết, nên khi có những tri kiến khác đối lại thì cãi. Hiểu nhƣ vậy thì bớt chấp 

vào những kiến thức, tri kiến huân tập sau này. 

Cũng vậy, trƣớc khi chúng ta khởi tâm động niệm thì không có tri kiến gì, 

khi mình khởi thì mới có. Cho nên, nếu khéo quán để trả về tri kiến nguyên thuỷ 

ban đầu, chƣa có mang cái tôi. Đó là trả về tri kiến nhƣ thật. 

Giống nhƣ khi ta mang kiếng màu, mang màu hồng thì thấy cảnh vật màu 

hồng, mang màu xanh thì thấy cảnh xanh theo, mang màu xám thì thấy nó xám. 

Khi gỡ kiếng, nhìn bằng mắt chân thật thì thấy đúng sự vật nhƣ nó là nó. Cái 

nhìn đó mới thật sự là trong sáng, không có màu. Nếu nó có màu thì nhìn đúng 

nhƣ màu của nó. 

Thiền sƣ Duy Tín có nói: “Trước ba mươi năm khi chưa học đạo thì thấy 

núi sông là núi sông. Sau khi học đạo, hiểu đạo lý thì thấy núi sông chẳng phải 

là núi sông. Sau ba mươi năm thấy núi sông trở lại là núi sông”. Nghĩa là trƣớc 

khi học đạo, chƣa hiểu đạo lý thì thấy cái gì cũng thật, cảnh thật, ngƣời thật, cho 

nên thấy núi sông thật là núi sông. Khi học đạo, hiểu rõ thì thấy tất cả đều giả, là 

không thật, thấy núi sông không phải là núi sông vì không thật nữa. Khi học 

đạo, tu hành, sáng tỏ, mở đƣợc mắt trí tuệ thì tâm mình hết lầm chấp. Lúc đó 

nhìn trở lại cảnh vật, núi sông, thấy rõ đúng nhƣ thật của nó, núi sông là núi 

sông. Không còn nói có nói không. Nếu còn nói có, nói không thì cũng còn theo 

phƣơng tiện. Nói không để phá cái lầm chấp có, để chỉ cái lý, cái tự tánh của nó. 

Ngƣợc lại, nói có để dừng chấp không. Khi chúng ta không còn chấp, trí tuệ 

sáng thì thấy rõ bình hoa là bình hoa. Nhƣng cái nhìn sáng suốt khác hơn lúc 

chƣa học đạo. Lúc trƣớc ta cho nó là thật, phân biệt đẹp xấu, giờ thấy đúng nhƣ 

nó là nó, bình hoa là bình hoa, núi sông là núi sông, không thêm gì! 

Thiền Sƣ Đức Sơn dạy chúng nói: “Này các ông, khoảng này không có 

một pháp cho các ông giải hội, tự mình cũng chẳng hội Thiền. Ta cũng chẳng 



phải là thiện tri thức, mọi việc đều không hiểu, chỉ biết đi ỉa, đi đái, ăn cơm, 

mặc áo thôi còn có việc gì nữa”. Tức là Ngài muốn nhắc ngƣời, học Thiền cuối 

cùng là trả về tri kiến nhƣ thật, không thêm vào những thứ hiểu biết vay mƣợn, 

trả về bình thƣờng nhƣ ăn cơm, mặc áo không thêm những hiểu biết tri kiến 

khác. 

Khi học, hiểu Phật Pháp, nếu biết ứng dụng thì tốt, nếu không thì có khi 

hiểu Phật Pháp quá thành bệnh. Mới học đạo do chƣa biết nên còn khiêm tốn, 

học nhiều quá thấy mình hiểu nhiều thì thành bệnh. Chẳng hạn chúng ta đi chùa 

học đạo rất lâu, hôm nay vào chùa vị Trụ trì lỡ sắp chúng ta đứng tuốt phía sau 

thì buồn liền. Vậy là nhiều tri kiến, nhiều cái tôi quá! Phải biết đó chỉ là phƣơng 

tiện học đạo để gạn lọc nội tâm chính mình, không phải học đạo để thêm bệnh. 

Nên Ngài nhắc phải thấy rõ đó là những thứ vay mƣợn, không phải của chính 

mình, hãy trả về cho nó để nhận trí tuệ nguyên sơ của chính mình. 

Nhà thiền có cƣ sĩ Bàng Uẩn, dù còn sống ở ngoài đời nhƣng ông ngộ đạo 

và có đời sống rất tự tại. Khi chết, ông rất tự tại, làm chủ đƣợc sanh tử. Ông có 

câu nói: “Chỉ cần bỏ hết các thứ hiện có, đừng đem vào những cái mình không 

có”. Mỗi ngƣời thực hành đƣợc hai câu này một cách đầy đủ thì đời tu học coi 

nhƣ đã xong. 

Nếu không khéo thì những cái trƣớc khi đem vào nó không phải là của 

mình, nhƣng đem vào rồi thì chấp là của mình. Ví dụ Phật Pháp trƣớc khi học là 

của ông thầy, sau khi học là của mình. Chớ nên lầm nhƣ vậy. 

Thiền sƣ Vân Môn thƣợng đƣờng đƣa cây gậy lên bảo chúng “Cây gậy này 

phàm phu gọi nó là thật, Nhị thừa phân tích nói nó là không, Duyên giác thì gọi 

nó là huyễn có, Bồ-tát thì thấy đương thể tức không, Thiền gia thì thấy cậy gậy 

là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi không được đụng đến”. Tức là phàm phu 

chƣa học gì thì thấy cây gậy là thật. Nhị thừa thì phân tích cây gậy là vô thƣờng, 

tuy có nhƣng một lúc thì hƣ, hoại thành không. Duyên giác thấy nó là do duyên 

hợp, tạm có. Bồ-tát thì ngay đó thấy nó là tánh không, không phân tích. Nhƣng 

nói vậy vẫn còn trên lý thuyết, nhà Thiền thấy cây gậy chỉ là cây gậy, không 

thêm một niệm gì nữa, không tri kiến gì, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi không đƣợc 

đụng đến. Đụng đến là có động niệm mà có động niệm thì sẽ bị ăn gậy. Nhà 

Thiền vƣợt qua hết tất cả những tri kiến sai biệt, thấy đúng nhƣ thật, nó thế nào 

thì thấy nó nhƣ vậy. 

Có vị tăng hỏi Thiền sƣ Pháp Nhãn: “Thế nào là giọt nước ở nguồn Tào?”. 

Ngài Pháp Nhãn đáp: “Là giọt nước ở nguồn Tào”. Nhƣ vậy, giọt nƣớc nguồn 

Tào chỉ là giọt nƣớc nguồn Tào, rất đơn giản. Nếu là chúng ta thì giải thích thế 

này thế kia thành ra nó là văn tự, chữ nghĩa. Cuối cùng không thấy đƣợc đâu là 

giọt nƣớc nguồn Tào. Cũng nhƣ hỏi: “Thế nào là Phật?”. Đúng nhà Thiền thì 

Phật là Phật, còn giải thích Phật thế này, thế kia thì cuối cùng không có thấy 



Phật ở đâu. Hoặc ngƣời giải thích thế này, giải thích thế kia v.v... rồi cãi nhau. 

Lúc đó, không thấy Phậât mà chỉ thấy chúng sanh. Đó là Phật chữ nghĩa, Phật 

văn tự. Đúng ra Phật là Phật thôi! 

Tinh thần này đƣa chúng ta trực tiếp giáp mặt với sự thật, không thêm 

những tri kiến khác. Đó là trả về cái thấy nhƣ thật. 

---o0o---  

III. PHƯƠNG TIỆN TRỞ VỀ 

Tất cả hiểu rồi thì tu tập để trở về cái thấy nhƣ thật chứ không phải để nói 

lý. Phƣơng tiện để trở về là sao? Từ lâu chúng ta lầm mê theo những tri kiến 

vay mƣợn, giờ đƣợc nghe đƣợc đánh thức thì phải buông những cái thấy phân 

biệt theo duyên bên ngoài để thấy đúng nhƣ thật. Thấy nghe thì vẫn thấy nghe 

nhƣng thấy nghe phải trả về trọn vẹn là thấy nghe, không xen lẫn các trần vào 

đó. Để tâm vô trụ, thấy nghe nhƣng không trụ vào cái trần nào. Lúc đó tâm sẽ 

trong sáng. 

Trong kinh Kim Cang, Phật bảo ngài Tu-bồ-đề: “Bồ-tát muốn phát tâm Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác thì Bồ-tát nên lìa tất cả tưởng mà phát tâm Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác, chẳng nên trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ 

thinh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm. Nên sanh tâm không có chỗ trụ”. Tức là 

phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác thì không nên trụ chỗ nào, sanh 

tâm không có chỗ trụ. Chính đó là tâm Vô thƣợng Bồ-đề. Tâm không trụ vào 

trần nào thì nó luôn luôn sáng ngời. Nó thấy nhƣng nó không trụ, nó vẫn là nó 

thì nó sáng ngời. Nếu nó trụ vào đâu thì bị cái đó che. 

Ví dụ nó thấy bình hoa rồi trụ vào bình hoa thì bị bình hoa che, trộn lẫn với 

bình hoa, không còn là chính nó, mất sự trong sáng. Còn thấy tất cả mà không 

trụ thì vẫn còn nguyên vẹn là nó. Đó mới thật là trong sáng, trả về cái thấy nghe 

nguyên vẹn. Chính phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác là tâm vô trụ. 

Còn chúng ta trụ cái nào thì bị cái đó che. Thí dụ, đi ra chợ nghe ai đó nói tới 

tên mình thì liền trụ ngay đó, hay nghe hát thì trụ ở đó. Mà trụ đó thì quên mất 

hiện tại. Cho nên tâm không trụ, không bị cái gì che hết thì luôn sáng ngời. 

Chúng ta khéo thực tập tâm vô trụ thì sống trở về thực tại sáng ngời, còn 

tâm trụ thì liền quên mất thực tại, mất bản tâm của mình. Thiền sƣ Bá Trƣợng 

có bài kệ: 

Linh quang riêng chiếu, vượt khỏi căn trần 

Thể bày chân thường, chẳng kẹt văn tự 



Tâm tánh không nhiễm, vốn tự viên thành 

Chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật. 

“Linh quang riêng chiếu, vượt khỏi căn trần”: Linh quang tức là ánh sáng 

linh diệu nơi chính mình, nó “riêng chiếu” một mình, không trụ vào đâu hết nên 

nó “vượt khỏi căn trần”. 

“Thể bày chân thường, chẳng kẹt văn tự”: Thể của nó luôn luôn bày cái 

chân thật hiện hữu, lúc nào cũng sáng ngời không mắc kẹt trong văn tự, không 

dính vào chữ nghĩa. Cái tâm chân thật, sáng suốt của chúng ta không thuộc vào 

bất kỳ chữ nghĩa, kinh sách nào mà ở ngay nơi chính mình. Cho nên: 

“Tâm tánh không nhiễm, vốn tự viên thành”: Tâm tánh nếu nó không 

nhiễm với trần bên ngoài thì tự nó tròn đủ, không thiếu. 

“Chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật”: Khéo lìa vọng duyên bên ngoài 

thì ngay đó là Phật nhƣ nhƣ. Phật nhƣ nhƣ thì lúc nào cũng sáng suốt, không 

thêm bớt gì nữa. Là tri kiến giải thoát tự tại. Thấy đúng nhƣ thật các pháp, chính 

đó là tâm vô thƣợng Bồ-đề. 

---o0o---  

IV. TÓM KẾT 

Trong kinh Lăng-nghiêm, Phật dạy: “Tánh giác tức minh vọng vi minh 

giác”. Tức là cái giác ở trong tự tánh của mình tự nó vốn là sáng suốt nhƣng 

ngƣời mê không rõ, lại vọng sanh ra một cái sáng khác để soi sáng trở lại cái 

giác đó, lập thêm một cái sáng ở trên cái giác, biến cái giác sẵn có đó thành cái 

giác thứ hai để mình soi sáng. Thí dụ khi nghe nói mỗi ngƣời đều có Phật tánh, 

Phật tánh vốn sáng suốt không có mê, liền cố suy tìm, quán sát để soi sáng trở 

lại nó. Chúng ta nghĩ hiện giờ Phật tánh còn mê, nên phải soi cho nó sáng lên. 

Mà soi sáng để cho nó sáng lên tức là hiện nó còn đang tối, mà nếu nó tối thì 

đâu phải Phật tánh. Nhƣ vậy là biến Phật tánh thành đối tƣợng thứ hai để soi 

sáng, tức là nó thành cái bóng rồi. Chúng ta soi nó để cho nó sáng lên, gọi là 

thêm một cái sáng để mà soi sáng lại cái Phật tánh. Nhƣ vậy thành ra Phật tánh 

lu mờ, chứ đúng là Phật tánh vốn tự sáng suốt, nhƣng do chúng ta mê nên không 

nhận ra. 

Tu là bỏ bớt những cái mê, những cái thêm vào đó. Thí dụ, nhƣ cái gƣơng, 

thƣờng cái gƣơng bị bụi đóng thì chúng ta phải chùi, mà chùi cái đó là chùi cái 

gì? Ngƣời ta hay nói là chùi gƣơng, lau gƣơng. Là do lâu ngày dùng danh từ 

nhƣ vậy thành ra quen, nói đúng là lau bụi chứ đâu phải lau gƣơng. Nếu cái 

gƣơng lau đƣợc thì bị tối trở lại. Cho nên bản chất của cái gƣơng là sáng, bụi chỉ 



đóng ở lớp bên ngoài. Chúng ta lau đó là lau bụi, hết lớp bụi này thì gƣơng nó 

tự sáng, chứ không phải do lau mà nó thành sáng. 

Nhận định cho kỹ lại thì thấy rõ chúng ta dùng danh từ chƣa chính xác. Thì 

đây cũng vậy, Phật tánh là tánh giác, tánh giác là tự nó sáng rồi. Nhƣng do 

chúng ta mê, mê tức là những thứ vọng tƣởng phiền não nhiều nên che. Nó che 

cho nên không nhận ra đƣợc Phật tánh, giờ tu để bỏ bớt những cái này chỉ còn 

lại Phật tánh sáng suốt. Đừng hiểu lầm, tƣởng đâu là nó không sáng rồi cố soi 

sáng thì đã biến nó thành đối tƣợng thứ hai cho chúng ta soi nó, vậy thì thêm cái 

gì để soi lại nó nữa, thành ra có hai cái Phật tánh, một cái Phật tánh thì bị soi 

sáng, một cái Phật tánh thì hay soi sáng lại nó, vậy thì cái nào là thật? Ở đây, 

khi hiểu rồi thì biết tu là loại ra những cái không phải nó, những cái thêm vào 

nó, thì tự nó sáng mà không lầm lẫn. 

Có một câu chuyện của Phật giáo Tây Tạng: Một vị tu sĩ tu bằng cách là 

thƣờng đi nhiễu vòng quanh tu viện Linh Thiêng. Tu viện này đƣợc truyền rất là 

linh thiêng, nếu ai đi vòng quanh tu viện đƣợc bao nhiêu số vòng thì sẽ phát 

triển đƣợc tri kiến của bậc Thánh. Vị tu sĩ này tu tập nhƣ vậy. 

Một hôm, đang đi quanh thì vị tăng bỗng gặp Thầy Viện chủ tu viện. Thấy 

vậy, Ngài mới vỗ lƣng tu sĩ này bảo: “Thật ra, đi vòng quanh một thánh địa như 

vậy thì cũng tốt đó! Nhưng nếu muốn tốt hơn nữa thì thầy nên tu học về yếu tính 

của Phật pháp (những điều trọng yếu trong Phật pháp)”. Vị tăng nghe xong liền 

chuyển qua đọc, tụng thuộc lòng kinh điển. Không lâu lại gặp Thầy Viện chủ 

nữa, Ngài lại vỗ lƣng vị tu sĩ nói: “Đọc tụng kinh điển như vậy cũng hay quá đó 

nhưng nếu hay hơn nữa thì nên tu học Phật pháp bao trùm rộng khắp”. Vị tăng 

nghe vậy mới suy nghĩ, tu học Phật pháp mà bao trùm rộng khắp thì tu sao đây? 

Thầy chuyển qua tu thiền định, luôn chuyên tâm thiền định ngồi không nhúc 

nhích. 

Một hôm, đang ngồi thiền định trong một góc của tu viện, im lìm cố giữ 

tâm không sanh nghĩ ngợi, thì Thầy Viện chủ này bỗng đến, bảo: “Con đang 

thiền định đấy ư! Cũng rất hay đó! Nhưng tu tập cho đúng Phật pháp đích thực 

thì tốt hơn”. Vị tăng không hiểu tu làm sao mà gọi là Phật pháp đích thực. Thiền 

định nhƣ vậy mà Ngài còn bảo là phải tu Phật pháp đúng đích thực, thầy không 

biết làm sao nữa, mà tâm cũng không còn chỗ nào để suy nghĩ bám lấy, nên mới 

thƣa: “Dạ, bạch thầy, con phải làm gì đây?”. Thầy Viện chủ bảo: “À! Thì con 

hãy buông bỏ hết những gì mà con đang bám giữ, lúc đó con chính là con và cái 

đơn giản này là bước khởi đầu mà cũng là mục đích cuối cùng”. 

Nghĩa là con hãy buông bỏ hết những gì con đang bám giữ, tức buông hết 

những cái vay mƣợn. Khi những cái vay mƣợn đã buông ra hết, còn lại cái 

không thể buông ra nữa, đó mới chính là con. Vì có đem vào cho nên buông ra 

đƣợc, còn đến lúc không còn gì để buông nữa thì còn lại cái đó mới là chân thật 



chính mình. Và cái đơn giản này là bƣớc khởi đầu cũng là mục đích cuối cùng 

chứ không gì khác. 

Vậy là yếu chỉ để trở về nguồn chân hay là trở về tri kiến chân thật rất là 

đơn giản, không thêm vào nhiều tri kiến, hay cái hiểu biết cao siêu gì khác mà 

chỉ là bớt ra để không nhận những thứ đem vào đó là ta, không lầm những cái 

đó, còn lại cái gì đó thì mới gọi là tri kiến chân thật của chính mình. Chỉ cần 

một điểm này thôi, thì đủ cho tất cả mọi ngƣời thành tựu đƣợc tri kiến giải 

thoát, không có vƣớng mắt, không kẹt vào những tri kiến vay mƣợn. Nó không 

có vƣớng mắc cái gì thì đó gọi là tri kiến giải thoát. 

Vậy, vẫn thấy nghe biết hiểu nhƣng đừng có dán nhãn hiệu cái “tôi” vào 

thì nó sáng suốt không bóp méo sự thật. Mong tất cả luôn có tri kiến giải thoát 

để có cái nhìn các pháp tự tại sáng suốt, gỡ hết những cặp kiếng màu đi để nhìn 

đúng sự thật. Tức là hãy buông bỏ những gì đang bám giữ, ngay cả những lời 

đang nói đây cũng buông, còn lại chính mình mới chân thật. 

---o0o--- 
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